
0 
 

  

   Ờ        Ọ           

                       

--- --- 

 

 

 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 Ề TÀI: HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG  

THANH TOÁN T I CÔNG TY TNHH KIỂU VIỆT 

 

Sinh viên thực hiện :  gu ễn  h nh  r   

MSSV : 4054040265 

 ớp :     o n  40  

 i o vi n h ớng   n : ThS. Trần Thị Quanh 

 

 

 

 

 

  nh  ịnh  2021 



i 
 

  

LỜ    M      

Em xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ 

trợ từ giảng viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người 

khác. Các dữ liệu thông tin cung cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và 

được trích dẫn rõ ràng. 

Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này. 

 

Bình Định, ngày … tháng … năm … 

Sinh viên thực hiện 

 

 

Nguyễn Thanh Trúc  



ii 
 

  

  Ậ       Ủ              Ớ       

H  và tên sinh viên thực hiện   guyễn Thanh Tr c 

 ớp  K  To n K40E  Khóa  K40 

Tên đề tài  Hoàn thiện Kiểm so t nội bộ chu trình mua hàng – thanh to n tại Công ty 

T HH Kiểu Việt 

I. Nội dung nhận xét: 

 1. Tình hình thực hiện  .....................................................................................................  

  2.  ội dung của   o c o  ................................................................................................  

       -  C  sở dữ liệu  ..........................................................................................................  

       -   hư ng ph p giải quy t vấn đề: ..............................................................................  

 3. Hình thức của   o c o   ...............................................................................................   

       -  Hình thức trình bày   ...............................................................................................  

       -  K t quả b o c o   .....................................................................................................  

 4.  hững nhận x t kh c   ..................................................................................................  

      ......................................................................................................................................  

II.   nh gi   ho điểm:      

 Ti n trình làm đề tài :  

 Nội dung đề tài :  

 Hình thức đề tài :  

Tổng cộng:  

                                            Bình Định,  gày …  háng …  ăm …  

                                                                                         Ớ       

 

 

 

                                                                                   ThS.  rần  hị  u nh 

  



iii 
 

  

  Ậ       Ủ            P Ả    Ệ  

H  và tên sinh viên thực hiện   guyễn Thanh Tr c 

 ớp  K  To n K40E                     Khóa  K40 

Tên đề tài  Hoàn thiện Kiểm so t nội bộ chu trình mua hàng – thanh to n tại 

Công ty T HH Kiểu Việt 

I. Nội dung nhận xét: 

1. Tình hình thực hiện  ..................................................................................................  

2.  ội dung của   o c o   .............................................................................................  

- C  sở số liệu   .................................................................................................  

-  hư ng ph p giải quy t c c vấn đề   ..............................................................  

3. Hình thức của   o c o   ............................................................................................  

- Hình thức trình bày   .......................................................................................  

- K t cấu của   o c o   .....................................................................................  

4.  hững nhận x t kh c   ..............................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

II.   nh gi   ho điểm: 

 Ti n trình làm đề tài :  

 Nội dung đề tài :  

 Hình thức đề tài :  

Tổng cộng:  

 

Bình Định,  gày… tháng … năm … 

                                                                                    P Ả    Ệ  

 

 

 

  hS.     hị Mỹ    

  



iv 
 

  

MỤC LỤC 

MỤC LỤC 

DANH MỤC CÁC TỪ VI T TẮT 

DANH MỤC BẢNG 

DANH MỤ  S   Ồ 

LỜI MỞ  ẦU ..................................................................................................................... 1 

       1:    SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA 

HÀNG - THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP ................................................... 4 

1.1. Những vấn đề  ơ bản về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp ........................... 4 

1.1.1. Khái niệm về kiểm soát nội bộ ......................................................................................... 4 

1.1.2. Mục tiêu của kiểm soát nội bộ ......................................................................................... 5 

1.1.3. Vai trò của kiểm soát nội bộ ............................................................................................. 7 

1.1.4. Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ ................................................... 7 

1 1 4 1  Môi trường kiểm soát .................................................................................... 7 

1 1 4 2  Đánh giá rủi ro .............................................................................................. 9 

1.1.4.3. Hoạt động kiểm soát .................................................................................... 11 

1.1.4.4. Thông tin và truyền thông ........................................................................... 13 

1.1.4.5. Giám sát ...................................................................................................... 15 

1.1.5. Hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ .......................................... 16 

1.1.6. Trách nhiệm của các bên liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ .............. 17 

1.2.  ặ  điểm chu trình mua hàng – thanh toán trong doanh nghiệp ..................... 17 

1.3. Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán trong doanh nghiệp ......... 19 

1.3.1. Mục tiêu kiểm soát nội bộ trong chu trình mua hàng – thanh toán .............. 19 

1.3.2. Nguyên tắc kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán .................... 20 

1.3.3. Các thủ tục kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán. ................... 21 

1.3.3.1. Thủ tục kiểm soát nội bộ nghiệp vụ mua hàng ............................................ 21 

1.3.3.2. Thủ tục kiểm soát nội bộ nghiệp vụ thanh toán .......................................... 26 

1.3.4. Tổ chức thông tin phục vụ chu trình mua hàng – thanh toán ....................... 27 

1.3.4.1. Tổ chức chứng từ kế toán ............................................................................ 27 

1.3.4.2. Tổ chức sổ kế toán ....................................................................................... 28 

1.3.4.3. Tổ chức báo cáo kế toán.............................................................................. 28 

       2: THỰC TR NG KIỂM SOÁT NỘI BỘI CHU TRÌNH MUA HÀNG 

– THANH TOÁN T I CÔNG TY TNHH KIỂU VIỆT ............................................... 30 



v 
 

  

2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Kiểu Việt .................................................... 30 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểu Việt................ 30 

2.1.1.1. Thời điểm thành lập và phát triển của Công ty TNHH Kiểu Việt ............... 30 

2 1 1 2   ên và địa chỉ Công ty TNHH Kiểu Việt ..................................................... 31 

2.1.1.3. Quy mô hiện tại của Công ty ....................................................................... 31 

2.1.1.4. Kết quả kinh doanh của Công ty qua các năm ............................................ 32 

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty ............................................................... 32 

2.1.2.1. Chức năng ................................................................................................... 32 

2.1.2.2. Nhiệm vụ ...................................................................................................... 32 

2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .................................. 33 

2.1.3.1. Loại hình kinh doanh và các sản phẩm mà công ty đang kinh doanh ........ 33 

2.1.3.2. Thị trường đầu vào và thị trường đầu ra của Công ty ................................ 33 

2 1 3 3  Đặc điểm vốn kinh doanh của Công ty ....................................................... 34 

2 1 3 4  Đặc điểm các nguồn lựa chủ yếu ................................................................ 34 

2.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty ......... 35 

2 1 4 1  Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh ....................................................... 35 

2 1 4 2 Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty .......................................................... 38 

2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty ............................................................... 40 

2.1.5.1 Mô hình tổ chức kế toán tại Công ty ............................................................ 40 

2.1.5.2 Bộ máy kế toán của Công ty ......................................................................... 40 

2.1.5.3 Hình thức Kế toán áp dụng tại Công ty ....................................................... 41 

2.1.5.4 Một số chính sách kế toán tại Công ty ......................................................... 42 

2.2. Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán tại Công ty 

TNHH Kiểu Việt ............................................................................................................ 42 

2.2.1. Đặc điểm chu trình mua hàng – thanh toán tại Công ty TNHH Kiểu Việt ... 42 

2.2.2. Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán tại Công ty . 43 

2 2 2 1  Môi trường kiểm soát .................................................................................. 44 

2 2 2 2  Đánh giá rủi ro ............................................................................................ 47 

2.2.2.3. Hoạt động kiểm soát .................................................................................... 49 

2.2.2.4. Thông tin và truyền thông ........................................................................... 61 

2.2.2.5. Giám sát ...................................................................................................... 62 

2.2.4.Đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán 

tại Công ty TNHH Kiểu Việt ...................................................................................... 63 



vi 
 

  

2 2 4 1  Ưu điểm ....................................................................................................... 63 

2.2.4.2. Tồn tại .......................................................................................................... 65 

       3:   ẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH 

MUA HÀNG – THANH TOÁN T I CÔNG TY TNHH KIỂU VIỆT ........................ 68 

3.1.  ịnh h ớng phát triển tại Công ty TNHH Kiểu Việt ......................................... 68 

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – 

thanh toán tại Công ty TNHH Kiểu Việt .................................................................... 69 

3.2.1. Hoàn thiên môi trường kiểm soát .................................................................... 69 

3.2.2. Hoàn thiện đánh giá rủi ro............................................................................... 71 

3.2.3. Hoàn thiện hoạt động kiểm soát ...................................................................... 73 

3.2.4. Hoàn thiện thông tin và truyền thông ............................................................. 75 

3.2.5. Hoàn thiện giám sát .......................................................................................... 75 

K T LUẬN ....................................................................................................................... 77 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................ 78 

PHỤ LỤC 1 

PHỤ LỤC 2 

  

  



vii 
 

  

DANH MỤC CÁC TỪ VI T TẮT 

CHỮ VI T TẮT DIỄN GIẢI 

BCTC Báo cáo tài chính 

DN Doanh nghiệp 

ĐVT Đ n vị tính 

HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội bộ 

NVL Nguyên vật liệu 

KSNB Kiểm soát nội bộ 

PNK Phi u nhập kho 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

TSCĐ Tài sản cố định 

 

 

  



viii 
 

  

DANH MỤC BẢNG BIỂ   S   Ồ 

Danh mục bảng 

Bảng 2.1. K t quả kinh doanh của Công ty TNHH Kiểu Việt ........................................... 32 

Bảng 2.2. Chỉ tiêu về nguồn vốn kinh doanh tại ngày 31/12/2020 của Công ty ................ 34 

Bảng 2.3. Tình hình lao động của Công ty năm 2020 ........................................................ 34 

Bảng 2.4. Tình hình sử dụng TSCĐ của Công ty ............................................................... 35 

Bảng 2.6. Bảng câu hỏi về đ nh gi  rủi ro ......................................................................... 47 

Bảng 2.7. Bảng câu hỏi về hoạt động kiểm soát ................................................................ 49 

Bảng 2.8. Bảng câu hỏi về thông tin và truyền thông ........................................................ 61 

Bảng 2.9. Bảng câu hỏi về giám sát ................................................................................... 62 

 

 

Danh mụ  sơ đồ 

S  đồ 1.1. Chu trình mua hàng – thanh toán ...................................................................... 18 

S  đồ 2.1. Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty ........................................................ 36 

S  đồ 2.2. S  đồ c  cấu tổ chức sản xuất của công ty ....................................................... 37 

S  đồ 2.3. C  cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .................................................... 38 

S  đồ 2.4. S  đồ tổ chức bộ máy k  toán của Công ty ....................................................... 40 

S  đồ 2.5. S  đồ trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung ......................................... 41 

S  đồ 2.6. KSNB chu trình mua hàng – thanh toán tại Công ty TNHH Kiểu ViệtError! Bookmark not defined. 



1 
 

 

  

LỜI MỞ  ẦU 

1. Tính cấp thi t củ  đề tài 

Trong một tổ chức bất kỳ, sự thống nhất và xung đột quyền lợi chung cũng như 

quyền lợi riêng của người sử dụng lao động luôn tồn tại song hành. N u không có 

kiểm tra, kiểm soát thì làm th  nào để người lao động không vì quyền lợi riêng của 

mình mà làm những việc thiệt hại đ n lợi ích chung của toàn tổ chức, của người sử 

dụng lao động. Làm sao quản lý được các rủi ro hay làm th  nào để có thể phân quyền, 

uỷ nhiệm, giao việc cho cấp dưới một cách chính xác, khoa h c chứ không phải chỉ 

dựa trên sự tin tưởng và cảm tính là việc rất quan tr ng. Vì vậy, hoạt động kiểm tra, 

kiểm soát luôn giữ vai trò quan tr ng trong quá trình quản lý và được thực hiện chủ 

y u bởi hệ thống KSNB. Bất cứ công ty nào cũng mong muốn tình hình sản xuất kinh 

doanh của mình ngày càng phát triển và giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể xảy ra. 

Để đạt được điều này, công ty có thể sử dụng hệ thống kiểm soát nội bộ như một công 

cụ hữu hiệu nhằm kiểm tra kiểm soát tình hình hoạt động của công ty sao cho đảm bảo 

được các mục tiêu đã đề ra. Để có thể cạnh tranh được với các công ty nước ngoài 

cũng như trong nước, đòi hỏi các công ty phải không ngừng hoàn thiện công tác kiểm 

tra, kiểm so t, nâng cao năng lực quản lý của mình để hạn ch  những gian lận sai sót 

có thể xảy ra, đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Việc thi t 

lập hệ thống KSNB rất quan tr ng trong việc giúp cho nhà quản lý có thể kiểm tra 

giám sát m i hoạt động của công ty. Quan tr ng h n, dựa vào KSNB, công ty có thể 

quản lý hiệu quả các nguồn lực kinh t  của mình góp phần hạn ch  các rủi ro phát sinh 

trong hoạt động kinh doanh, cũng như gi p cho công ty có một nền tảng quản lý vững 

chắc phục vụ cho quá trình phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty. 

Tại  ình Định, Công ty TNHH Kiểu Việt là công ty hoạt động xây lắp. Trong 

những năm qua, Công ty đã thi công nhiều công trình tr ng điểm trên địa bàn tỉnh với 

giá trị lớn, được chủ đầu tư đ nh gi  cao về mặt chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật cũng 

như ti n độ bàn giao công trình. Với mục tiêu “Khách hàng là bạn, chất lượng là hàng 

đầu” trong điều kiện c  ch  đấu thầu cạnh tranh, công khai, để thắng thầu các công 

trình, công ty cần phải có c c bước chuẩn bị kỹ lưỡng về m i mặt. Điều này buộc 

Công ty phải có những chính sách và biện pháp nhằm gia tặng lợi nhuận và giảm thiểu 

các rủi ro, tổn thất đe d a đ n việc đạt được mục tiêu của công ty. Kiểm soát nội bộ 

trong công tác kiểm tra, kiểm soát nói chung và kiểm tra, kiểm soát các chu trình mua 

hàng – thanh toán nói riêng luôn là biện pháp rất quan tr ng và cần thi t. N u công tác 

kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh to n được thực hiện một cách chặt chẽ, 

hợp lý hiệu quả thì nó sẽ gi p công ty ngăn chặn và phát hiện các sai phạm, hạn ch  
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thất thoát ở khâu đầu vào từ đó tăng cường lợi nhuận cũng như nâng cao vị th  của 

công ty. Chính vì vậy, kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán tại công ty là 

một công việc hữu ích, cần thi t nhằm tạo sức cạnh tranh cho công ty trong xu th  phát 

triển và hội nhập như hiện nay. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống kiểm soát nội bộ chu 

trình mua hàng – thanh toán tại Công ty đang còn một số vấn đề bất cập, còn nhiều 

thi u sót đòi hỏi phải hoàn thiện để có thể đảm bảo khâu đầu vào không bị thất thoát. 

Từ những vấn đề trên k t hợp với sau quá trình thực tập được tìm hiểu và nghiên cứu, 

em đã ch n đề tài “Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán tại 

Công ty TNHH Kiểu Việt” để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về 

kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn 

thiện tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán tại Công ty TNHH 

Kiểu Việt.  

Cụ thể, đề tài được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau: 

 Hệ thống c  sở lý luận về kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán 

trong doanh nghiệp. 

 Đ nh giá thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán tại Công 

ty TNHH Kiểu Việt. 

 Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng 

– thanh toán tại Công ty TNHH Kiểu Việt. 

3.  ối t ợng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng 

– thanh toán tại công ty TNHH Kiểu Việt 

 Phạm vi nghiên cứu:  

+ Phạm vi không gian: Công ty TNHH Kiểu Việt 

+ Phạm vi nội dung  Đề tài đi sâu nghiên cứu nhằm hoàn thiện về kiểm soát 

nội bộ đối với chu trình mua hàng – thanh toán tại Công ty TNHH Kiểu Việt.  

4. Ph ơng ph p nghi n  ứu 

Khóa luận sử dụng c c phư ng ph p nghiên cứu gồm: nghiên cứu, tham khải tài 

liệu; quan sát và phỏng vấn; thu thập thông tin và xử lý thông tin. Từ đó đ nh gi  thực 

t  chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty và đưa ra giải ph p để hoàn thiện. 
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  hư ng ph p nghiên cứu, tham khảo tài liệu: Tìm hiểu thông tin qua s ch b o, 

internet,... thông qua đó có thể hình dung được tổng quan về đề tài cũng như có c  sở 

để thu thập các tài liệu cần thi t theo hướng nghiên cứu của đề tài. 

  hư ng ph p quan s t và phỏng vấn: Quá trình quan sát trực ti p và ghi chép, 

ti p cận thực t  công tác k  toán, các quy trình hoạt động, phỏng vấn nhân viên tham 

gia tìm hiểu, đối chi u với quy trình. 

  hư ng ph p thu thập thông tin: Thu thập các dữ liệu, số liệu thông qua các hệ 

thống chứng từ, sổ sách liên quan chu trình mua hàng – thanh toán và tập hợp những 

thông tin cần thi t cho đề tài.  

  hư ng ph p xử lý thông tin: Sử dụng c c phư ng ph p so s nh, đối chi u, 

tổng hợp những dữ liệu thu thập được, phân tích dữ liệu để đưa ra những nhận định, 

hoàn thiện về đối tượng theo mục tiêu nghiên cứu. 

5. K t cấu củ  đề tài 

Nội dung của đề tài, ngoài phần Mở đầu và K t luận, được k t cấu thành 3 

chư ng  

Chư ng 1  C  sở lý luận về kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán 

trong doanh nghiệp. 

Chư ng 2  Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán tại Công 

ty TNHH Kiểu Việt. 

Chư ng 3: Giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh 

toán tại Công ty TNHH Kiểu Việt. 
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       1: 

   SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA 

HÀNG - THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1. Những vấn đề  ơ bản về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp 

1.1.1. Khái niệm về kiểm soát nội bộ 

Hiện nay, định nghĩa về KS   được chấp nhận rộng rãi là định nghĩa của COSO 

(Committee Of Sponsoring Organization –Ủy ban trực thuộc Hội đồng quốc gia Hoa 

Kỳ về chống gian lận báo cáo tài chính). 

“Kiểm soát nội bộ (KSNB) là một quá trình bị chi phối bởi người quản lý, Hội 

đồng quản trị và các nhân viên của đ n vị, nó được thi t lập để cung cấp một sự đảm 

bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu sau đây  sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt 

động, sự tin cậy của báo cáo tài chính, sự tuân thủ pháp luật và c c quy định” 

Cần lưu ý một số nội dung trong định nghĩa trên như sau: 

 Kiểm soát nội bộ là một quá trình: Các hoạt động của đ n vị được thực hiện 

thông qua quá trình lập k  hoạch, thực hiện và gi m s t. Để đạt được mục tiêu mong 

muốn, đ n vị cần kiểm soát các hoạt động của mình, kiểm soát nội bộ chính là quá 

trình này. Kiểm soát nội bộ không phải là một sự kiện hay tình huống mà là một chuỗi 

các hoạt động hiện diện trong m i bộ phận, gắn chặt vào hoạt động của đ n vị và là 

một nội dung c  bản trong các hoạt động của đ n vị. Kiểm soát nội bộ sẽ hữu hiệu khi 

nó là một bộ phận không tách rời chứ không phải một chức năng bổ sung cho các hoạt 

động của đ n vị.  

 Kiểm soát nội bộ bị chi phối bởi con người: KS   được thi t k  và vận hành 

bởi con người (Hội đồng quản trị,  an gi m đốc, nhà quản lý và các nhân viên trong 

đ n vị), là công cụ được nhà quản lý sử dụng chứ không thay th  nhà quản lý. Nói 

c ch kh c, nó được thực hiện bởi những con người trong đ n vị, bởi suy nghĩ và hành 

động của h . Chính con người sẽ vạch ra mục tiêu, đưa ra biện pháp kiểm so t để đạt 

được mục tiêu và vận hành các biện pháp này.  

Tuy nhiên, không phải l c nào con người cũng hiểu rõ bản chất của vấn đề này, 

cách thức lựa ch n để giải quy t ch ng, cũng như truyền đạt chúng một các hữu hiệu 

hay hành động một các nhất quán. Mỗi thành viên trong đ n vị có khả năng, ki n thức, 

kinh nghiệm riêng biệt, và h  cũng có những nhu cầu, ưu tiên kh c nhau.  hững khác 

biệt này có thể rất có lợi n u mang đ n các sáng ki n và làm tăng năng suất làm việc, 

nhưng n u không phù hợp với mục tiêu của đ n vị chúng có thể là lực cản. Một hệ 

thống KSNB chỉ có thể hữu hiệu khi từng thành viên hiểu rõ trách nhiệm và quyền hạn 

của mình, chúng cần được giới hạn ở một mức độ nhất định. Thêm vào đó, để kiểm 
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soát nội bộ hữu hiệu, từng thành viên cần hiểu rõ mối liên k t chặt chẽ giữa nhiệm vụ, 

trách nhiệm của bản thân với nhiệm vụ, trách nhiệm của c c thành viên kh c trong đ n 

vị, và bằng cách nào các nhiệm vụ này được truyền đạt, thực hiện và hướng tới các 

mục tiêu của đ n vị. 

 Đảm bảo hợp lý: Hệ thống KS   chỉ cung cấp sự đảm bảo hợp lý cho nhà quản 

lý trong việc đạt được các mục tiêu của tổ chức mà không thể đảm bảo tuyệt đối do 

những hạn ch  tiềm tàng trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống KSNB. Chẳng 

hạn như những sai lầm của con người khi đưa ra quy t định, sự thông đồng của các cá 

nhân, hay sự lạm quyền của nhà quản lý dẫn đ n vượt khỏi hệ thống kiểm soát nội bộ. 

Ngoài ra, một nguyên tắc c  bản trong quản lý là chi phí trong quá trình kiểm soát 

không thể vượt quá lợi ích được mong đợi từ quá trình kiểm so t đó. Vì vậy, dù đ n vị 

đã đầu tư rất nhiều cho việc thi t k  và vận hành hệ thống nhưng vẫn không thể vượt 

quá lợi ích được mong đợi từ quá trình kiểm so t đó. Vì vậy, dù đ n vị dã đầu tư rất 

nhiều cho việc thi t k  và vận hành hệ thống nhưng vẫn không thể có hệ thống kiểm 

soát nội bộ hoàn hảo, mang đ n sự đảm bảo tuyệt đối.  

 Kiểm soát nội bộ gi p đạt được các mục tiêu: theo báo cáo COSO xác định gồm 

ba nhóm mục tiêu mà đ n vị hướng tới đó là mục tiêu hoạt động (nhấn mạnh đ n sự 

hữu hiệu và hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực); mục tiêu về báo cáo (báo cáo 

tài chính và phi tài chính cung cấp cho đối tượng bên trong và bên ngoài đ n vị: nhấn 

mạnh đ n tính trung thực và đ ng tin cậy của các báo cáo), mục tiêu về tuân thủ (nhấn 

mạnh đ n việc tuân thủ pháp luật và c c quy định). 

Vậy có thể hiểu hệ thống KSNB là một chức năng thường xuyên của c c đ n vị, 

là sự tích hợp một loạt hoạt động, biện pháp, k  hoạch, quan điểm, nội quy, chính sách 

và nỗ lực của m i thành viên đặt ra một cách hợp lý.  ó được tổ chức trên c  sở xác 

định rủi ro có thể xảy ra trong từng khâu công việc và tìm ra các biện ph p để ngăn 

chặn sai phạm nhằm thực hiện có hiệu quả tất cả các mục tiêu đặt ra. Hay đ n giản, hệ 

thống kiểm soát nội bộ là hệ thống của tất cả những gì mà một tổ chức cần phải làm để 

đạt những gì mình muốn và tránh những điều mình muốn tránh. 

1.1.2. Mục tiêu của kiểm soát nội bộ 

Hệ thống kiểm soát nội bộ trong một tổ chức có thể hiểu như là c c chính s ch và 

thủ tục được thi t lập tại đ n vị đó để đảm bảo thực hiện ba mục tiêu trong doanh 

nghiệp như sau  

 Đối với mục tiêu sự hữu hiệu và hiệu quả hoạt động, KS   gi p đ n vị bảo vệ 

và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo mật thông tin, nâng cao uy tín, mở rộng thị 

phần, thực hiện các chi n lược kinh doanh. Đảm bảo tính hiệu quả và năng suất của 

các hoạt động: Các quá trình kiểm soát trong một đ n vị thi t k  nhằm ngăn ngừa sự 
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lặp lại không cần thi t các tác nghiệp, gây ra sự lãng phí trong hoạt động và sử dụng 

kém hiệu quả các nguồn lực trong doanh nghiệp. Định kỳ các nhà quản lý thường đ nh 

giá k t quả hoạt động trong doanh nghiệp bằng việc thực hiện c c c  ch  giám sát của 

hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp, nhằm nâng cao khả năng quản lý, điều hành 

của bộ máy quản lý doanh nghiệp. 

 Đối với việc lập b o c o tài chính được KS   đảm bảo về tính trung thực và 

đ ng tin cậy, bởi vì chính người quản lý đ n vị phải có trách nhiệm lập báo cáo tài 

chính phù hợp với chuẩn mực và ch  độ k  toán hiện hành. Bảo đảm độ tin cậy của các 

thông tin: Thông tin kinh t , tài chính do bộ máy k  toán xử lý, tổng hợp và căn cứ 

quan tr ng trong việc hình thành các quy t định của nhà quản lý. Do đó c c thông tin 

cung cấp phải đảm bảo tính kịp thời về thời gian, tính chính xác và tin cậy về thực 

trạng hoạt động và phản ánh đầy đủ khách quan các nội dung chủ y u của m i hoạt 

động kinh t . 

 Đối với tính tuân thủ luật lệ và c c quy định, KSNB phải đảm bảo hợp lý việc 

chấp hành quy định của luật ph p. Điều này xuất phát từ trách nhiệm của người quản 

lý đối với những hành vi không tuân thủ trong đ n vị. Bên cạnh đó kiểm soát nội bộ 

còn phải hướng m i thành viên trong đ n vị vào việc tuân thủ các chính sách, nội quy 

nội bộ của đ n vị, qua đó đảm bảo những mục tiêu của đ n vị đề ra. Bảo đảm việc 

thực hiện các ch  độ pháp lý và những quy định: hệ thống kiểm soát nội bộ được thi t 

k  trong doanh nghiệp phải đảm bảo sao cho các quy t định và ch  độ pháp lý liên 

quan đ n hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tuân thủ đ ng mức. 

Cụ thể, cần phải: 

+ Duy trì và kiểm tra việc tuân thủ c c chính s ch có liên quan đ n các hoạt động 

của doanh nghiệp. 

+  găn chặn và phát hiện kịp thời cũng như xử lý các sai phạm và gian lận trong 

m i hoạt động của doanh nghiệp. 

+ Đảm bảo việc ghi chép k  to n đầy đủ, chính x c cũng như việc lập Báo cáo tài 

chính trung thực và khách quan. 

Tóm lại, việc thi t lập hệ thống kiểm soát nội bộ càng có ý nghĩa quan tr ng khi 

quy mô của đ n vị càng mở rộng, quyền hạn trách nhiệm được phân chia thành nhiều 

cấp, mối quan hệ giữa các cấp trở nên phức tạp, quá trình truyền đạt và thu thập thông 

tin trở nên khó khăn, tài sản phân tán ở nhiều địa điểm. Khi đó hệ thống kiểm soát nội 

bộ càng phải được xây dựng một cách chặt chẽ và phải ngày càng hoàn thiện. 
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1.1.3. Vai trò của kiểm soát nội bộ 

KSNB là một hệ thống thuộc sự quản lý của doanh nghiệp, trong đó một hệ 

thống KSNB vững mạnh sẽ đem lại cho doanh nghiệp các lợi ích như  giảm rủi ro tiềm 

ẩn trong SXKD (sai sót vô tình gây thiệt hại, các rủi ro làm chậm k  hoạch, tăng gi  

thành, giảm chất lượng sản phẩm…); bảo vệ tài sản khỏi bị hư hỏng, mất mát bởi hao 

hụt, gian lận, lừa gạt, trộm cắp; đảm bảo tính chính xác của các số liệu k  toán và báo 

cáo tài chính; đảm bảo m i thành viên tuân thủ nội quy, quy ch , quy trình hoạt động 

của tổ chức cũng như c c quy định của luật ph p; đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả, 

sử dụng tối ưu c c nguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra; bảo vệ quyền lợi của nhà 

đầu tư, cổ đông và gây dựng lòng tin đối với h  (trường hợp Công ty cổ phần). 

Hoạt động kiểm tra – kiểm so t được ti n hành thường xuyên trong hoạt động 

của doanh nghiệp. Quy định bắt buộc các phòng ban phải khoá tủ tài liệu và cửa phòng 

cuối giờ làm việc, cuối ngày phải có sự đối chi u giữa k  toán tiền mặt với thủ quỹ về 

lượng tiền tồn. Hàng kỳ phải có sự kiểm kê tài sản của doanh nghiệp hay phải có sự 

tổng hợp đ nh gi  k t quả hoạt động của doanh nghiệp. Do hoạt động kiểm tra – kiểm 

so t được ti n hành chủ y u bởi hệ thống kiểm soát nội bộ nên có thể nói hệ thống 

kiểm soát nội bộ là một chức năng thường xuyên của doanh nghiệp. 

Hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu giúp bảo vệ tài sản của doanh nghiệp. Mỗi 

loại tài sản khác nhau do có tính chất khác nhau nên ảnh hưởng kh c nhau đ n hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp mà có ch  độ bảo vệ khác nhau. Doanh nghiệp có 

rất nhiều biện pháp bảo vệ tài sản  đối với các tài sản cố định lớn như toà nhà làm việc, 

máy móc thi t bị cồng kềnh, do rủi ro ít nên chỉ cần có các thi t bị bảo vệ như kho  

cửa đ n lán che, hay thuê người bảo vệ; đối với tài sản có giá trị nhỏ hay chứng từ sổ 

sách thì sau khi sử dụng cho vào tủ riêng của mỗi cá nhân khoá nhiều lớp; tiền mặt 

cũng là tài sản dễ xâm phạm nên cần được bảo vệ cẩn thận và kỹ lưỡng, đặc biệt là các 

giấy tờ quan tr ng như công thức ch  tạo, bản vẽ kỹ thuật thì doanh nghiệp có thể gửi 

vào ngân hàng để đảm bảo an toàn h n. 

1.1.4. Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ 

1.1.4.1. Môi trường kiểm soát 

Môi trường kiểm soát là tập hợp các tiêu chuẩn, quy trình, và cấu trúc làm nền 

tảng cho việc thi t k  và vận hành kiểm soát nội bộ trong một đ n vị. 

Nguyên tắ  1:  ơn vị thể hiện sự cam k t về tính chính trực và giá trị đạo 

đức. 

NQL cấp cao nhất trong đ n vị cần có những quan điểm đ ng đắn trong việc xây 

dựng các giá trị cũng như tri t lý kinh doanh và thể hiện thông qua phong cách quản lý 
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của mình. NQL cần có những biện pháp cụ thể để các hành vi ứng xử không những 

tuân thủ pháp luật mà còn phù hợp đạo đức, xã hội và môi trường, đồng thời yêu cầu 

thực thi tính chính trực và các giá trị đạo đức đối với những người tạo ra, quản lý và 

giám sát các kiểm so t đó. Tính chính trực và hành vi đạo đức là sản phẩm của chuẩn 

mực về hành vi và đạo đức tại đ n vị, cũng như việc truyền đạt và thực thi các chuẩn 

mực này trong thực t . Việc thực thi tính chính trực và các giá trị đạo đức bao gồm các 

nội dung như  biện pháp của  an Gi m đốc để loại bỏ hoặc giảm thiểu c c động c  

th c đẩy, xúi giục nhân viên tham gia vào c c hành động thi u trung thực, bất hợp 

pháp, hoặc phi đạo đức. Việc truyền đạt các chính sách của đ n vị về tính chính trực 

và các giá trị đạo đức có thể được truyền đạt tới nhân viên bằng các chuẩn mực hành 

vi thông qua các chính sách của đ n vị, thực tiễn áp dụng, các nguyên tắc điều hành, 

c c hướng dẫn, th i độ và cách thức xử lý đối với các sai phạm cũng như hành động 

hằng ngày của NQL, các quy tắc đạo đức và bằng tấm gư ng điển hình. 

Nguyên tắc 2: Hội đồng quản trị thể hiện sự độc lập với ng ời quản lý và 

đảm nhiệm chứ  năng gi m s t về thi t k  và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ. 

HĐQT có quyền tuyển dụng, sa thải (n u cần thi t) đối với người sẽ chịu tr ch 

nhiệm về việc xây dựng và quản lý, đảm bảo tính hữu hiệu của hệ thống KS   trong 

đ n vị.  an quản trị có tr ch nhiệm quan tr ng và tr ch nhiệm đó được đề cập trong 

c c chuẩn mực nghề nghiệp, ph p luật và quy định kh c, hoặc trong c c hướng dẫn 

do  an quản trị ban hành.  goài ra,  an quản trị còn có tr ch nhiệm gi m s t việc 

thi t k  và hiệu quả hoạt động của c c thủ tục, b o c o sai phạm và c c thủ tục so t 

xét tính hiệu quả của KS   của đ n vị. Tính hữu hiệu của nhân tố này phụ thuộc 

vào sự độc lập của Hội đồng quản trị với ban điều hành hay ít nhất phải có một 

người trong hội đồng không là người quản lý trực ti p doanh nghiệp. 

Nguyên tắc 3: D ới sự giám sát của Hội đồng quản trị, nhà quản lý xây 

dựng  ơ  ấu, các cấp bậ  b o   o   ũng nh  phân định trách nhiệm và quyền hạn 

phù hợp cho việc thực hiện các mục tiêu. 

Việc phân công quyền hạn và trách nhiệm có thể bao gồm các chính sách liên 

quan đ n thông lệ phổ bi n, hiểu bi t và kinh nghiệm của các nhân sự chủ chốt và các 

nguồn lực được cung cấp để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, việc phân công có thể bao 

gồm c c chính s ch và trao đổi thông tin để đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều hiểu 

được mục tiêu của đ n vị, hiểu được hành động của mỗi cá nhân có liên quan với nhau 

và đóng góp như th  nào vào các mục tiêu đó, và nhận thức được mỗi cá nhân sẽ 

chịutrách nhiệm như th  nào và chịu trách nhiệm về cái gì. Việc thi t lập một c  cấu tổ 

chức thích hợp gồm việc xem xét, cân nhắc các vấn đề chính về quyền hạn, trách 
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nhiệm và các kênh báo cáo phù hợp. Sự phù hợp của c  cấu tổ chức phụ thuộc một 

phần vào quy mô và đặc điểm hoạt động của đ n vị. C  cấu tổ chức thực chất là sự 

phân chia trách nhiệm và quyền hạn giữa các bộ phận trong đ n vị, nó góp phần rất 

lớn trong việc đạt được các mục tiêu đề ra. 

Nguyên tắ  4:  ơn vị phải thể hiện sự cam k t về việc thu hút nhân lực 

thông qua tuyển dụng, phát triển và giữ  hân        nhân  ó năng lực phù hợp để 

đạt đ ợc mục tiêu. 

 ăng lực là ki n thức và các kỹ năng cần thi t để hoàn thành nhiệm vụ thuộc 

phạm vi công việc của từng cá nhân. Tuỳ vào sự x t đo n của nhà quản lý về các mục 

tiêu của doanh nghiệp, chi n lược kinh doanh mà sắp x p nhân lực sao cho phù hợp 

với mục tiêu đề ra. Các ki n thức và kỹ năng của từng nhân viên lại phụ thuộc vào sự 

thông minh, sự đào tạo và kinh nghiệm của mỗi cá nhân vì vậy nhà quản lý cần cân 

nhắc giữa việc giám sát và yêu cầu về năng lực cũng như lư ng có phù hợp với yêu 

cầu công việc.  hư vậy, chính sách nhân sự bao gồm toàn bộ c c phư ng ph p quản lý 

và các ch  độ của đ n vị đối với việc tuyển dụng, đào tạo, đ nh gi , đề bạt, khen 

thưởng và kỷ luật đối với nhân viên trong đ n vị. 

Nguyên tắ  5:  ơn vị chỉ rõ trách nhiệm giải trình của từng cá nhân liên 

qu n đ n trách nhiệm kiểm soát của họ để đạt đ ợc mục tiêu củ  đơn vị. 

Môi trường kiểm soát chịu ảnh hưởng bởi ý thức về trách nhiệm của mỗi cá nhân 

trong đ n vị. Trước tiên đó là gi m đốc điều hành, người chịu trách nhiệm cuối cùng 

về m i hoạt động của đ n vị, k  đ n là các nhân viên. Cần làm cho các nhân viên hiểu 

rõ mục tiêu của tổ chức, để h  bi t rằng hành động và mức đóng góp của h  có ảnh 

hưởng đ n việc thực hiện mục tiêu chung của toàn đ n vị. 

1.1.4.2. Đánh giá rủi ro 

Mỗi đ n vị luôn phải đối phó với hàng loạt rủi ro từ bên trong lẫn bên ngoài. Rủi 

ro được định nghĩa là khả năng một sự kiện sẽ xảy ra có thể t c động tiêu cực đ n việc 

đạt được mục tiêu. Đ nh gi  rủi ro là quá trình nhận dạng và phân tích những rủi ro 

ảnh hưởng đ n việc đạt được mục tiêu, từ đó có thể quản trị được rủi ro. Khi đ nh gi  

rủi ro đe d a mục tiêu của doanh nghiệp cần xem xét trong mối liên hệ với c c ngưỡng 

chịu đựng rủi ro đã thi t lập. Điều kiện tiên quy t để đ nh gi  rủi ro là thi t lập mục 

tiêu. Mục tiêu phải được thi t lập ở các mức độ khác nhau và phải nhất quán. Nhà 

quản lý cũng cần xem xét phù hợp của các mục tiêu đối với đ n vị. Do điều kiện kinh 

t , đặc điểm và hoạt động kinh doanh, những quy định ph p lý luôn thay đổi, nên c  

ch  nhận dạng và đối phó rủi ro phải liên k t với sự thay đổi này. 

 gưỡng chịu đựng rủi ro 

 gưỡng chịu đựng rủi ro là mức độ dao động tối đa có thể chấp nhận khi so sánh 

k t quả đạt được với mục tiêu đề ra.  gưỡng chịu đựng rủi ro thường được x c định 
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trong quá trình thi t lập mục tiêu của đ n vị. Thi t lập ngưỡng chịu đựng rủi ro là điều 

kiện tiên quy t để đ nh gi  rủi ro, đưa ra c c phản ứng thích hợp cũng như c c hoạt 

động kiểm 

Nguyên tắ  6:  ơn vị x   định mục tiêu một cách cụ thể, tạo điều kiện cho 

việc nhận dạng và đ nh gi  rủi ro liên quan đ n mục tiêu. 

Mục tiêu là điều kiện tiên quy t để đ nh gi  rủi ro vì vậy NQL cần xem xét sự 

phù hợp của các mục tiêu đối với đ n vị. X c định mục tiêu có thể là một quy trình 

chính thức hay không chính thức và mục tiêu có thể được trình bày rõ ràng hay ngầm 

hiểu. Thi t lập mục tiêu và xây dựng chi n lược kinh doanh không phải là một nhân tố 

của KSNB nhưng nó là điều kiện tiên quy t để đ nh gi  rủi ro và thi t lập các hoạt 

động kiểm soát. Có 3 nhóm mục tiêu là hoạt động, báo cáo và tuân thủ. Trong đó mục 

tiêu hoạt động gắn liền với việc hoàn thành nhiệm vụ c  bản của đ n vị, gắn liền với 

việc phân bổ nguồn lực và sự tồn tại của đ n vị, mục tiêu này thường phản  nh đặc 

điểm hoạt động, ngành nghề và môi trường kinh doanh của đ n vị. Ti p theo là mục 

tiêu báo b o liên quan đ n việc lập báo cáo có thật sự đ ng tin cậy, kịp thời, minh bạch 

để cung cấp cho c c đối tượng bên ngoài (các báo cáo phải đảm bảo tuân thủ các quy 

định, các chuẩn mực của pháp luật quy định) và bên trong (các báo cáo phải đ p ứng 

được yêu cầu của  Q ) đ n vị. Còn đối với mục tiêu tuân thủ để các chính sách, chi n 

lược kinh doanh phù hợp với luật lệ và quy định pháp luật về thu , giá cả, thị 

trường…, tuy nhiên sự tuân thủ này có thể ảnh hướng đ ng kể (tích cực hay tiêu cực) 

đ n uy tín của đ n vị trong cộng đồng. 

Nguyên tắ  7:  ơn vị phải nhận dạng các rủi ro đe  ọa mục tiêu củ  đơn vị 

và phân tích rủi ro để quản trị các rủi ro này. 

Rủi ro ở đây được x c định là rủi ro t c động khi n cho mục tiêu đó có khả năng 

không thực hiện được. Rủi ro được nhận dạng ở các mức độ như  rủi ro ở mức độ toàn 

đ n vị (rủi ro có thể phát sinh do những nhân tố bên ngoài và bên trong đ n vị như  

thay đổi người quản lý, sự đổi mới kỹ thuật, nhu cầu kh ch hàng thay đổi, sự cải ti n 

sản phẩm, chính s ch nhà nước…) và rủi ro ở mức độ hoạt động (rủi ro xảy ra trong 

từng hoạt động, từng bộ phận hay từng chức năng kinh doanh chính trong đ n vị như  

hoạt động bán hàng, mua hàng, k  to n…) rồi liên quan đ n mức độ rộng h n. 

Sau đó ti n hành phân tích rủi ro, quá trình này gồm  ước lượng tầm cỡ các rủi ro 

có thể ảnh hưởng đ n mục tiêu, xem xét khả năng xảy ra rủi ro và những biện pháp có 

thể sử dụng. Với các doanh nghiệp nhỏ, NQL có thể ti p xúc với khách hàng, ngân 

hàng, các buổi h p nội bộ. Bên cạnh đó  Q  cần đ nh gi  cả rủi ro tiềm tàng và rủi ro 

còn lại, vì rủi ro tiềm tàng luôn luôn tồn tại đe doạ đ n việc đạt mục tiêu của đ n vị 

trước khi nhà quản lý can thiệp. Rủi ro còn lại tồn tại sau khi đã có sự can thiệp của 

NQL. Một khi đã xem x t đ nh gi  được tầm quan tr ng của rủi ro, NQL ti n hành các 
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phư ng ph p để quản trị rủi ro đảm bảo sao cho rủi ro được giảm đi như  chấp nhận 

rủi ro (không còn biện ph p nào để đối phó với các rủi ro đã nhận dạng); né tránh rủi 

ro; giảm thiểu rủi ro; chia sẻ rủi ro (như mua bảo hiểm, tham gia liên doanh,..). 

Nguyên tắ  8:  ơn vị cân nhắc khả năng  ó gi n lận khi đ nh gi  rủi ro đe 

dọa đạt mục tiêu. 

Đ nh gi  rủi ro không chỉ bao gồm nhận diện rủi ro do sai sót mà còn cả rủi ro 

gian lận gây ra. Các loại gian lận mà  Q  thường quan tâm là gian lận trong việc lập 

và trình bày báo cáo, biển thủ tài sản và tham ô. Gian lận xảy ra khi có sự lạm quyền 

của nhà quản lý hay do môi trường kiểm so t chưa tốt tạo điều kiện cho những người 

có động c  hay  p lực k t hợp với hoạt động kiểm soát y u k m đã tạo c  hội cho h  

thực hiện hành vi gian lận, điều này đem lại lợi ích cho một cá nhân hoặc một nhóm 

người, thường liên quan đ n mục tiêu hoạt động. Ngoài ra còn có các nhân tố t c động 

đ n rủi ro có gian lận khi có đủ 3 nhân tố như động c  hay  p lực, c  hội, th i độ và sự 

biện minh cho hành vi gian lận. 

Nguyên tắ  9:  ơn vị nhận dạng và đ nh gi      th   đổi có thể ảnh h ởng 

đ ng kể đ n hệ thống kiểm soát nội bộ. 

Quản trị sự thay đổi  Để kiểm soát nội phù hợp với sự thay đổi của môi trường, 

việc nhận dạng rủi ro phải thực hiện liên tục theo sự thay đổi này, đó chính là quản trị 

sự thay đổi. Quản trị sự thay đổi là một phần của quy trình đ nh gi  rủi ro nhưng nó 

thường được trình bày tách biệt nhằm lưu ý nhà quản lý vì chúng dễ dàng bị bỏ qua 

thi u sự quan tâm đứng mức trong quá trình giải trinh quy t những vấn đề xảy ra hàng 

ngày. 

 Thay đổi từ bên ngoài: Sự thay đổi của môi trường hoạt động và bi n động của 

môi trường tự nhiên.  

 Thay đổi trong hoạt động kinh doanh: Thay đổi mô hình kinh doanh; mua, bán, 

hợp nhất các hoạt động kinh doanh quan tr ng; mở rộng hoạt động nước ngoài; tăng 

trưởng nhanh chóng; kỹ thuật mới. 

 Thay đổi trong lãnh đạo chủ chốt. 

1.1.4.3. Hoạt động kiểm soát 

Hoạt động kiểm soát là tập hợp các chính sách và thủ tục nhằm đảm bảo thực 

hiện các chỉ thị của nhà quản lý để giảm thiểu rủi ro đe d a đ n việc đạt dược mục tiêu 

của đ n vị. Hoạt động kiểm soát tồn tại ở m i cấp độ tổ chức trong đ n vị, ở các giai 

đoạn khác nhau của quy trình kinh doanh và bao gồm cả các kiểm so t đối với công 

nghệ. 

Nguyên tắ  10:  ơn vị lựa chọn và xây dựng các hoạt động kiểm so t để 

giảm thiểu rủi ro (đe  ọ  đ n việ  đạt đ ợc mục tiêu) xuống mức thấp có thể 

chấp nhận đ ợc. 
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Hoạt động kiểm so t được tích hợp vào quá trình quản lý, là công cụ giúp nhà 

quản lý đạt mục tiêu đề ra, hay kiểm so t là để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu 

chứ không phải kiểm soát chỉ để kiểm soát, các hoạt động này đóng vai trò định hướng 

cho việc xây dựng các thủ tục kiểm soát. Các tổ chức có thể thi t k  và áp dụng các 

loại hoạt động kiểm so t kh c nhau như  kiểm soát phòng ngừa (là hoạt động kiểm 

soát nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu khả năng xảy ra sai sót và gian lận, ảnh hưởng đ n 

việc đạt được các mục tiêu); kiểm soát phát hiện (nhằm phát hiện kịp thời hành vị sai 

sót hoặc gian lận nào đó đã được thực hiện) và kiểm so t bù đắp (việc tăng cường 

thêm thủ tục kiểm soát khác nhằm bổ sung cho một thủ tục kiểm so t trước đây không 

hiệu quả). Bên cạnh đó phải xem x t c c đặc điểm riêng của đ n vị và ti n hành xây 

dựng các hoạt động kiểm soát cho từng quy trình kinh doanh để khi thi t k  các hoạt 

động kiểm soát thì phải x c định được hoạt động kiểm so t đạt được mục tiêu gì. Hiện 

nay có các loại kiểm soát phổ bi n như là x t duyệt, ti p theo là xác minh, kiểm soát 

vật chất, kiểm soát dữ liệu thường trực, chỉnh hợp và cuối cùng là xem x t đ n vấn đề 

phân chia trách nhiệm giữa các bộ phận sao cho giảm rủi ro sai sót và gian lận. 

Nguyên tắ  11:  ơn vị lựa chọn và xây dựng các hoạt động kiểm soát chung 

đối với công nghệ nhằm hỗ trợ cho việ  đạt đ ợc các mục tiêu củ  đơn vị. 

C c điểm quan tr ng cần ch  ý như  x c định mức độ phù hợp giữa việc sử dụng 

công nghệ trong các quy trình kinh doanh với các kiểm soát chung về công nghệ; thi t 

lập các hoạt kiểm so t đối với hạ tầng công nghệ; thi t lập các hoạt động kiểm so t đối 

với việc bảo mật; thi t lập các hoạt động kiểm so t đối với việc đầu tư, ph t triển và 

bảo trì công nghệ. Sự đ ng tin cậy của công nghệ sử dụng tuỳ thuộc vào việc lựa ch n, 

xây dựng và triển khai các kiểm soát chung về công nghệ bao gồm các hoạt động kiểm 

so t đối với hạ tầng công nghệ, bảo mật, đầu tư, ph t triển và bảo trì công nghệ… 

Nguyên tắ  12:  ơn vị triển khai các hoạt động kiểm soát thông qua chính 

sách và thủ tục kiểm soát. 

Những chính sách và những thủ tục để đảm bảo cho các chỉ thị của  Q  được 

thực hiện như  

 Phân chia trách nhiệm: Mục đích để cho các nhân viên kiểm soát lẫn nhau. Ví 

dụ như thủ quỹ và k  toán phải tách biệt với nhau, k  toán kho và thủ kho phải tách 

biệt, người phê chuẩn nghiệp vụ với chức năng bảo quản tài sản,… 

 Kiểm soát quá trình xử lý thông tin  Để thông tin đ ng tin cậy thì cần thực hiện 

nhiều hoạt động kiểm soát nhằm kiểm tra tính xác thực, đầy đủ và phê chuẩn của 

nghiệp vụ. Quan tr ng nhất đó là kiểm soát chặt chẽ hệ thống chứng từ, sổ sách và phê 

chuẩn các loại nghiệp vụ phải đ ng đắn. 
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 Bảo vệ tài sản (kiểm soát vật chất): Việc so s nh, đối chi u giữa sổ sách k  toán 

và tài sản hiện có trên thực t  bắt buộc phải được thực hiện định kỳ. Điều tra nguyên 

nhân, từ đó ph t hiện những y u kém tồn tại trong đ n vị. Bên cạnh đó, đ n vị ti n 

hành các biện pháp hạn ch  các nhân viên không phận sự ti p cận phần mềm, sổ sách, 

chứng từ và tài sản của đ n vị. 

 Phân tích rà soát: xem xét lại những việc đã được thực hiện bằng cách so sánh 

số thực t  với số k  hoạch, dự toán của kỳ trước. Đ n vị thường xuyên rà soát thì có 

thể phát hiện những vấn đề bất thường, để có thể thay đổi kịp thời chi n lược hoặc k  

hoạch, điều chỉnh thích hợp. 

1.1.4.4. Thông tin và truyền thông 

NQL thu thập, tạo lập và sử dụng các thông tin thích hợp, chất lượng từ các 

nguồn bên trong lẫn bên ngoài đ n vị. Sau đó ti n hành công tác truyền thông bên 

trong và bên ngoài, thông tin được NQL truyền tải khắp đ n vị, hay việc truyền tải 

thông tin từ bên ngoài vào bên trong đ n vị đồng thời việc cung cấp thông tin cho các 

đối tượng bên ngoài theo yêu cầu của h . Thông tin và truyền thông bao gồm các nội 

dung sau: 

Nguyên tắ  13:  ơn vị thu thập, tạo lập và sử dụng thông tin thích hợp và có 

chất l ợng nhằm hỗ trợ cho sự vận hành của KSNB.  

X c định yêu cầu về thông tin, cân đối lợi ích và chi phí: Nhà quản lý cần xác 

định các yêu cầu về thông tin cho từng cấp độ quản lý thích hợp và các tiêu chuẩn cụ 

thể nhằm hỗ trợ cho việc vận hành của hệ thống kiểm soát nội bộ. X c định yêu cầu về 

thông tin vì vậy là một quá trình liên tục, lặp đi lặp lại nhằm duy trì sự hữu hiệu của 

toàn hệ thống kiểm soát nội bộ.  

Mỗi bộ phận của hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ có những yêu cầu về thông tin 

khác nhau cần được đ p ứng. Những yêu cầu này sẽ giúp nhà quản lý nhận diện các 

nguồn thông tin thích hợp hoặc nguồn dữ liệu có thể cung cấp. 

Thu thập các nguồn dữ liệu bên trong và bên ngoài đ n vị: Thông tin có thể có 

được từ nhiều nguồn kh c nhau và dưới nhiều dạng khác nhau. Nhà quản lý cần lựa 

ch n những nguồn cung cấp thông tin thích hợp nhất và hữu ích nhất phù hợp mục 

tiêu, mô hình kinh doanh và cách thức hoạt động của đ n vị. 

Xử lý các dữ liệu thành thông tin: Đ n vị cần x c định thông tin cần thu thập, và 

ti n hành xử lý các dữ liệu từ bên trong và bên ngoài thành thông tin thích hợp đ p 

ứng nhu cầu thông tin của đ n vị. 

Đảm bảo chất lượng thông tin: Chất lượng thông tin sẽ ảnh hưởng tới sự hữu hiệu 

của hệ thống kiểm soát nội bộ. Đ n vị cần ban hành các chính sách quản lý thông tin, 
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trong đó nêu rõ người chịu trách nhiệm về chất lượng thông tin tại đ n vị. Thông tin 

chất lượng cần đảm bảo thuộc tính: dễ dàng truy cập, đ ng đắn, cập nhật, bảo mật, lưu 

trữ, đủ chi ti t, kịp thời, có thật, có thể x c minh được. 

Nguyên tắ  14:  ơn vị truyền thông trong nội bộ các thông tin cần thi t 

nhằm hỗ trợ cho sự vận hành của KSNB. 

Truyền thông các thông tin cần thi t cho việc vận hành hệ thống kiểm soát nội 

bộ. Các thông tin cần được truyền tải: các chính sách và thủ tục liên quan đ n thực thi 

trách nhiệm kiểm soát, các mục tiêu đã cụ thể hóa, tầm quan tr ng và lợi ích của việc 

duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu, vai trò và trách nhiệm của các cấp quản lý, 

nhân sự trong kiểm soát, kỳ v ng của đ n vị về truyền thông, bất kỳ vấn đề quan tr ng 

liên quan đ n kiểm so t như c c khi m khuy t, sự lỗi thời,… 

Xây dựng các kênh truyền thông chuyên biệt: Các kênh truyền thông đã đ p ứng 

phần lớn nhu cầu trao đổi thông tin trong đ n vị. Tuy nhiên, khi các kênh truyền thông 

này tỏ ra không hữu hiệu thì các kênh truyền thông chuyên biệt sẽ được thi t lập. Khi 

đó cần phổ bi n kênh truyền thông chuyên biệt sẽ phản ánh tới Hội đồng quản trị hoặc 

Ủy ban kiểm toán về các vấn đề bảo mật, dấu hiệu lạm quyền của cấp quản lý, nhân 

viên không thoải mái khi báo cáo qua các kênh truyền thông truyền thống. Cách thức 

truyền thông: Ti n hành qua các cách thức: email, bảng thông báo, thảo luận trực ti p, 

đào tạo, đ nh gi  k t quả, chính sách và thủ tục, trang web, tin nhắn, các buổi trình 

bày, giới thiệu hay các bố cáo trên báo chí. 

Nguyên tắc 15:  ơn vị truyền thông với bên ngoài các vấn đề  ó t   động tới 

việc vận hành của kiểm soát nội bộ. 

Truyền thông cho c c đối tượng bên ngoài đ n vị: Truyền thông với c c đối 

tượng như nhà đầu tư, ngân hàng, nhà cung cấp, kh ch hàng, c  quan quản lý, báo 

chí,… gi p c c đối tượng này hiểu được các sự kiện, k t quả hay tình huống của đ n 

vị, qua đó cũng gửi đi một thông điệp rằng nhà quản lý đ n vị đề cao tầm quan tr ng 

của kiểm soát nội bộ bằng cách duy trì kênh đối thoại mở với các bên liên quan. 

Đảm bảo các thông tin từ bên ngoài được truyền đạt tới nhà quản lý và Hội đồng 

quản trị và cá nhân có liên quan: Các thông tin từ bên ngoài cung cấp những thông tin 

quan tr ng về việc vận hành của hệ thống kiểm soát nội bộ cho nhà quản lý, Hội đồng 

quản trị và các cá nhân có liên quan: phản hồi của khách hàng, k t quả thanh tra c c c  

quan quản lý, phản hồi của nhà cung cấp khi đ n vị trễ hạn thanh toán hoặc không 

thanh toán, ý ki n của người sử dụng trên c c phư ng tiện truyền thông, những thay 

đổi trong luật, qui định liên quan đ n hoạt động của đ n vị, đ nh gi  của kiểm toán 

viên độc lập về hệ thống kiểm soát nội bộ của đ n vị 
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Xây dựng các kênh truyền thông chuyên biệt  Đ n vị cần thi t lập kênh truyền 

thông chuyên biệt để cho phép khách hàng, nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ thuê 

ngoài phản ánh trực ti p tới nhà quản lý, nhân sự có trách nhiệm của đ n vị. Cách thức 

truyền thông: Nhà quản lý cần cân nhắc các y u tố như người nhận thông tin là ai, nội 

dung thông tin, thời gian, chi phí và c c quy định khác của luật ph p để lựa ch n cách 

thức truyền thông cho phù hợp. 

1.1.4.5. Giám sát 

Trách nhiệm quan tr ng của HĐQT hay  an Gi m đốc là thi t lập và duy trì 

KSNB một c ch thường xuyên. Vì vậy việc giám sát các kiểm soát nhằm đảm bảo 

rằng năm bộ phận của hệ thống KSNB của đ n vị đang hoạt động hữu hiệu. Giám sát 

là qu  trình đ nh gi  chất lượng của hệ thống KSNB theo thời gian. Sự hữu hiệu của 

giám sát thể hiện qua 2 nguyên tắc: 

Nguyên tắ  16:  ơn vị phải lựa chọn, triển khai và thực hiện việc giám sát 

th ờng xu  n và định kỳ để đảm bảo rằng các bộ phận của KSNB hiện hữu và 

hoạt động hữu hiệu.  

Gí m s t có hai c ch là gi m s t thường xuyên hoặc gi m s t định kỳ hay k t hợp 

cả hai. 

 Gi m s t thường xuyên: Là việc đ nh gi  hữu hiệu của kiểm soát nội bộ ngay 

trong qu  trình điều hành doanh nghiệp hàng ngày. Gi m s t thường xuyên thông 

thường được thực hiện bởi các nhà quản lý ở các cấp. Là những người có năng lực và 

đủ hiểu bi t để hiểu h  cần đ nh gi  c i gì và xem x t cẩn tr ng c c t c động điều 

chỉnh phù hợp. 

 Gi m s t định kỳ: Gi m s t định kỳ thường được thực hiện bởi kiểm toán nội 

bộ, và mặc dù thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ không phải là điều kiện tiên quy t 

của hệ thống kiểm soát nội bộ, nhưng n u có, kiểm toán nội bộ sẽ giúp mở rộng phạm 

vi, mức độ thường xuyên và tính khách quan của gi m s t định kỳ. C c phư ng ph p 

kh c gi m s t định kỳ: giám sát bởi c c c  nhân độc lập khác, giám sát chéo giữa các 

chức năng và bộ phận, giám sát dựa theo đ n vị trong ngành, tự đ nh giá. 

Nguyên tắ  17:  ơn vị phải đ nh gi  và tru ền đạt các khi m khuy t về 

KSNB kịp thời cho các cá nhân có trách nhiệm để họ thực hiện     hành động 

sửa chữa, bao gồm các nhà quản lý cao cấp và Hội đồng quản trị, khi cần thi t.  

Đ nh gi  k t quả hoạt động giám sát: Khi thực hiện các hoạt động gi m s t, đ n 

vị có thể phát hiện ra c c điểm cần ch  ý. Đó là những thi u sót có thực hoặc tiềm ẩn 

tại một số mặt của hệ thống kiểm soát nội bộ có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đ n việc 

đạt mục tiêu của đ n vị và được g i là các khi m khuy t của kiểm soát nội bộ. 
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Báo cáo về những khi m khuy t của hệ thống kiểm soát nội bộ: K t quả của hoạt 

động gi m s t thường xuyên và định kỳ cần được xem xét nhằm x c định cái gì cần 

được báo cáo và báo cáo cho ai. Báo cáo các khi m khuy t của kiểm soát nội bộ cho 

đối tượng có trách nhiệm để h  thực hiện các hành dộng sửa chữa sai sót là y u tố 

quan tr ng để doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra 

Gi m s t c c hành động sửa chữa: Sau khi các khi m khuy t kiểm soát nội bộ 

được đ nh gi  và báo cáo cho các cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện c c hành động 

sửa chữa, nhà quản lý cần theo dõi xem việc sửa đổi có thực hiện kịp thời hay không.  

Việc báo cáo các khi m khuy t sẽ được được báo cáo cho cấp trên của người 

chịu trách nhiệm. Nhà quản lý cần xem xét lại việc lựa ch n và sử dụng các hoạt động 

gi m s t cho đ n khi c c hành động sửa chữa được hoàn tất. 

1.1.5. Hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ  

Ở bất kỳ đ n vị nào, hệ thống kiểm soát nội bộ dù được thi t k  hoàn hảo đ n 

đâu thì cũng không thể ngăn ngừa hay phát hiện m i sai phạm có thể xảy ra vì hiệu 

quả thật sự của nó tuỳ thuộc vào nhân tố chủ y u là con người, tức là phụ thuộc vào 

năng lực làm việc và đ ng tin cậy của lực lượng nhân sự. Hệ thống kiểm soát nội chỉ 

có thể giúp hạn ch  tối đa những sai phạm mà thôi, vì nó có những hạn ch  tiềm tàng 

xuất phát từ những nguyên nhân như quan hệ lợi ích – chi phí, sự thông đồng, gian lận 

quản lý, những tình huống ngoài dự ki n, vấn đề con người, cụ thể sau đây  

 Những hạn ch  xuất phát từ bản thân con người như sự vô ý, bất cần, đãng trí 

đ nh gi  hay ước lượng sai, hiểu sai chỉ dẫn của cấp trên hoặc các báo cáo của cấp 

dưới. 

 Khả năng vượt tầm kiểm soát của hệ thống kiểm soát nội bộ do có sự thông 

đồng của một người trong  an gi m đốc hay các nhân viên với những người khác ở 

bên ngoài đ n vị. Hành vi này rất khó có thể phát hiện vì sự hợp lý hoá các chứng từ 

đã được tạo ra để che dấu sai phạm. 

 Hoạt động kiểm so t thường chỉ nhằm vào các nghiệp vụ thường xuyên phát 

sinh mà ít ch  ý đ n những nghiệp vụ không thường xuyên, do đó những sai phạm 

trong các nghiệp vụ thường hay bị bỏ qua. 

 Yêu cầu thường xuyên và trên h t của nhà quản lý là chi phí bỏ ra cho hoạt 

động kiểm soát phải nhỏ h n gi  trị thiệt hại ước tính do sai sót hay gian lận gây ra. 

 Luôn có khả năng là c c c  nhân có tr ch nhiệm kiểm soát lạm dụng quyền hạn 

của mình nhằm thực hiện cho mưu đồ riêng. 
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 Điều kiện hoạt động của đ n vị thay đổi nên dẫn tới những thủ tục kiểm soát 

không còn phù hợp… 

1.1.6. Trách nhiệm của các bên liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ 

Hội đồng quản trị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát toàn bộ hoạt động 

của đ n vị. Các thành viên của Hội đồng quản trị cần kh ch quan, có năng lực, hiểu 

bi t các hoạt động và môi trường kinh doanh của đ n vị để từ đó hoàn thành công việc 

của mình. Hội đồng quản trị cần quy t đo n, năng động và k t hợp các kênh thông tin 

để phát hiện các vấn đề phát sinh và có biện pháp giải quy t kịp thời. 

Nhà quản lý cấp cao là người chịu trách nhiệm chủ y u về HTKSNB nên phải 

hiểu rõ được các nhân tố ảnh hưởng đ n HTKSNB để từ đó chỉ huy nhà quản lý cấp 

dưới và soát xét cách thức điều hành của h .Trách nhiệm của nhà quản lý là: thi t lập 

mục tiêu và chi n lược, sử dụng các nguồn lực về con người và vật chất để đạt được 

mục tiêu đề ra, chỉ đạo và giám sát các hoạt động của tổ chức (bên trong và bên ngoài), 

nhận diện và đối phó với các rủi ro (bên trong và bên ngoài) kịp thời. 

Kiểm toán viên nội bộ giữ vai trò quan trò quan tr ng trong việc đ nh gi  và duy 

trì sự hữu hiệu của HTKSNB thông qua các dịch vụ mà h  cung cấp cho các bộ phận 

trong đ n vị. 

Nhân viên: m i thành viên đều sẽ tham gia vào các hoạt động kiểm soát ở những 

mức độ kh c nhau và đều nằm trong một hệ thống xử lý thông tin được sử dụng để 

thực hiện các hoạt động trong đ n vị. Ngoài ra, các thành viên trong tổ chức còn đóng 

góp cho qu  trình đ nh gi  rủi ro hay giám sát. 

C c đối tượng khác bên ngoài gồm: các kiểm toán viên bên ngoài (kiểm toán 

viên độc lập, kiểm to n viên  hà nước,…) sẽ phát hiện và cung cấp thông tin về các 

y u kém của HTKSNB; các khách hàng và nhà cung cấp: cung cấp thông tin hữu ích 

trong quá trình giao dịch với đ n vị; các nhà lập pháp hoặc lập quy: ban hành luật lệ, 

quy định giúp tổ chức nhận thức và cố gắng thực hiện hoạt động heo khuôn khổ pháp 

luật và c c quy định; các nhà phân tích, giới truyền thông,… 

1.2.  ặ  điểm chu trình mua hàng – thanh toán trong doanh nghiệp 

Mua hàng – thanh toán là một chu trình quan tr ng đối với đa số doanh nghiệp. 

Sự hữu hiệu và hiệu quả và chu trình này sẽ có ảnh hưởng lớn đ n hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp và là mối quan tâm hàng đầu của nhà quản lý. 

Chu trình mua hàng – thanh toán trải qua nhiều khâu, liên quan đ n hầu h t các 

chu trình nghiệp vụ kh c, liên quan đ n tài sản nhạy cảm như  Hàng tồn kho, tiền,… 
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nên dễ bị tham ô, chi m dụng. Mua hàng là khởi đầu của quán trình sản xuất kinh 

doanh, nó cung cấp các y u tố đầu vào chủ y u để ti n hành các hoạt động khác 

 

Sơ đồ 1.1. Chu trình mua hàng – thanh toán 

Các sai phạm và rủi ro có thể xảy ra 

 Giai đoạn đề nghị mua hàng: 

 Đặt mua hàng không cần thi t hoặc không phù hợp với mục đích sử dụng hoặc 

đặt hàng trùng lắp dẫn đ n lãng phí vì số hàng này thường không sử dụng được. 

 Đặt hàng mua nhiều h n nhu cầu sử dụng cũng sẽ dẫn đ n lãng phí do số hàng 

thừa sẽ phải tồn trữ, vừa gây ứ đ ng vốn, vừa tốn kém chi phí lưu kho, lại còn có thể 

dẫn đ n hàng bị kém phẩm chất. 

 Đặt mua hàng quá trễ hoặc quá sớm: N u đặt hàng trễ sẽ dẫn đ n thi u hụt 

nguyên vật liệu cho sản xuất hoặc thi u hàng hóa để bán, còn n u đặt hàng quá sớm có 

thể gây lãng phí chi phí lưu kho hoặc nghiêm tr ng h n có thể làm giảm phẩm chất 

của hàng hóa. 

 Đặt mua với chất lượng kém và hoặc gi  cao, thông đồng với người giao: sẽ 

gây thiệt hại nghiêm tr ng đ n hoạt động kinh doanh của đ n vị n u kéo dài. 
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  hân viên đặt hàng xóa dấu v t của việc đã đặt hàng để đề nghị mua hàng lần 

hai đối với hàng đã nhận được. 

 Giai đoạn lựa ch n nhà cung cấp: 

 Nhân viên mua hàng có thể thông đồng với nhà cung cấp để ch n h  tuy rằng 

nhà cung cấp này không có hàng hóa/dịch vụ phù hợp nhất hoặc không có mức giá hợp 

lý nhất. 

 Nhân viên bộ phận xử lý b o gi  thông đồng với nhà cung cấp nên giấu bớt hồ 

s  b o gi  của các nhà cung cấp có giá hợp lý h n gi  của nhà cung cấp được nhân 

viên này ủng hộ. 

 Giai đoạn nhận hàng: 

 Nhận hàng không đ ng quy cách, chất lượng, số lượng hàng đã đặt. 

 Nhận và biển thủ hàng và không nhập kho. 

 Giai đoạn bảo quản hàng: 

 Hàng tồn kho có thể bị mất cắp. 

 Công nhân có thể hủy hoặc giấu những sản phẩm có lỗi để tránh bị phạt. 

 Hàng hóa bị hư hỏng, mất phẩm chất. 

 Giai đoạn thanh toán: 

 Lập chứng từ mua hàng khống để được thanh toán. 

 Chi trả nhiều h n gi  trị hàng đã nhận. 

 Ghi nhận sai thông tin về nhà cung cấp như tên, thời hạn thanh toán, thời hạn 

hưởng chi t khấu. 

 Ghi chép hàng mua và nợ phải trả sai niên độ, sai số tiền, ghi trùng, ghi sót 

hóa đ n. 

 Trả tiền cho nhà cung cấp khi chưa được phê duyệt. 

 Trả tiền trễ hạn. 

 Không theo dõi kịp thời hàng trả lại cho nhà cung cấp hoặc được giảm giá 

1.3. Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán trong doanh nghiệp. 

1.3.1. Mục tiêu kiểm soát nội bộ trong chu trình mua hàng – thanh toán  

Do tính chất quan tr ng của chu trình mua hàng – thanh toán nên hệ thống KSNB 

đối với chu trình này cần được thi t k  phù hợp nhằm hạn ch  tối đa những sai phạm 

có thể xảy ra. Một cách tổng quát, việc kiểm soát tốt chu trình này sẽ giúp doanh 

nghiệp đạt được cả ba mục tiêu theo b o c o COSO (2013) đã đề ra, đó là  

 Thứ nhất, sự hữu hiệu và hiệu quả trong hoạt động. 

Sự hữu hiệu ở đây là hoạt động mua hàng giúp doanh nghiệp đạt được những 

mục tiêu về doanh số, thị phần hay tốc độ tăng trưởng,.. Điều này ảnh hưởng đ ng kể 
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đ n sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì th , doanh nghiệp cần mua hàng đ ng 

nhu cầu sử dụng và đ ng thời điểm, mua hàng với giá hợp lý nhất, nhận hàng đ ng số 

lượng và chất lượng đã đặt hàng. 

Trong khi đó mục tiêu hiệu quả được hiểu là việc so sánh k t quả đạt được với 

chi phí phải bỏ ra như  Chi phí mua hàng, chi phí vận chuyển,… Để đạt được điều này 

doanh nghiệp cần mua hàng có chất lượng với chi phí hợp lý nhất. 

 Thứ hai, b o c o tài chính đ ng tin cậy 

  o c o tài chính đ ng tin cậy ở đây có nghĩa là những khoản mục bị ảnh hưởng 

bởi chu trình mua hàng thanh to n như  Hàng tồn kho, nợ phải trả, giá vốn hàng 

b n,… được trình bày trung thực và hợp lý. Việc tổ chức hệ thống sổ sách, chứng từ, 

b o c o đầy đủ và hợp lý để theo dõi hàng mua và nợ phải trả; ghi chép nghiệp vụ mua 

hàng đầy đủ, chính xác, kịp thời; tập hợp đầy đủ c c chi phí liên quan đ n quá trình 

mua hàng,... là yêu cầu chủ y u của công tác k  toán để giúp cho doanh nghiệp cung 

cấp b o c o tài chính đ ng tin cậy 

 Thứ ba, tuân thủ pháp luật và c c quy định. 

Các hoạt động mua hàng luôn chịu sự chi phối của pháp luật, ví dụ như  Việc ký 

k t hợp đồng, việc quản lý hóa đ n mua hàng, chi trả tiền hàng…  goài ra, còn cần 

tuân thủ c c quy định nội bộ trong việc nhận hàng, lập phi u nhập kho, tuân thủ các 

hướng dẫn an toàn trong bảo quản, điều kiện vệ sinh, an ninh,…  

1.3.2. Nguyên tắc kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán 

 Phân chia trách nhiệm đầy đủ 

Việc phân chia tr ch đầy đủ nhằm hạn ch  khả năng xảy ra gian lận do một cá 

nhân hoặc bộ phận nắm nhiều chức năng nên h  có thể lạm dụng quyền hạn của mình 

để gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp. Để làm được điều này doanh nghiệp cần tách biệt 

các chức năng như   hê duyệt, thực hiện, giữ tài sản và ghi nhận, cụ thể là: Cần tổ 

chức bộ phận mua hàng độc lập với các bộ phận khác; chức năng x t duyệt mua hàng 

tách biệt với chức năng mua hàng; chức năng x t duyệt ch n nhà cung cấp phải độc 

lập với chức năng mua hàng; bộ phận đặt hàng cần tách biệt với bộ phận nhận hàng; kê 

to n không được kiêm nhiệm thủ kho. Điều này nhằm đảm bảo không ai có thể thực 

hiện và che dấu hành vi gian lận của mình. 

 Kiểm soát quá trình xử lý thông tin  

 Kiểm soát chung: 

 Kiểm so t đối tượng sử dụng: Phân quyền truy cập, thi t lập mật khẩu, hàng 

rào bảo mật. 

 Kiểm soát dữ liệu: Nhập dữ liệu sớm, sao lưu dữ liệu. 
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 Kiểm soát ứng dụng: 

 Kiểm soát dữ liệu: Kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp, hợp lý, sự phê duyệt 

trên chứng từ. 

 Kiểm soát quá trình nhập liệu  Đảm bảo tất cả các vùng dữ liệu phải có 

thông tin, các mã hàng hóa, nhà cung cấp phải chính xác. 

 Kiểm soát chứng từ và sổ sách: 

 Đ nh số thứ tự chứng từ; 

 Các biểu mẫu rõ ràng, có số tham chi u; 

 Phi u nhập kho được lập trên c  sở đặt hàng, hóa đ n mua hàng, biên bản 

nhận hàng; 

 Ghi nhận kịp thời các khoản nợ. 

 Ủy quyền và xét duyệt: Các giấy đề nghị mua hàng, lựa ch n nhà cung cấp, đề 

nghị thanh toán cần được người có thẩm quyền xét duyệt hoặc người được ủy quyền 

xét duyệt. 

 Kiểm tra độc lập việc thực hiện 

Đặc điểm của thủ tục này là người kiểm tra phải độc lập với người bị kiểm tra. 

 hư vậy, sẽ nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các 

cá nhân, bộ phận trong doanh nghiệp. 

Ví dụ: Một nhân viên khác sẽ ti n hành đối chi u giữa số lượng hàng thực nhận 

với số liệu ghi trên báo cáo nhận hàng hay phi u nhập kho. 

1.3.3. Các thủ tục kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán. 

1.3.3.1. Thủ tục kiểm soát nội bộ nghiệp vụ mua hàng 

Yêu cầu mua hàng 

Để kiểm soát tốt quá trình mua hàng, chức năng mua hàng nên giao cho một bộ 

phận độc lập và cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện. Chu trình mua hàng xuất phát từ 

đề nghị mua hàng của các bộ phận có nhu cầu, thông thường là kho hoặc phân xưởng 

sản xuất thông qua giấy đề nghị mua hàng. 

Các thủ tục kiểm soát quan tr ng đối với đề nghị mua hàng là: 

 Tất cả các nghiệp vụ mua hàng đều phải có giấy đề nghị mua hàng đã được phê 

duyệt (phê duyệt cụ thể thông qua ủy quyền bằng chính sách). Chỉ những người được 

phân công mới được lập phi u đề nghị mua hàng. Thủ tục này nhằm đối phó với một 

sai phạm phổ bi n là đề nghị mua hàng chưa thật sự có nhu cầu hoặc đề nghị mua 

nhiều h n nhu cầu. Nguyên nhân có thể do nhân viên đề nghị mua hàng thông đồng 

với nhà cung cấp để hưởng lợi từ việc mua hàng. Mục tiêu của thủ tục này là mua hàng 
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đ ng nhu cầu sử dụng. H n th  nữa, thông qua giấy đề nghị mua hàng, đ n vị có thể 

x c định trách nhiệm của những người liên quan, nhất là trong trường hợp phát hiện có 

dấu hiệu thông đồng giữa nhân viên đề nghị mua hàng và nhà cung cấp. 

 Giấy đề nghị mua hàng phải có đầy đủ thông tin như bộ phận và người đề 

nghị,tên, quy cách, số lượng hàng cần mua, mục đích mua hàng,… Giấy đề nghị phải 

được người có thẩm quyền ký và lập ít nhất hai liên: một liên lưu tại bộ phận yêu cầu, 

một liên chuyển cho bộ phận mua hàng để làm căn cứ đặt hàng. Tùy theo sự phân 

quyền của đ n vị, người phê duyệt giấy đề nghị mua hàng thường là người đứng đầu 

bộ phận có nhu cầu sử dụng và được sự ủy quyền của quản lý cấp cao. 

Giấy đề nghị mua hàng phải được đ nh số thứ tự liên tục trước khi sử dụng và 

giao cho người phụ tr ch đề nghị mua hàng bảo quản. Thủ tục này nhằm đảm bảo chỉ 

những người này mới có thể đề nghị mua hàng. Việc đ nh số thứ tự liên tục theo từng 

bộ phận có nhu cầu giúp dễ dàng theo dõi các hàng đã đề nghị mua. N u có bị thất lạc, 

các nhân viên phụ tr ch đề nghị mua hàng sẽ nhận ra, và thông báo ngay cho các bộ 

phận liên quan (quan tr ng nhất là bộ phận mua hàng) để yêu cầu không ti n hành các 

thủ tục ti p theo như đặt hàng, lựa ch n nhà cung cấp… đối với các giấy đề nghị mua 

hàng bị thất lạc. 

 Phân công cụ thể cho một người chịu trách nhiệm lập phi u đề nghị mua hàng 

cho từng bộ phận nhằm tránh tình trạng đề nghị mua nhiều lần cho cùng một nhu cầu. 

 Thường xuyên theo dõi ti n độ thực hiện đối với giấy đề nghị mua hàng đã phát 

hành để đảm bảo hàng đề nghị mua được xử lý kịp thời ở c c bước ti p theo. Để làm 

được điều này, thủ tục cần thực hiện là tổ chức lưu riêng hồ s . 

 Hồ s  lưu c c giấy đề nghị mua hàng chưa lập đ n đặt hàng nhằm theo dõi 

những giấy đề nghị mua hàng đã ph t hành nhưng bộ phận mua hàng chưa đặt hàng. 

Chúng cần được theo dõi chặt chẽ để đốc thúc bộ phận mua hàng ti n hành đặt hàng 

trong trường hợp thời gian xử lý vượt qu  quy định. 

 Hồ s  về giấy đề nghị mua hàng đã được lập đ n đặt hàng  Để theo dõi những 

giấy đề nghị mua hàng đã ph t hành và bộ phận mua hàng đã đặt hàng. Khi nhận được 

đ n đặt hàng, bộ phận đề nghị mua hàng cần kiểm tra lại để đảm bảo hàng đặt mua 

đ ng nhu cầu đã đề nghị về số lượng, chất lượng, chủng loại … trước khi lưu. 

Phê duyệt việc mua hàng 

 Cần giao trách nhiệm cho các bộ phận liên quan xem x t thường xuyên nhu cầu 

về hàng tồn kho và ước tính hợp lý thời gian cần thi t để xử lý nghiệp vụ mua hàng từ 

l c đề nghị mua hàng đ n khi thực sự nhận được hàng để đề nghị mua hàng đ ng lúc, 

tức là không quá sớm hay quá trễ. Điều này là như phần trên đã đề cập, việc đặt hàng 
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quá sớm sẽ gây ứ đ ng vốn, lãng phí… do tồn kho quá mức cần thi t, còn n u đặt 

hàng quá trễ sẽ thi u nguyên vật liệu cho sản xuất hoặc thi u hàng hóa tiêu thụ. 

 Cần mở sổ theo dõi mặt hàng nào đã được đặt hàng và mặt hàng nào cần đặt 

thêm. N u kho hàng không lớn, thủ tục này rất quan tr ng để tránh tình trạng không đủ 

chỗ chứa hàng n u đặt hàng cùng lúc cho nhiều mặt hàng. 

 Cần lưu bản sao các mặt hàng đang đặt hàng theo địa điểm tồn trữ để kiểm tra 

mức tồn kho. 

 Cần phân nhiệm việc xét duyệt mua hàng cho một cá nhân, vì n u giao cho 

nhiều người sẽ có rủi ro nhiều đ n đặt hàng cùng cùng đặt cho cùng một mặt hàng dẫn 

đ n số lượng vượt quá mức cần thi t. 

 N u đ n vị có xây dựng định mức tồn kho tối thiểu: việc đặt hàng có thể được 

ti n hành ngay khi số lượng tồn kho xuống thấp h n mức dự trữ tối thiểu, tất nhiên vẫn 

có sự phê duyệt của một người chịu trách nhiệm. Mức dự trữ tối thiểu cần được cập 

nhật thường xuyên bởi người có thẩm quyền (thường là trưởng bộ phận phụ trách cung 

ứng hàng hóa, nguyên vật liệu) căn cứ vào nhu cầu dự ki n cũng như cân đối giữa chi 

phí mua hàng và chi phí tồn trữ. 

 N u đ n vị không có xây dựng định mức tồn kho tối thiểu, việc đặt hàng sẽ dựa 

vào đề nghị mua hàng nhận được từ các bộ phận có nhu cầu. Giấy đề nghị mua hàng 

cũng phải được phê duyệt bởi người có thẩm quyền. 

Lựa chọn nhà cung cấp 

Mục đích là để đảm bảo đ n vị có thể ti p cận được những nhà cung cấp có chất 

lượng và giá cả hợp lý nhất. Sau khi nhận được giấy đề nghị mua hàng (đã được phê 

chuẩn) từ bộ phận có nhu cầu, bộ phận mua hàng sẽ căn cứ vào loại hàng cần mua để 

mời những nhà cung cấp gửi b o gi  đ n cho đ n vị. Các báo giá này phải được tập 

trung tại bộ phận xử lý b o gi  để phân tích và lựa ch n nhà cung cấp hàng có chất 

lượng và giá cả hợp lý nhất. Việc lựa ch n nhà cung cấp cũng phải được người có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Đối với c c đ n vị đã có những nhà cung cấp ổn định hoặc đ n vị mua hàng 

thông qua trung gian, thủ tục kiểm soát khi lựa ch n nhà cung cấp có thể đ n giản, thí 

dụ chỉ cần định kỳ xem xét lại chất lượng, giá cả của nhà cung cấp này và so sánh với 

giá thị trường. Còn đối với c c đ n vị hoạt động trong những lĩnh vực phải giao dịch 

liên tục cùng lúc với nhiều nhà cung cấp, thủ tục kiểm so t để lựa ch n nhà cung cấp 

cho từng lần mua hàng là h t sức quan tr ng. 

Các thủ tục kiểm soát quan tr ng khi lựa ch n nhà cung cấp: 

 Đề nghị các nhà cung cấp báo giá ngay khi có nhu cầu mua hàng: bảng báo giá 

phải chi ti t, rõ ràng, thể hiện đầy đủ các thông tin về chất lượng, số lượng, phư ng 
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thức giao nhận … thủ tục này giúp nhà quản lý có thể kiểm soát danh sách nhà cung 

cấp để đối chi u với k t quả sau này. Rủi ro rất lớn ở khâu này là nhân viên mua hàng 

có thể ch n nhà cung cấp không đ p ứng tốt nhất các yêu cầu đối với hàng hóa dịch vụ 

cần mua hoặc mức giá không hợp lý vì h  nhận được hoa hồng từ nhà cung cấp. Do 

vậy: 

  ên ho n đổi nhân viên mua hàng để tránh tình trạng một người có quan hệ với 

một nhà cung cấp trong một thời gian dài dẫn đ n nhân viên này có thể ch n nhà cung 

cấp không bán hàng hóa phù hợp nhất hoặc mức giá không hợp lý vì h  nhận được tiền 

hoa hồng từ nhà cung cấp. 

 M i thông tin (giá cả, chất lượng, quy c ch, điều kiện thanh to n, điều kiện 

giaohàng, mức chi t khấu…) trong bảng b o gi  đều phải được ghi ch p, lưu trữ 

vàtổng hợp để b o c o cho người chịu trách nhiệm phê duyệt. Chức năng ghi ch p ban 

đầu về các nhà cung cấp có tham gia báo giá cần tổ chức với bộ phận xử lýbáo giá, 

điều này giúp tr nh được tình trạng nhân viên bộ phận xử lý báo giá giấy hồ s  b o gi  

của một số nhà cung cấp có giá hợp lý h n để đ n vị phải ch n nhà cung cấp được 

nhân viên này ủng hộ. 

 Ban hành các quy tắc đạo đức trong đó nghiêm cấm nhân viên mua hàng nhận 

quà cáp hay các lợi ích khác từ nhà cung cấp. Ti n hành kỷ luật nghiêm khắc n u phát 

hiện nhân viên nhận hoa hồng. 

 Cần có chính sách lựa ch n nhà cung cấp thích hợp. Việc phê duyệt để lựa ch n 

nhà cung cấp có thể do nhà quản lý cao cấp trực ti p thực hiện, hoặc ủy quyền cho 

lãnh đạo bộ phận mua hàng. Việc phê duyệt thích hợp sẽ hạn ch  tiêu cực có thể xảy ra 

do sự thông đồng giữa nhân viên xử lý báo giá với nhà cung cấp. 

 Để kiểm soát tốt việc lựa ch n nhà cung cấp, cần thực hiện nguyên tắc bất kiêm 

nhiệm giữa chức năng đặt hàng và xét ch n nhà cung cấp để tránh tình trạng nhânviên 

đặt hàng thông đồng với nhà cung cấp. 

 ặt hàng 

Đ n đặt hàng là chứng từ trung tâm của việc kiểm soát chu trình mua hàng và lập 

ngay sau khi lựa ch n được nhà cung cấp. Đ n đặt hàng phải được lập bởi bộ phận 

mua hàng căn cứ trên giấy đề nghị mua hàng và k t quả lựa ch n nhà cung cấp. 

Các thủ tục kiểm so t đối với khâu đặt hàng: 

 Đ n đặt hàng trước khi thực hiện phải được phê duyệt của Trưởng phòng cung 

ứng nhằm đảm bảo việc mua hàng được quản lý tập trung, tránh mua hàng tùy tiện gây 

lãng phí. Đ n đặt hàng phải được lập thành 5 liên và được lưu ở các bộ phận như   ộ 

phận mua hàng, nhà cung cấp, bộ phận nhận hàng, bộ phận đề nghị mua hàng và k  

toán công nợ để phát huy tác dụng kiểm tra chéo. 
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 Đ nh số thứ tự liên tục trước trên c c đ n đặt hàng chưa sử dụng và bảo quản 

cẩn thận. Tổ chức theo dõi chặt chẽ việc phát sinh và sử dụng c c đ n đặt hàng đã in 

sẵn. N u bị phát hiện mất c c đ n đặt hàng đã in sẵn, bộ phận mua hàng cần nhanh 

chóng thông báo cho các bộ phận liên quan để ngừng xử lý đối với đ n đặt hàng này. 

 Theo dõi những lô hàng đã qu  hạn giao hàng nhưng hàng vẫn chưa nhận được. 

Để nhận diện chúng bộ phận mua hàng cần tổ chức hồ s  riêng để lưu  

 C c đ n đặt hàng chưa nhận được báo cáo nhận hàng: Hồ s  này theo dõi 

những đ n đặt hàng đã ph t hành nhưng chưa nhận được hàng. C c đ n đặt hàng này 

cần được theo dõi chặt chẽ để đốc thúc nhà cung cấp giao hàng trong trường hợp quá 

hạn vẫn chưa nhận được hàng. Kiểm soát nội bộ tốt còn yêu cầu bộ phận mua hàng 

phải trao đổi với nhà cung cấp nhằm x c định thời gian trễ dự ki n để các bộ phận có 

nhu cầu sử dung hàng có thể chủ động đối phó. N u nhà cung cấp dự ki n không thể 

giao hàng được theo thỏa thuận, bộ phận mua hàng cần nhanh chóng hủy đ n đặt hàng 

và thông báo cho các bộ phận liên quan về điều này để ngừng c c bước xử lý ti p theo. 

Trong trường hợp này, bộ phận mua hàng cần cập nhật tình hình này vào hồ s  theo 

dõi nhà cung cấp để phục vụ cho những lần đặt hàng ti p theo, đồng thời ti n hành 

những thủ tục cần thi t, chẳng hạn yêu cầu bồi thường…. 

 Hàng mua đang đi đường: cần được theo dõi chặt chẽ. Thí dụ hàng đã được 

chuyển lên tàu chưa (đối với hàng mua theo điều khoản FOB cảng đi bởi lẽ quyền sở 

hữu và rủi ro đã được chuyển giao cho đ n vị) hay hàng đã bốc xuống cảng chưa, 

chẳng hạn đối với hàng mua theo giá FOB cảng đ n. 

 C c đ n đặt hàng đã nhận được báo cáo nhận hàng: Lúc này bộ phận mua 

hàng kiểm tra lại để đảm bảo hàng đã nhận được đ ng về số lượng, chất lượng, chủng 

loại … trước khi lưu. 

 Thông báo cho các nhà cung cấp bi t những người đủ thẩm quyền đặt hàng đối 

với từng nhóm hàng cụ thể. N u có thay đổi nhân sự cần thông báo ngay cho các nhà 

cung cấp. Thủ tục này nhằm tránh tình trạng các nhân viên cấp dưới trực ti p thực hiện 

giao dịch và tự động xét duyệt đ n đặt hàng để gian lận. 

 Sử dụng các mô hình quản lý hàng tồn kho để x c định lượng đặt hàng và dự 

trữ tối ưu. 

Xác nhận cam k t mua hàng 

Đ n đặt hàng do doanh nghiệp lập chưa phải là chứng từ chứng minh cho cam 

k t mua bán hàng hóa giữa bên b n và bên mua vì chưa có sự đồng ý của bên bán. 

Thông thường sau khi gửi đ n đặt hàng, doanh nghiệp phải theo dõi để đảm bảo nhà 

cung cấp đồng ý b n hàng theo đ ng số lượng, chất lượng, giá cả và thời hạn trong 
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đ n đặt hàng. N u có sự thay đổi, đ n đặt hàng sẽ được lập lại và cần phải thông báo 

cho các bộ phận có liên quan bi t. 

Nhận hàng 

 Để kiểm soát tốt, việc nhận hàng được giao cho 1 bộ phận độc lập thực hiện, bộ 

phận này tách biệt với bộ phận đặt hàng. Đối với đ n vị có quy mô trung bình, chức 

năng này có thể được giao hẳn cho bộ phận kho n u tất cả hàng mua đều được nhập 

kho. Cần quy định thủ kho chỉ được nhận hàng khi có đ n đặt hàng hay hợp đồng hợp 

lệ do bộ phận mua hàng gửi đ n. 

 Khi nhận hàng, cần lập báo cáo nhận hàng. Một liên của báo cáo nhận hàng sau 

khi đã hoàn thành phải được gửi cho k  to n để làm chứng từ hạch toán và gửi cho bộ 

phận mua hàng để làm bằng chứng là qu  trình mua hàng đã hoàn thành.   o c o nhận 

hàng phải được đ nh số trước liên tục hoặc dùng phần mềm đ nh số tự động khi lập 

báo cáo và phải được bảo quản cẩn thận. N u phát hiện mất báo cáo nhận hàng, bộ 

phận nhận hàng phải thông báo ngay cho các bộ phận có liên quan. 

 Bố trí một nhân viên kiểm tra độc lập, hỗ trợ việc nhận hàng n u mặt hàng có 

quy cách, phẩm chất phức tạp khi n cho nhân viên nhận hàng không thể đ nh gi  

chính x c được. 

 Nhanh chóng chuyển hàng đã nhận được đ n đ ng vị trí tồn trữ đã được xác 

định hoặc chuyển ngay đ n n i cần sử dụng để tránh tình trạng đề nghị mua hàng lần 

thứ hai đối với hàng đã nhận được. 

1.3.3.2. Thủ tục kiểm soát nội bộ nghiệp vụ thanh toán 

Tr ng tâm của việc kiểm soát nợ phải trả tập trung vào việc đảm bảo sự phê 

duyệt thích hợp cho các khoản phải trả, chi trả đ ng hạn, đ ng số lượng hàng thực 

nhận, theo đ ng đ n gi  đã thỏa thuận, tránh trả tiền trùng lắp... 

 Cần phải có c c quy định về luân chuyển chứng từ để đảm bảo hóa đ n của nhà 

cung cấp được chuyển ngay đ n phòng k  toán. Những thay đổi về nghiệp vụ mua 

hàng cần được thông báo kịp thời đ n phòng k  toán. 

 Bộ phận k  toán nợ phải trả cần được tổ chức độc lập với các bộ phận mua 

hàng, nhận hàng. 

 Tất cả c c trường hợp thanh toán phải được xét duyệt bởi người có thẩm quyền 

 Việc thanh toán chỉ được thực hiện khi có đầy đủ chứng từ gốc (đ n đặt hàng, 

phi u nhập khi, hóa đ n) đính kèm với phi u chi, sec. 

 Các chứng từ gốc phải được kiểm tra về tính chính xác, hợp lệ, hợp lý trước khi 

thanh toán. 

 Mở sổ theo dõi chi ti t nhà cung cấp. Lập báo cáo tình hình nợ phải trả cuối kỳ 

có phân tích theo thời hạn trả. 
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 Định kỳ đối chi u giữa các bộ phận mua hàng, nhận hàng và k  toán nợ phải trả 

để ghi nhận chênh lệch số liệu. 

 Đối chi u giữa sổ tổng hợp và sổ chi ti t nợ phải trả người b n, đối chi u giữa 

giấy báo của nhà cung cấp với sổ chi ti t nợ phải trả. 

 Đóng dấu lên hóa đ n có ghi rõ số tham chi u của đ n đặt hàng hay hợp đồng 

và biên bản nhận hàng cùng với tên vi t tắt của nhân viên kiểm tả để giúp ích cho quá 

trình đối chi u chứng từ. 

 Nên thực hiện việc thanh to n qua ngân hàng để hạn ch  tối đa việc xảy ra gian 

lận. 

 Chú ý theo dõi hàng bị trả lại hoặc được giảm gi , đối với những hóa đ n của 

nhà cung cấp mà k  toán nhận được nhưng không có đ n đặt hàng, hợp đồng, báo cáo 

nận hàng cần phải theo dõi riêng và xử lý phù hợp. 

 Ti n hành lưu riêng hồ s  để theo dõi những hóa đ n chưa trả tiền và những 

hóa đ n đã trả tiền để tránh tình trạng trả tiền trùng lắp. C c hóa đ n chưa trả tiền cần 

được sắp x p theo thứ tự ngày đ n hạn thanh to n để đảm bảo việc chi trả theo đ ng 

thỏa thuận, đối với c c hóa đ n đã trả tiền cần được đóng dấu “Đã thanh to n” ngay để 

tránh trả tiền hai lần cho cùng một hóa đ n. Định kỳ, khi nhận được giấy đối chi u 

công nợ từ nhà cung cấp, k  toán cần kiểm tra kỹ và thông báo kịp thời cho nhà cung 

cấp n u sai sót. Ngoài ra, k  toán công nợ cần chú ý các nghiệp vụ quanh ngày khóa sổ 

để đảm bảo các nghiệp vụ đều ghi đ ng niên độ. 

1.3.4. Tổ chức thông tin phục vụ chu trình mua hàng – thanh toán trong doanh 

nghiệp 

1.3.4.1. Tổ chức chứng từ kế toán 

 Yêu cầu mua hàng  Đây là chứng từ được lập bởi các bộ phận trong Doanh 

nghiệp khi có nhu cầu về hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm trình bày về chủng loại, mặt 

hàng, số lượng hàng, yêu cầu về thời gian nhận hàng. Yêu cầu mua hàng này được gửi 

về bộ phận mua hàng và phải được sự chấp thuận của người quản lý bộ phận yêu cầu. 

 Đ n đặt hàng mua: Chứng từ này được lập bởi bộ phận mua hàng, x c định yêu 

cầu của Doanh nghiệp với nhà cung cấp về mặt hàng, giá cả, chất lượng, số lượng 

hàng, thời gian, địa điểm, phư ng tiện giao hàng; các yêu cầu về thanh toán…   u 

đ n đặt hàng được nhà cung cấp chấp thuận thì một hợp đồng mua bán sẽ được thảo 

ràng buộc trách nhiệm hai bên. 

 Báo cáo nhận hàng: Loại chứng từ soạn thảo vào lúc nhận hàng hóa vật chất, 

nêu rõ mặt hàng, số lượng nhận được, ngày nhận và các dữ kiện thích đ ng kh c.  iên 
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nhận hàng hóa và dịch vụ trong ti n trình kinh doanh bình thường, phản ánh ngày mà 

kh ch hàng thường thừa nhận nghiệp vụ mua hàng. 

 Phi u nhập kho: Chứng từ này được bộ phận nhận hàng lập căn cứ số lượng, 

chất lượng, quy cách hàng thực nhận. Số liệu thực nhập được làm căn cứ ghi tăng TK 

Hàng tồn kho. Thông tin về hàng nhận được truyền tới các bộ phận liên quan như k  

to n, mua hàng, kho hàng… 

 Hóa đ n b n hàng của người bán  Đây là chứng từ x c định quyền sở hữu hàng 

được chuyển cho người mua và nghĩa vụ thanh toán của người mua đối với người bán. 

Gồm những thông tin: mặt hàng, số lượng hàng hóa và dịch vụ nhận được, giá gồm cả 

cước phí vận chuyển, c c phư ng thức chi t khấu tiền mặt, và ngày tính Hóa đ n. 

 Chứng từ thanh toán: Chứng từ này được dùng trong hệ thống “Thanh toán theo 

chứng từ”, nhằm ghi nhận các thông tin liên quan tới khoản cần thanh toán cho một 

hóa đ n nào đó. 

 Chứng từ trả lại hàng mua: Chứng từ này được bộ phận mua hàng lập khi hàng 

mua không đ ng yêu cầu, cần trả lại cho người bán. Chứng từ này ghi đầy đủ mặt 

hàng, số lượng, gi  đ n vị, số tiền của hàng bị trả lại. 

 Chi phi u   hư ng tiện để thanh toán cho nghiệp vụ mua hàng khi kỳ thanh 

to n đ n hạn, có thể là Phi u chi hoặc Ủy nhiệm chi... Sau khi Chi phi u được người 

có trách nhiệm ký thì nó là một tài sản. Khi Chi phi u được bên b n lĩnh tiền và xóa sổ 

ở tài khoản ngân hàng của bên mua thì nó được g i là Chi phi u đã thanh to n. 

1.3.4.2. Tổ chức sổ kế toán 

 Tổ chức sổ theo dõi nghiệp vụ mua hàng: 

 Sổ chi ti t nguyên vật liệu (TK 152) 

 Sổ Tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn 

 Sổ Cái Tài khoản 152 

 Bảng kê phi u nhập 

 Hệ thống sổ theo dõi phải trả người bán và thanh toán 

 Sổ chi ti t phải trả người bán (TK 331) 

 Sổ Cái Tài khoản 331 

 Sổ chi ti t Tài khoản 112 

 Sổ Cái Tài khoản 111, 112 

1.3.4.3. Tổ chức báo cáo kế toán 

Tùy theo yêu cầu của nhà quản trị mà sẽ có những b o c o nào được sử dụng; đối 

với việc ghi chép bằng máy tính thì n u có chư ng trình phần mềm phù hợp với đặc 
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điểm của từng đ n vị thì k  toán sẽ dễ dàng và nhanh chóng tổng hợp được số liệu từ 

các tập tin chính và tập tin nghiệp vụ để có được thông tin cần tìm. Chẳng hạn: 

 Bảng chi ti t hàng hóa: Cho thấy lượng hàng hóa, vật tư trong kho còn bao 

nhiêu để có chính sách mua hàng kịp thời và hợp lý, không làm ảnh hưởng đ n ti n độ 

sản xuất của công ty. 

   o c o mua hàng  Xem x t, đối chi u về số lần mua hàng có đ ng như hóa 

đ n trên thực t  và đối chi u với nhà cung ứng hàng để kiểm soát việc ghi chép sổ 

sách. 

 Bảng kê chi ti t của người b n   à b o c o được lập hàng tháng bởi người bán, 

chỉ rõ số dư đầu kỳ, các lần mua, các khoản thanh to n cho người bán, và số dư cuối 

kỳ. 
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       2:  

THỰC TR NG KIỂM SOÁT NỘI BỘI CHU TRÌNH MUA 

HÀNG – THANH TOÁN T I CÔNG TY TNHH KIỂU VIỆT 

2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Kiểu Việt 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểu Việt 

2.1.1.1. Thời điểm thành lập và phát triển của Công ty TNHH Kiểu Việt 

Ngày 20/03/2006, Công ty TNHH Kiểu Việt chính thức được thành lập theo Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3502000717 do Sở K  hoạch và Đầu tư tỉnh  ình 

Định cấp. 

Từ khi thành lập đ n nay Công ty có 14 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh; lần đăng ký đầu tiên vào ngày 20/03/20016 và lần đăng ký thứ 14, ngày 

04/06/2018. 

Công ty TNHH Kiểu Việt được thành lập từ năm 2006, trên c  sở các thành viên 

dày dạn kinh nghiệm và tâm huy t với nghề. Công ty đã khởi nghiệp với ngành xây 

lắp đồ gỗ nội thất nhưng đã vư n mình trưởng thành nhanh chóng trong hàng loạt các 

lĩnh vực có liên quan đồng thời trở thành doanh nghiệp uy tín, có tầm vóc trong lĩnh 

vực Xây dựng. Với phư ng châm “Kh ch hàng là bạn, chất lượng là hàng đầu”, công 

ty luôn lắng nghe, tận tình tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm làm việc cùng quý kh ch hàng. 

Từ nhiều năm nay, khách hàng thực sự hài lòng khi nhận được những lời tư vấn tận 

tình nhất của những ki n tr c sư, kỹ sư và đội ngũ công nhân thi công lành nghề, 

không những mang giá trị thẩm mĩ mà còn đảm bảo chất lượng kỹ thuật với giá cả hợp 

lý nhất. Cùng với phư ng châm và tôn chỉ làm việc đó, Công ty TNHH Kiểu Việt đang 

dần trở thành công ty xây dựng phát triển bền vững và nhận được sự tín nhiệm cao 

trong xã hội. 

Cùng với việc áp dụng các công nghệ mới trong xây dựng thì vấn đề nâng cao 

chất lượng sản phẩm là một trong những chìa khóa vàng để giúp Công ty tạo dựng 

lòng tin vững chắc đ n khách hàng, từng bước phát triển vững mạnh. Công ty tin 

tưởng và quy t tâm ti p tục mang lại cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao 

và dịch vụ tốt nhất. C c công trình thi công luôn đảm bảo chất lượng, an toàn lao 

động, trật tự trị an, vệ sinh môi trường để mang lại lợi ích tốt nhất cho kh ch hàng và 

cho xã hội, xứng đ ng với niềm tin và kỳ v ng của khách hàng. 

Trong suốt quá trình thành lập và phát triển, đ n nay Công ty TNHH Kiểu Việt 

đã vư n lên trở thành một Công ty có uy tín, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường 

xây dựng và Công ty đã tham gia thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh 
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 ình Định và một số tỉnh lân cận. Các công trình do Công ty thi công đều đạt chất 

lượng tốt, đ p ứng được m i yêu cầu kỹ thuật, mĩ thuật, được các Chủ đầu tư đ nh gi  

cao. 

Với bộ m y lãnh đạo, tổ chức g n nhẹ, năng động, phù hợp với c  ch  thị trường 

cùng với đội ngũ c n bộ kỹ sư giàu kinh nghiệm, công nhân có tay nghề, thi t bị thi 

công hiện đại, Công ty TNHH Kiểu Việt ngày một khẳng định: hoàn toàn có thể đ p 

ứng được m i yêu cầu của khách hàng về chất lượng và ti n độ các công trình lớn nhỏ 

với giá thành hợp lý nhất. 

2.1.1.2.  ên và địa chỉ Công ty TNHH Kiểu Việt 

 Tên công ty: CÔNG TY TNHH KIỂU VIỆT 

 Địa chỉ: số 60 Chu Văn An, Thành phố Quy  h n, Tỉnh  ình Định 

 Điện thoại: 0256 394 7004 

 Email: kieuviet2006@gmail.com 

 Website: http://kieuviet.com.vn 

 Mã số thu : 4100596520 

 Gi m đốc  Vư ng Xuân Sỹ 

2.1.1.3. Quy mô hiện tại của Công ty 

Trong quá trình hoạt động Công ty TNHH Kiểu Việt luôn không ngừng nổ lực 

vư n lên và có những bước phát triển vững mạnh như    

 Tổng số vốn kinh doanh năm 2020 là 31.782.742.124 V D trong đó  

 Tồn tại dưới hình thức tài sản:  

 Tài sản dài hạn: 18.974.192.467 

 Tài sản ngắn hạn: 12.808.549.657 

 Tồn tại dưới hình thức nguồn vốn: 

 Vốn chủ sở hữu: 22.657.892.859 

 Nợ phải trả: 9.124.849.265 

 Tổng số lao động là 137 người. 

Căn cứ vào nghị định 39/2018/ Đ-CP của Chính Phủ, Công ty TNHH Kiểu Việt 

có quy mô vừa. 

 Với quy mô vừa, hiện nay Công ty đã tạo lập được cho mình một c  sở vật chất 

kỹ thuật và đội ngũ nhân viên được đào tạo có trình độ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo 

và ham h c hỏi luôn trao dồi ki n thức.  

mailto:kieuviet2006@gmail.com
http://kieuviet.com.vn/
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2.1.1.4. Kết quả kinh doanh của Công ty qua các năm 

Bảng 2.1. K t quả kinh doanh của Công ty TNHH Kiểu Việt 

(Đvt: Đồng) 

Chỉ tiêu  ăm 2020  ăm 2019 

Chênh lệch 

Tuyệt đối % 

1. Doanh thu 72.238.476.374 65.638.263.958 +6.600.212.416 +10,06 

2. Tổng chi phí 64.969.973.571  58.833.482.220 +6.136.491.351 +10,43 

3. LNTT 7.268.502.803 6.804.781.738 +463.721.065 +6,81 

4. Thu  TNDN 1.453.700.561 1.360.956.348 +92.744.243 +6,81 

5. LNST 5.814.802.242 5.443.825.390 +370.976.852 +6,81 

                 (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Kiểu Việt) 

Nhận xét: Qua bảng số liệu ta thấy k t quả kinh doanh của công ty rất thuận lợi, 

doanh thu cũng như lợi nhuận sau thu  tăng đ ng kể. Doanh thu năm 2020 tăng so với 

năm 2019 là 6.600.212.416 tư ng ứng với tỷ lệ 10,06%. Tư ng tự ta thấy lợi nhuận 

sau thu  cũng tăng cao đạt 6,81% so với năm trước. Khoản thu  đóng góp cho ngân 

s ch nhà nước cũng tăng qua c c năm. 

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 

2.1.2.1. Chức năng 

 Công ty có chức năng th c đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra nguồn lợi 

nhuận cho Công ty để góp phần củng cố và vận hành lợi nhuận mà Công ty đạt được 

một cách hiệu quả nhất.   

 Công ty chuyên lĩnh vực xây dựng: xây dựng nhà các loại (ngành nghề kinh 

doanh chính) và hệ thống nội thất cho nhà ở dân dụng, công nghiệp. 

Thông qua đó th c đẩy phát triển nền kinh t , đảm bảo tăng doanh thu, tạo công 

ăn việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho c c thành viên, tăng mức đóng góp 

ngân s ch  hà nước và đ p ứng được yêu cầu phát triển Công ty. 

2.1.2.2. Nhiệm vụ 

 Hoạt động kinh doanh theo đ ng ngành nghề đã đăng ký, đ ng mục đích hoạt 

động của công ty; 

 Đảm bảo phát triển vốn, lợi nhuận trong quá trình kinh doanh; 

 Thực hiện đầy đủ c c nghĩa vụ đối với  hà nước ; 
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 Tổ chức mở rộng sản xuất, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, đ p 

ứng ngày càng nhiều các nhu cầu mới của xã hội;  

 Trong quá trình sản xuất kinh doanh luôn chú tr ng đ n môi trường, xử lý tốt 

các chất thải, đảm bảo nguồn nước sạch và không khí trong lành; 

 Hoạt động sản xuất trong khuôn khổ pháp luật, hạch toán và báo cáo trung thực 

theo ch  độ nhà nước quy định. Đồng thời đảm bảo an toàn trong lao động góp phần 

vào giữ gìn an ninh trật tự cho địa phư ng; 

 Hoàn thiện c  cấu tổ chức để nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

2.1.3.1. Loại hình kinh doanh và các sản phẩm chủ yếu mà công ty đang kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh: 

 Xây dựng nhà các loại (ngành nghề kinh doanh chính), thi công xây dựng công 

trình: xây dựng mới nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh  ình Định; Trường THPT 

Chuyên Chu Văn An; Khu lưu x  thanh niên làng trẻ em SOS thành phố Quy  h n;… 

 Lắp đặt hệ thống điện, chi ti t: Xây lắp điện, lắp đặt hệ thống thi t bị báo trộm, 

báo cháy, báo rò rì khí ga; 

 Xây lắp sản phẩm khác từ gỗ; xây lắp sản phẩm từ tre, nứa, r m, rạ và vật liệu 

t t bện, chi ti t: Xây lắp đồ gỗ và hàng trang trí nội, ngoại thất; 

 Hoạt động ki n tr c và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi ti t: thẩm tra hồ s  thi t 

k  công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật. Giám sát thi công xây dựng các 

công trình thủy lợi, giao thông nông thôn cấp IV, công trình dân dụng cấp III và công 

trình điện; 

 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ: xây dựng công trình giao thông; 

 Hoàn thiện công trình xây dựng, chi ti t:thi công trang trí nội thất; 

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê; Dịch vụ khách sạn, nhà hàng. 

2.1.3.2. Thị trường đầu vào và thị trường đầu ra của Công ty 

 Thị trường đầu vào: 

 Các nguyên vật liệu xây dựng như xi măng, c t, đ , sắt th p… và nhiên liệu 

được mua chủ y u mua từ c c đại lý lớn, các tỉnh trong nước hoặc nhập khẩu từ nước 

ngoài. 

 C c phư ng tiện, thi t bị m y móc, điện tử để lắp r p  đa số là nhập khẩu từ 

nước ngoài. 
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 Thị trường đầu ra: 

  ăng lực sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng được nâng cao, thị 

trường không ngừng được củng cố và mở rộng cả trong và ngoài tỉnh. Do đó, công ty 

đang ngày càng đ p ứng tốt các nhu cầu trên thị trường tạo niềm tin đối với khách 

hàng. 

 Có những hợp đồng thường xuyên với khách hàng, các chủ thầu công trình, 

nhà ở,…  

2.1.3.3. Đặc điểm vốn kinh doanh của Công ty 

Bảng 2.2. Chỉ tiêu về nguồn vốn kinh doanh tại ngày 31/12/2020 của Công ty 

(Đvt  Đồng) 

TÀI SẢN NGUỒN VỐN 

Tài sản ngắn hạn 12.808.549.657 Nợ phải trả 9.124.849.265 

Tài sản dài hạn 18.974.192.467 Vốn chủ sở hữu 22.657.892.859 

Tổng Tài sản 31.782.742.124 Tổng Nguồn vốn 31.782.742.124 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

2.1.3.4. Đặc điểm các nguồn lựa chủ yếu 

 Đặc điểm về lao động 

Bảng 2.3. Tình hình lao động củ   ông t  năm 2020 

Chỉ tiêu Số ng ời 

I.Tổng số 137 

II. Theo giới tính 

1. Nam 96 

2. Nữ 41 

   . heo tr nh độ 

1. Đại h c, Cao đẳng 57 

2. Trung cấp 7 

3.  ao động phổ thông 73 

IV.Theo tính chất 

1. Trực ti p 120 

2. Gián ti p 17 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 
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Lực lượng lao động của công ty từ lao động trực ti p đ n lao động gián ti p phần 

lớn đều là đội ngũ c n bộ nhân viên trẻ, có năng lực, chịu khó h c hỏi, ti p thu khoa 

h c kỹ thuật mới, áp dụng vào thực t . Hàng năm công ty còn đưa nhân viên đi h c 

các lớp tại chức, bồi dưỡng chuyên môn, tay nghề. Đây là điều kiện thuận lợi để công 

ty có thể khai th c, đào tạo, sử dụng phục vụ cho quá trình hoạt động của công ty trên 

con đường phát triển có sự cạnh tranh gay gắt hiện nay. 

 Đặc điểm về Tài sản cố định 

Bảng 2.4. Tình hình sử dụng  S    ủa Công ty 

(Đvt  Đồng) 

STT   n  S   Nguyên giá Giá trị hao mòn Giá trị còn lại 

1 Nhà cửa, vật ki n trúc 30.500.000.000 11.525.807.533 18.974.192.467 

2 Máy móc, thi t bị 15.897.080.000 7.475.987.880 8.421.092.120 

3 
 hư ng tiện vận tải, 

truyền dẫn 
11.540.600.800 5.698.472.275 5.842.128.525 

4 
Thi t bị dụng cụ quản 

lý 
3.394.598.000 1.962.749.567 1.431.848.433 

 Tổng 45.637.209.722 26.663.017.255 18.974.192.467 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Qua nhiều năm đi vào hoạt động, công ty không ngừng nỗ lực mở rộng quy mô, 

đầu tư trang thi t bị mới để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Hệ thống máy móc, 

thi t bị cũ trước kia đã được thay th  hiện đại h n đảm bảo chất lượng sản phẩm trong 

quá trình sản xuất, đem lại lợi nhuận cho công ty, tạo uy tín cho công ty cũng như cạnh 

tranh với công ty khác. Tài sản cố định chủ y u là máy móc thi t bị (máy trộn, máy 

quay  p...) và phư ng tiện vận tải (xe xúc, xe nâng, xe cẩu) chi m tỷ tr ng lớn trong 

mục tài sản cố định. 

2.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty 

2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 

  



36 
 

 

  

Quy trình công nghệ sản xuất: 

 

(Nguồn: Phòng Kỹ thuật) 

Sơ đồ 2.1. Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty 

Giải thích s  đồ: 

 Mô hình theo hệ thống chuẩn: chính là mô hình của dự  n được thi t k  bởi các 

ki n tr c sư, c c nhà thầu uy tín, giàu kinh nghiệm… 

 Đội c  giới  Sau khi được giao nhiệm vụ sẽ huy động các loại m y móc như  

Máy trộn, m y  p, m y quay… và c c loại máy móc cần thi t kh c để phục vụ ti n 

hành sản xuất. Tùy những tình huống hoặc vài vấn đề Ban chỉ huy sản xuất sẽ yêu cầu 

đội c  giới cung cấp số lượng các loại máy móc cần thi t để quá trình sản xuất đạt hiệu 

quả, chất lượng, đảm bảo ti n độ đầu ra. 

 Đội c  khí  Chuẩn bị các loại máy, kiểm tra chất lượng, để ti n hành lắp đặt các 

hệ thống và cùng phối hợp với c c đội c  giới, đội thi công ti n hành thực thi công 

trình 



37 
 

 

  

 Đội thi công  Căn cứ vào hợp đồng dự án, Ban chỉ huy có lên k  hoạch dự trù 

vật tư, vật liệu như c t, đ , xi măng, gạch, gỗ, sắt… để phối hợp với đội c  giới vận 

chuyển và đội c  khí lắp đặt đ n công trình. 

 Ti n hành thi công công trình  Sau khi đã chuẩn bị về máy móc thi t bị, vật 

liệu, chỉ huy trưởng sẽ ti n hành xây dựng theo ti n độ của dự  n đã được ban lãnh đạo 

đề ra. 

 Hoàn thành công trình và công ty sẽ ti n hành nghiệm thu và hoàn tác thanh 

toán chuyển giao cho khách hàng, chủ đầu tư. 

Sơ đồ  ơ  ấu sản xuất kinh doanh 

Căn cứ hợp đồng,  an gi m đốc công ty chỉ đạo sản xuất và tập k t nhiên liệu, vật 

tư vật liệu, tập k t nhân lực, máy móc, thi t bị để khởi công công trình. 

 

 

(Nguồn: Phòng Kỹ thuật) 

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ  ơ  ấu tổ chức sản xuất của công ty 
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Nhiệm vụ của từng giai đoạn: 

 Quy trình thi công công trình: Gồm c c công đoạn để thực hiện tham gia vào 

quá trình thi công.  

 Nhiên liệu, nguyên vật liệu: Công ty nhập nhiên liệu, nguyên vật liệu và chuẩn 

bị để đưa vào qu  trình thi công, gồm  xi măng, c t, đ , và xăng dầu để vận hành các 

máy móc. 

 Nhân công: Là lực lượng lao động của công ty trong giai đoạn thi công. 

 Máy móc thi t bị: Là những công cụ dụng cụ như m y trộn bê tông, dầm bàn, dầm 

dùi, các loại xe tải chuyên chở nguyên vật liệu để thực hiện trong quá trình sản xuất. 

 Thi công: Quá trình tổ chức thực hiện k  hoạch thi công đ ng ti n độ các công 

trình 

 Hoàn thành và bàn giao cho khách hàng: Sau khi trải qua c c công đoạn thi 

công, công trình được hoàn thành và bàn giao cho khách hàng. 

2.1.4.2 Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty 

S  đồ tổ chức quản lý 

 

 

(Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính) 

Sơ đồ 2.3.  ơ  ấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 
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Trách nhiệm của từng bộ phận và mối quan hệ giữa các bộ phận: 

 Gi m đốc phụ tr ch điều hành tổng thể m i vấn đề về kinh t , tài chính và k  

hoạch kỹ thuật. 

  hó Gi m đốc kỹ thuật phụ tr ch điều hành toàn bộ dự án và khi cần thì có thể 

thay th  Gi m đốc để phụ trách chung.  hó Gi m đốc kỹ thuật chỉ đạo trực ti p 2 bộ 

phận: bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm và bộ phận thí nghiệm để kiểm tra, kiểm 

soát nội bộ chất lượng các công trình, hạng mục công trình và đưa ra c c tiêu chí chất 

lượng cho các công trình, hạng mục công trình. 

 Gi m đốc,  hó Gi m đốc kỹ thuật,  hó Gi m đốc tài chính thông qua các bộ 

phận K  hoạch, Tổ chức – Hành chính, Tài chính – K  toán –Vật tư và nhất là thông 

qua Chủ nhiệm kỹ thuật điều hành thi công để điều hành việc triển khai thi công các 

công trình, hạng mục công trình đ ng ti n độ của hợp đồng, đạt tiêu chuẩn chất lượng, 

kỹ thuật, mỹ thuật của dự án. 

 Các phòng K  hoạch, Tổ chức – Hành chính, K  toán giúp việc Gi m đốc, c c 

 hó Gi m đốc điều hành việc triển khai thi công các công trình, hạng mục công trình. 

 Các tổ thi công các công trình, hạng mục công trình có nhiệm vụ tổ chức thực 

hiện k  hoạch thi công đ ng ti n độ các công trình, hạng mục công trình do Chủ nhiệm 

kỹ thuật điều hành thi công. 

 Các tổ thi công cũng có thể phản ánh trực ti p những vấn đề quan tr ng lên Chủ 

nhiệm kỹ thuật để công trình luôn thực hiện đ ng hợp đồng đã ký giữa bên mời thầu 

và nhà thầu. 

 Quan hệ giữa trụ sở công ty và bộ phận chỉ huy công trường: 

 Gi m đốc công ty trực ti p chỉ đạo, kiểm tra ban chỉ huy công trường, 

phân công các phòng ban chuyên môn trực ti p chỉ đạo ban chỉ huy công trường thực 

hiện hợp đồng và theo ti n độ thi công để đạt được hiệu quả tốt nhất, kịp thời và đầy 

đủ nhất về các mặt nhân lực, biện pháp thi công, quy trình, quy phạm, nghiệm thu khối 

lượng, kiểm tra chất lượng, xử lý các biện pháp kỹ thuật, thi t bị, an toàn thi công và 

cung ứng vật tư. 

 Bộ phận quản lý trực ti p ngoài công trường là Chỉ huy trưởng công 

trình có trách nhiệm báo cáo với Gi m đốc công ty về tình hình thi công và các mặt 

khác quản lý tại công trường. Chỉ huy trưởng công trình có trách nhiệm thường xuyên 

phối hợp với c c phòng ban liên quan để thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm công 

trình thi công một cách liên tục, đ ng theo hồ s  thi t k  đã được các cấp có chức 

năng, thẩm quyền phê duyệt và bảo đảm chất lượng về kỹ thuật và mỹ thuật, đồng thời 

phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quy t các vấn đề vướng mắc trong từng 

lĩnh vực một cách kịp thời và có hiệu quả cao nhất. 
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2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty 

2.1.5.1 Mô hình tổ chức kế toán tại Công ty 

Mô hình tổ chức bộ máy k  toán tại công ty được tổ chức theo mô hình tập trung, 

m i nghiệp vụ kinh t  ph t sinh đều được thực hiện tại phòng tài chính – k  toán. 

 
(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Sơ đồ 2.4. Sơ đồ tổ chức bộ máy k  toán của Công ty 

Trong bộ máy k  toán của Công ty, mỗi người phải chịu trách nhiệm cho một 

công đoạn trong công tác k  to n nhưng tất cả đều hướng đ n mục đích hoàn thành 

nhiệm vụ được giao, nhằm nâng cao hiệu quả lợi nhuận của toàn Công ty. 

2.1.5.2 Bộ máy kế toán của Công ty 

 K  to n trưởng:  

 Quản lý toàn bộ công tác k  toán tài chính, chịu trách nhiệm trước Phó Giám 

đốc tài chính về nhiệm vụ công tác của mình. 

 Tham mưu gi p việc  hó Gi m đốc tài chính về k  hoạch tài chính ngắn hạn, 

trung hạn và dài hạn nhằm đem lại hiệu quả xây lắp kinh doanh cao. 

 Bố trí cung cấp nguồn vốn cho các công trình theo k  hoạch của Công ty. 
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 Thủ quỹ: Theo dõi và thực hiện việc thu chi tiền mặt, rút tiền ngân hàng về 

nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi tiền vào ngân hàng, lập báo cáo thu chi tiền mặt theo ngày 

gửi k  to n trưởng xem x t, sau đó trình  hó Gi m đốc tài chính kiểm tra. 

 K  toán viên: Nhiệm vụ công tác k  toán viên bao gồm tổ chức hạch toán ban 

đầu, kiểm tra xử lý chứng từ, hạch toán chi ti t và hạch toán tổng hợp các phần hành 

k  to n có liên quan được quy định tại đ n vị. Quan hệ giữa k  to n c c đ n vị trực 

thuộc với k  to n văn phòng Công ty thông qua các báo cáo k  toán. Thực hiện tất cả 

các công tác k  toán tài chính thuộc thẩm quyền, chịu sự quản lý và trách nhiệm trước 

K  to n trưởng. 

2.1.5.3 Hình thức Kế toán áp dụng tại công ty 

Hình thức k  to n mà Công ty đang  p dụng là hình thức “ hật ký chung ” theo 

Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính. 

Đặc trưng c  bản của hình thức k  to n “  hật ký chung”  Tất cả các nghiệp vụ 

kinh t , tài chính ph t sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà tr ng tâm là sổ Nhật 

ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh t  (định khoản k  

toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng 

nghiệp vụ phát sinh. 

Hình thức k  toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ y u sau: 

 Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt. 

 Sổ Cái. 

 Các sổ, thẻ k  toán chi ti t. 

Quy trình ghi sổ: 

 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Sơ đồ 2.5. Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung 
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Trình tự ghi sổ k  toán theo hình thức k  toán Nhật ký chung: 

 Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, 

trước h t ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi 

trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản k  toán phù hợp. N u đ n 

vị có mở sổ, thẻ k  toán chi ti t thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các 

nghiệp vụ ph t sinh được ghi vào các sổ, thẻ k  toán chi ti t liên quan. 

 Trường hợp đ n vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các 

chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc 

biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ 

phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù 

hợp trên Sổ C i, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời 

vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (n u có). 

 Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số 

ph t sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chi u khớp đ ng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng 

tổng hợp chi ti t (được lập từ các Sổ, thẻ k  toán chi ti t) được dùng để lập các Báo 

cáo tài chính. 

 Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân 

đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật 

ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số 

trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ. 

2.1.5.4 Một số chính sách kế toán tại Công ty 

Hiện nay ch  độ k  toán mà doanh nghiệp đang sử dụng là hệ thống tài khoản 

theo Thông tư 200/2014/TT- TC được ban hành ngày 22 th ng 12 năm 2014 của Bộ 

Tài Chính. 

  hư ng ph p tính thu  GTGT: Tính thu  GTGT theo phư ng ph p khấu trừ. 

  hư ng ph p k  toán hàng tồn kho: K  toán hàng tồn kho theo phư ng ph p kê 

khai thường xuyên. Còn phư ng ph p tính gi  xuất kho theo phư ng pháp thực t  đích 

danh. 

  hư ng ph p trích khấu hao TSCĐ theo đường thẳng. 

  iên độ k  toán: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 

dư ng lịch của năm tài chính. 

 Đ n vị tiền tệ k  toán sử dụng  Đồng Việt Nam 

2.2. Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán tại Công 

ty TNHH Kiểu Việt 

2.2.1. Đặc điểm chu trình mua hàng – thanh toán tại Công ty TNHH Kiểu Việt 
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Công ty TNH Kiểu Việt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Đặc 

điểm về sản phẩm của ngành xây dựng hoàn toàn khác với các ngành sản xuất kinh 

doanh khác nên y u tố đầu vào: chi phí nguyên vật liệu có vai trò quan tr ng trong 

công tác hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận. Do đó, chu trình mua hàng – thanh 

toán NVL là một vấn đề cần xem xét, cân nhắc và điều chỉnh.  

Với đặc điểm khác biệt của ngành nghề xây dựng, để ti n hành thi công nhiều 

công trình kh c nhau đ p ứng nhu cầu thị trường Công ty phải sử dụng một khối lượng 

nguyên vật liệu rất lớn bao gồm nhiều thứ, nhiều loại khác nhau. Các loại nguyên vật 

liệu công ty thường sử dụng như  xi măng, sắt, thép, cát, sỏi…Đó là những NVL sẵn 

có và dễ mua và đó chủ y u là mua ngoài. Các NVL của công ty cần chú tr ng trong 

qu  trình lưu kho, bảo quản vì việc ti n hành xây lắp thường diễn ra ngoài trời và chịu 

nhiều t c động điều kiện thiên nhiên và những  V  đó dễ bị oxy hóa, dễ bị ẩm ướt. 

Và n u bị oxy hóa hoặc ẩm ướt thì chắc chắn không sử dụng được hoặc n u sử dụng 

được thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đ n chất lượng của công trình. Mặt khác NVL sử dụng ở 

công ty có đặc thù là cồng kềnh, khối lượng lớn nên rất khó khăn trong công t c vận 

chuyển, bảo quản như xi măng, sắt th p… H n nữa địa điểm thi công sản phẩm xây 

lắp thường phụ thuộc vị trí địa lí của mỗi địa phư ng do đó c c y u tố sản xuất trong 

đó có  V  phải di chuyển theo từng địa điểm.  

 V  mua xong, đa số được chuyển thẳng đ n công trình. Tuy nhiên cũng có một 

số  V  được nhập vào kho để dự trữ, nhằm tr nh trường hợp khan hi m hoặc bi n 

động về gi   V . Do đó, việc ti n hành những hợp đồng mua NVL phải được ti n 

hành đ ng trình tự và chính xác. Sau khi nhận hàng và các chứng từ liên quan (phi u 

giao hàng, phi u nhập kho, hóa đ n, biên bản nghiệm thu,…) thủ kho sẽ kiểm tra và 

chuyển chứng từ đ n phòng k  toán, sau đó phòng k  toán sẽ lưu giữ hồ s . Dựa vào 

hồ s  lưu giữ và hạn thanh toán, phòng k  toán lập k  hoạch thanh toán công nợ.  

2.2.2. Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán tại Công ty 

Để nghiên cứu thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán tại 

công ty TNHH Kiểu Việt tác giả đã ti n hành phỏng vấn các nhân viên chủ chốt trong 

Công ty. Tổng số người khảo sát là 15 người (Phụ lục 1). Thời gian khảo sát 1 tháng 

(từ ngày 01/03/2021 đ n 31/03/2021). Tổng hợp phân tích khảo sát 15 người thực 

trạng hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán của Công ty, cho k t 

quả như sau  
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2.2.2.1. Môi trường kiểm soát 

 ảng 2.5.  ảng  âu hỏi về môi tr ờng kiểm soát 

STT Câu hỏi 

K t quả 

Có Không Không ý 

ki n 

1 Công ty có ban hành quy tắc đạo đức bằng văn 

bản không? 

 X  

2 

C c quy tắc đạo đức về thực hiện mua hàng n u 

không được quy định thành văn bản thì có được 

thông qua trao đổi tại c c cuộc h p nhân viên 

không? 

X   

3 

 gười quản lý có làm tấm gư ng cho cấp dưới qua 

hành động chấp hành đ ng chính s ch mua hàng – 

thanh toán hay không? 

X   

4 

Công ty có HĐQT và  an kiểm so t để tham gia 

xây dựng chính s ch trong chu trình mua hàng – 

thanh toán hay không? 

 X  

5  ộ m y tổ chức c c bộ phận của công ty có phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ đã được giao không? 

X   

6 

Công ty có phân công nhiệm vụ cụ thể cho c c c  

nhân có liên quan trong chu trình mua hàng – 

thanh toán không? 

X   

7 Có sự phối hợp làm việc giữa c c bộ phận không? X   

8 

Công ty có thường xuyên luân chuyển nhân viên 

chủ chốt trong chu trình mua hàng – thanh toán 

không? 

 X  
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9 

Thông tin tuyển dụng của đ n vị có được công bố 

rộng rãi trên b o chí hoặc c c trang web của đ n 

vị không? 

X   

10 Đ n vị có ưu tiên tuyển dụng người quen, người 

thân của nhân viên trong đ n vị không? 

X   

11 Công ty có thường xuyên tổ chức huấn luyện, đào 

tạo nâng cao trình độ nhân viên không? 

 X  

12 Công ty có quy định chính s ch lư ng thưởng, 

khuy n khích cho nhân viên không? 

 X  

13 

Công ty có quy định c c mức phạt hay hình thức 

kỷ luật khi ph t hiện nhân viên nhận hoa hồng của 

nhà cung cấp để chấp nhận mua hàng không đ ng 

tiêu chuẩn chất lượng không? 

 X  

Tại Công ty đứng đầu là Gi m đốc, dưới là các phòng ban chức năng hoạt động 

theo sự điều hành của Gi m đốc như   hòng kỹ thuật, phòng tài chính – k  toán. Ngoài 

ra, công ty chưa thành lập ban kiểm soát, chỉ có chủ công ty trực ti p đứng ra kiểm 

soát, vì vậy các bộ phận chịu sự giám sát chặt chẽ và chịu sự điều hành trực ti p từ 

Gi m đốc, việc kiểm soát từ trên xuống dưới đều do Gi m đốc quản lý nên khó có thể 

quản lý được tất cả, nhưng mà nhờ tổ chức đ n giản nên c c thông tin được phản hồi 

nhanh chóng. Ở công ty chưa có KS   thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và 

đ nh gi  c c hoạt động của công ty. Chính vì điều này sẽ ảnh hưởng lớn đ n hiệu quả 

của việc ngăn ngừa cũng như ph t hiện ra các sai phạm, gian lận làm thất thoát tài 

sản… n u có sự cố tình. 

Qua thời gian tìm hiểu cùng với phư ng ph p phỏng vấn có thể thấy công ty 

chưa ban hành dưới dạng văn bản các quy tắc, chuẩn mực ứng xử, cũng như c c biện 

pháp phòng ngừa tình trạng xung đột quyền lợi giữa ban lãnh đạo, các nhân viên với 

công ty. Mặc dù c c quy định chưa được ban hành cụ thể thành văn bản nhưng công ty 

đã có nhắc đ n trong các cuộc h p với nhân viên và được phổ bi n rộng rãi và đa số 

nhân viên đều bi t và thực hiện.  

 an lãnh đạo từ Gi m đốc đ n c c Trưởng phòng đều lấy tư c ch đạo đức, hành 

vi ứng xử và hiệu quả công việc của mình để làm tấm gư ng s ng để nhân viên khác 
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noi theo. C c trưởng phòng đều là những người có năng lực và có tinh thần trách 

nhiệm cao. Cụ thể c c trưởng phòng đều có bằng đại h c và được công ty tuyển ch n 

khắc khe để có thể vào vị trí phù hợp với năng lực của mỗi người. 

Công ty không có HĐQT, cho nên  Q  vừa là người thi t lập và vận hành đồng 

thời là người giám sát hoạt động của KSNB trong công ty. Tuy vậy, trong chu trình 

mua hàng hiện tại thì chức năng, nhiệm vụ được phân định kh  rõ ràng đ n từng phòng 

ban, từng vị trí. Điều này được thể hiện qua việc phân công nhiệm vụ cũng như mối 

quan hệ, phối hợp làm việc giữa các phòng ban, bộ phận kh  rõ ràng đảm bảo được 

các khâu công việc được giao cho bộ phận phù hợp. Trong chu trình mua hàng – thanh 

toán công ty có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân có liên quan. Ngoài ra, các 

bộ phận trong công ty có sự phối hợp làm việc với nhau, điều này giúp cho mối quan 

hệ phối hợp giữa các bộ phận thực hiện được nhịp nhàng th c đẩy nhau hoàn thành 

nhiệm vụ. Tuy nhiên, Công ty không thường xuyên luân chuyển nhân sự trong các khu 

vực vị trí nhạy cảm như nhân viên mua hàng điều này rất dễ xảy ra gian lận trong 

nghiệp vụ mua hàng. 

Chính s ch nhân sự chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, giúp cho ban giám 

đốc đạt được các mục tiêu quan tr ng trong việc sử dụng, quản lý và kiểm soát nguồn 

nhân lực. Qua khảo s t cho thấy công ty có đăng tuyển công khai, rộng rãi và qu  

trình tuyển dụng đều có c c giai đoạn ứng tuyển, thi tuyển và phỏng vấn đầy đủ. Tuy 

nhiên, Công ty lại ưu  i tuyển dụng người thân được giới thiệu bởi nhân viên công ty. 

Công ty cũng chưa thường xuyên tổ chức huấn luyện, mở c c lớp đào tạo nâng cao 

trình độ cho nhân viên, chưa có quy định c c chính s ch khen thưởng, khuy n khích 

hay c c quy định xử phạt, mức độ xử phạt đối với c c trường hợp cụ thể ảnh hưởng 

đ n nghiệp vụ mua hàng. Tất cả đều được xử lý theo y u tố chủ quan của Gi m đốc. 

 hư vậy có thể thấy được rằng hiện tại công ty chưa có c c biện ph p để loại bỏ hoặc 

giảm thiểu c c động c  nhân viên tham gia vào c c hành động thi u trung thực, bất 

hợp ph p, phi đạo đức hay các văn bản liên quan đ n tuyển dụng, đào tạo, đ nh gi , 

khen thưởng, kỷ luật… cũng chưa được ban hành chính thức, đầy đủ thành hệ thống, 

theo đ ng quy định của  uật  ao động nên chưa đảm bảo quyền lợi của người lao 

động.  
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2 2 2 2  Đánh giá rủi ro 

Bảng 2.6. Bảng câu hỏi về đ nh gi  rủi ro 

STT Câu hỏi 

K t quả 

Có Không 
Không ý 

ki n 

14 
Công ty có thi t lập mục tiêu chung cho chu trình 

mua hàng – thanh toán không? 
X   

15 

Công ty có xây dựng c  ch  thích hợp để nhận 

diện rủi ro phát sinh từ các nhân tố bên ngoài 

không? Ví dụ như  

 Thay đổi trong chính sách bán hàng của nhà 

cung cấp. 

 Thay đổi trong chính sách của nhà nước. 

 Thay đổi của đối thủ cạnh tranh. 

 X  

16 

Công ty có xây dựng c  ch  thích hợp để nhận 

diện rủi ro phát sinh từ nhân tố nội bộ có liên 

quan đ n: 

 Việc thay đổi về nguồn lực, chẳng hạn sự 

bi n động nhân sự chủ chốt trong bộ phận mua 

hàng… 

 Hệ thống thông tin, chẳng hạn xử lý thông 

tin khi gặp sự cố. 

 Tồn trữ vật tư. 

 X  

17 

Công ty có thường xuyên đ nh gi  ảnh hưởng của 

các rủi ro đ n hoạt động mua hàng – thanh toán 

không? 

 X  

Đ nh gi  rủi ro liên quan đ n việc nhận bi t, phân tích và lựa ch n những giải 

ph p đối phó với các sự kiện bất lợi cho công ty trong việc thực hiện các mục tiêu. 

Cũng như c c công ty khác thì Công ty TNHH Kiểu Việt cũng xây dựng cho mình các 

mục tiêu mua hàng – thanh toán riêng sao cho phù hợp với đ n vị nhất. Các mục tiêu 

mà công ty đặt ra như  luôn đặt ra mục tiêu tăng cường lợi nhuận nhưng vẫn đảm bảo 

chất lượng của các công trình thi công vì th  công ty cần phải kỹ lưỡng về m i mặt đặc 

biệt là khâu đầu vào. Ti p theo là mục tiêu của từng phòng ban, nhân viên: hoàn thành 

tốt công việc nhiệm vụ được giao, làm việc trong điều kiện tuân thủ nguyên tắc an 
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toàn, ti t kiệm không làm tổn thất tài sản của công ty. Tuy nhiên, Công ty tuy đã đề ra 

mục tiêu tổng thể về việc không ngừng gia tăng lợi nhuận của mỗi năm nhưng chưa 

x c định được mục tiêu cụ thể lên bao nhiêu % so với cũng kỳ năm trước, cũng như 

chi ti t các công việc có thể ảnh hưởng gây tổn thất đ n công ty, để m i nhân viên có 

thể lấy đó làm c  sở tham chi u khi triển khai công việc. 

Công ty chưa thi t k  c  ch  kiểm soát thì việc tồn tại các sai phạm trong quá 

trình mua hàng – thanh toán rất cao, chưa tổ chức được một bộ phận riêng biệt để thực 

hiện chức năng phân tích, đ nh gi  rủi ro; xây dựng hệ thống tiêu chí đ nh giá rủi ro 

một cách khoa h c và logic. Do đó, nhiều trường hợp Công ty không có biện pháp ứng 

phó kịp thời khi xảy ra rủi ro bên ngoài và bên trong như   

Rủi ro bên ngoài: Hiện nay công ty đã và đang có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, 

hoạt động trong lĩnh vực xây lắp. Vì vậy công ty đang lo ngại thị phần của mình sẽ bị 

thu hẹp n u các đối thủ cạnh tranh ngày càng đ p ứng được thị hi u nhu cầu của khách 

hàng. Điều đó tạo áp lực rất lớn cho công ty, đòi hỏi ban lãnh đạo của công ty phải cố 

gắng xây dựng các chính sách với c c đối thủ như gi  cả cạnh tranh nhưng vẫn đảm 

bảo chất lượng, điều này phần lớn phụ thuộc vào nguyên vật liệu đầu vào. Bên cạnh 

đó, khi giá nguyên vật liệu tăng, chi phí xây dựng tăng sẽ làm giảm lợi nhuận, thậm 

chí thua lỗ cho công ty. Ngoài ra, lượng khách hàng của công ty cũng có nguy c  giảm 

vì khách có k  hoạch xây nhà nhưng thấy giá cao nên sẽ xem xét dời lịch lại.  

Rủi ro bên trong: Việc nhận hàng hoá và việc kiểm nhận hàng đều do thủ kho 

công trình thực hiện nên rất dễ phát sinh gian lận, gây thất thoát vật tư. Công ty không 

thường xuyên thay đổi nhân viên mua hàng làm tồn tại nhân viên nhận hoa hồng từ 

nhà cung cấp nhằm mang lại lợi ích cho bản thân. 

Ngoài ra, việc đ nh gi  ảnh hưởng của rủi ro đ n hoạt động mua hàng – thanh 

to n cũng không được thực hiện khi n công ty bị động trong việc dự đo n k t quả hoạt 

động kinh doanh. Tuy các rủi ro này luôn luôn tồn tại nhưng công ty cũng đã  p dụng 

các biện pháp, k  hoạch nhằm giảm thiểu t c động của rủi ro đ n một giới hạn chấp 

nhận nào đó; hay công ty đã có biện ph p để toàn bộ nhân viên nhận thức rõ ràng về 

tác hại của rủi ro cũng như giới hạn rủi ro tối thiểu (bao nhiêu % có thể mất trong quá 

trình mua hàng – thanh toán) mà đ n vị có thể chấp nhận được. 
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2.2.2.3. Hoạt động kiểm soát 

Bảng 2.7. Bảng câu hỏi về hoạt động kiểm soát 

STT  âu hỏi 

  t quả 

Có Không 
Không 

ý ki n 

18 

Công ty có tổ chức bộ phận mua hàng độc lập 

không? 
X   

19 

Công ty có t ch bạch c c chức năng  đề nghị mua 

hàng, chuẩn bị việc mua hàng, ch n nhà cung cấp, 

lập đ n đặt hàng, nhận hàng, bảo quản, ghi ch p 

hàng mua và trả tiền hay không? 

X   

20 

Công ty có đưa ra quy định về tiêu thức và thủ tục 

lựa ch n nhà cung cấp không? 
 X  

21 

Công ty có quy định rằng tất cả c c nghiệp vụ 

mua hàng đều phải có phi u đề nghị mua hàng, và 

phải ghi đầy đủ thông tin trên phi u làm c  sở cho 

việc x t duyệt mua hàng hay không? 

X   

22 

Đ n đặt hàng có được đ nh số thứ tự liên tục 

trước khi sử dụng và có được gửi cho tất cả c c bộ 

phận liên quan không? 

X   

23 

Có theo dõi riêng hàng đặt mua đã nhận và chưa 

nhận không? Có theo dõi những lô hàng đặt mua 

đã qu  hạn giao nhưng vẫn chưa nhận được hàng 

không? 

X   

24 

Định kỳ bộ phận mua hàng có xem x t và so sánh 

gi  của nhà cung cấp hiện tại với gi  thị trường 

không? 

 X  
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25 
Danh s ch nhà cung cấp có được cập nhật thường 

xuyên không? 
 X  

26 
C c tài liệu có liên quan đ n việc điều chỉnh đ n 

đặt hàng có được đính kèm với bản gốc không? 
X   

27 

Khi nhận hàng có lập b o c o nhận hàng và b o 

c o nhận hàng có được đ nh số thứ tự liên tục 

trước khi sử dụng không? 

X   

28 

 hi u nhập kho có được lập cho hàng mua và có 

được ghi đầy đủ thông tin về số lượng, chủng loại 

hàng,… và có chữ ký của thủ kho không? 

X   

29 

Khi nhận hóa đ n, k  to n công nợ có đối chi u 

hóa đ n với đ n đặt hàng, hợp đồng, b o c o nhận 

hàng, phi u nhập kho không? 

X   

30 

Có đóng dấu “Đã thanh to n” đối với những hóa 

đ n đã thanh to n tiền không? 
X   

Hoạt động kiểm so t là hoạt động dựa trên c c chính s ch và thủ tục kiểm so t do 

 an lãnh đạo Công ty ban hành và gi m s t thực hiện. Tại Công ty đã thi t k , ban 

hành và thực hiện c c quy ch , quy định, quy trình và c c thủ tục kiểm so t c  bản 

nhằm đảm bảo mục tiêu của KS   đó là tính hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động; tính 

trung thực hợp lý của  CTC; đảm bảo an toàn cho tài sản và thông tin công ty; đảm 

bảo tính tuân thủ của luật ph p và quy định. Do đó, công ty đã tổ chức bộ phận mua 

hàng độc lập với c c bộ phận kh c và t ch bạch c c chức năng mua hàng với nhau. 

Công ty đã có sự phân chia tr ch nhiệm thích hợp giữa c c chức năng  không cho 

ph p một c  nhân hay một bộ phận nào được thực hiện toàn bộ chu trình mua hàng – 

thanh toán mà phải phân chia cho nhiều bộ phận tham gia. Đối với c c chứng từ 

thường được lập thành nhiều liên và phải đ nh số trước liên tục để cuối kỳ có thể kiểm 

tra đối chi u dễ dàng, sau đó c c chứng từ này được lưu trữ tại phòng tài chính-k  

toán. 

Để hiểu h n về trình tự luân chuyển chứng từ, lưu đồ chứng từ dưới đây sẽ giải 

thích về chu trình mua hàng – thanh to n tại công ty. 
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Thủ kho  

Căn cứ vào 

nhu cầu vật tư 

 
Phi u đề nghị 

cấp vật tư 

 ưu 

A 

A 

Phi u đề nghị 

cấp vật tư 

Kiểm tra nhu 

cầu vật tư 

Yêu cầu 

NCC báo giá 

Bảng báo giá 

 

 

 

Đ n đặt hàng 

 ưu 

E 

D 
Đ n đặt hàng 

F 

Kiểm tra vật tư 

Đối chi u với ĐĐH 

Ký PGH 

 

 
 Phi u nhập 

kho 

Phi u giao hàng 

Hóa đ n GTGT 

 ưu 

G 

H 

C 

C 

Đ n đặt hàng 

Giao hàng 

kèm chứng từ 

F 

D 

D 

Đ n đặt hàng 

G 

Phi u nhập kho 

Phi u giao hàng 

Hóa đ n GTGT 

 ưu 

Kiểm tra và 

đối chi u 

Theo dõi 

Đ n hạn thanh toán 

UNC 

U C đã được Giám 

đốc phê duyệt 

TGNH 

GBN 

 ưu 

Nhận yêu cầu 

báo giá 

Bảng báo giá 

B 

B 

Phi u giao hàng 

Hóa đ n GTGT 

Bảng b o gi  đã được 

Gi m đốc phê duyệt 

Phi u giao hàng 

Hóa đ n GTGT 

Bộ phận Kỹ thuật Nhà cung cấp K  toán công nợ 

Sơ đồ 2.6. KSNB chu trình mua hàng – thanh toán tại Công ty TNHH Kiểu Việt 
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Trong qu  trình triển khai dự  n thi công, cần dự trù trước c c vật tư cần thi t 

phục vụ thi công công trình trong một khoảng thời gian nhất định hay trong quá trình 

thi công, Thủ kho đối chi u lượng vật tư tồn kho không đủ để ti p tục thi công và báo 

thi u vật tư xuất dùng yêu cầu mua thêm bổ sung thì Thủ kho sẽ tạo lập  hi u đề nghị 

cấp vật tư. Tất cả c c nghiệp vụ mua hàng đều phải có  hi u đề nghị cấp vật tư, có đầy 

đủ thông tin như bộ phận và người đề nghị, tên, số lượng hàng cần mua, mục đích mua 

hàng, ngày đề nghị cấp hàng,…và đã được đ nh số thứ tự liên tục trước khi sử dụng. 

Phi u đề nghị câp vật tư được lập thành 2 liên  một liên lưu tại  ộ phận Kho và một 

liên chuyển đ n  ộ phận Kỹ thuật. 

 ơn vị: CÔ G TY T HH KIỂU VIỆT 

 ị   hỉ: Số 60, Đường Chu Văn An, Quy  h n,  ình Định 

 
P      Ề    Ị  ẤP  Ậ     

Mẫu số  Đ CVT/36 

 ọ và t n:  guyễn Thanh Tùng 

 ộ phận  ông t  : Thủ kho công trình 

 ý  o  ấp vật t   hàng hó : Thi công xây dựng công trình  Hội trường nhà h t Đào Tấn 

STT   n vật t  Số l ợng Ghi chú 

1 Cát xây 150 m
3  

    

    

 
 gày 2 tháng 12 năm 2020 

Trưởng bộ phận  gười đề nghị 

(Ký tên)       (Ký tên) 

Sau khi nhận được  hi u đề nghị cấp vật tư,  ộ phận Kỹ thuật ti n hành kiểm 

tra nhu cầu vật tư của công trình thi công.   u đề nghị cấp vật tư của Thủ kho phù 

hợp sẽ liên hệ nhà cung cấp để lấy b o gi . Thông thường trước khi thực hiện một 

công trình hay dự  n,  ộ phận Kỹ thuật sẽ ti n hành nghiên cứu tìm hiểu nhà cung 

cấp nguyên vật liệu đ p ứng được c c yêu cầu kỹ thuật đồng thời ti t kiệm được chi 

phí vận chuyển để kí hợp đồng dài hạn với h . Chính vì vậy nhà cung cấp vật tư 

thường là c c công ty có uy tín trong kinh doanh, những bạn hàng lâu năm của công 

ty nên qu  trình cung cấp  V  diễn ra đ ng k  hoạch, đủ về chủng loại và số lượng, 

đảm bảo chất lượng, gi  cả hợp lí, đ p ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và hiệu quả kinh 

doanh.  guyên vật liệu công ty mua thường có đặc điểm cồng kềnh, số lượng nhiều 
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nên nhà cung cấp thường cũng là người chuyên chở vật liệu đ n c c kho tại chân 

công trình. Công ty ch n nhà cung cấp là những bạn hàng lâu năm vì th  Công ty 

cũng không đưa ra quy định về tiêu thức và thủ tục lựa ch n nhà cung cấp, đồng thời 

cũng không cập nhật danh s ch nhà cung cấp thường xuyên. Khi đã ch n được nhà 

cung cấp,  ộ phận Kỹ thuật sẽ chuyển Giấy b o gi  cho Gi m đốc ký duyệt. Tuy 

nhiên, định kỳ Công ty không xem x t lại chất lượng, gi  cả của nhà cung cấp này và 

so s nh với gi  thị trường, điều này có thể làm cho Công ty mua hàng với gi  cao h n 

so với thị trường hoặc làm cho nhà cung cấp ỹ lại sự tin tưởng của công ty mà giao 

hàng k m chất lượng. 

 ơn vị: CÔ G TY T HH SẢ  XUẤT THƯƠ G MẠI VÀ DỊCH VỤ  HƯ Ý 

 ị   hỉ: Q  1A, Tổ 05, Khu vực 7,  hường  ùi Thị Xuân, Quy  h n,  ình Định 

 

 Ả           

Khách hàng: Công ty T HH Kiểu Việt 

 ị   hỉ: Số 60, Đường Chu Văn An, Quy  h n,  ình Định 

STT   n vật t   vt  hối   ợng  ơn gi   hành tiền 

1 Cát Xây M
3 

150 145.454,545 21.818.182 

      

      

      

 Ộ   21.818.182 
 

Ghi chú: 

Đ n gi  chưa bao gồm thu  VAT 

M i chi ti t vui lòng xin liên hệ  

 gày 9 tháng 12 năm 2020 

   M  Ố  

     (Ký tên) 

Khi đã ch n được nhà cung cấp, Bộ phận Kỹ thuật sẽ lập đ n đặt hàng. C c đ n 

đặt hàng tại Công ty đều được số thứ tự liên tục trước khi sử dụng và được chuyển 

cho Gi m đốc ký xét duyệt. Đ n đặt hàng được lập thành bốn liên: một liên lưu tại 

Bộ phận kỹ thuật để theo dõi ti n độ thực hiện, một liên gửi cho nhà cung cấp để 

thông báo về việc đặt hàng, một liên gửi cho Bộ phận Kho để làm căn cứ đối chi u 

khi nhận hàng, một liên gửi cho Bộ phận K  to n để làm căn cứ đối chi u với hóa 

đ n thanh to n tiền hàng. Sau khi Đ n đặt hàng đã gửi cho nhà cung cấp, Bộ phận Kỹ 

thuật sẽ giao cho một nhân viên theo dõi ti n độ giao của Đ n đặt hàng này. 



54 
 

 

  

 ơn vị: Công ty T HH Kiểu Việt 
 
 ị   hỉ: Số 60, Đường Chu văn An. Quang Trung, T . Quy  h n, T.  ình Định 

 

     Ặ  HÀNG 
 
Tên công ty / Company Name : CÔNG TY TNHH   Ể    Ệ     Ngày / Date : 10/12/2020 

Địa chỉ /Address   Số 60 Chu Văn An,  hường Quang Trung, Thành phố Quy  h n, Tỉnh  ình  

Định  gười nhận / Receiver   Mr. Trư ng  g c Tùng      

Di động / Mobile : 0919 300 224      

Dự  n /  roject :  ội tr ờng  hà   t  ào  ấn -   nh  ịnh    

    
         

 STT    n hàng hó    ị h vụ   ơn vị tính Số l ợng  ơn gi   hành tiền 

 (No.)  (Description)  (Unit) (Quantity) (Unit price) (Amount) 
         

 1  2  3 4 5 6 = 4 x 5 
         

 1 Cát xây   m3 150 145.454,545 21.818.182 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
Ghi chú :  
- Thời gian giao hàng  Trong vòng 1 ngày kể từ ngày thanh to n đ n hàng. 

 
- Địa điểm giao hàng  Chân công trình - 590  guyễn Th i H c, Tp.Quy  h n,  ình Định  
- Thời hạn hiệu lực b o gi   Trong vòng 30 ngày kể từ ngày b o gi .  
-  hông tin  hu ển khoản:  
 Ô             Ể    Ệ   
Ngân hàng Ngân hàng  M P  ông  h ơng  iệt   m –      nh  ịnh  
STK: 58010000526726 

 
Rất mong nhận được sự hợp t c của Quý Công ty.   u cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ đ n ch ng tôi.  
We would like to get your cooperation. If you have any requirement further information please do not hesitate to contact us. 

 
Xin trân tr ng,  
Your sincerely, 

 
 g ời lập/ Prep re  b   ý  u ệt/  onfirme  b  

 
 
 
 
 

 
Tên/Name: Tên/Name :  
Chức vụ/  osition   roject Care Chức vụ/  osition   
Số ĐT/ Mobile  0909 433 711 Số ĐT/ Mobile   
Email: bichtram@licom.com.vn Email: 

  

mailto:bichtram@licom.com.vn
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Sau khi Bộ phận Kỹ thuật đã đặt hàng thông báo với Thủ kho công trình về việc 

nhận hàng. Thủ kho công trình căn cứ vào các thỏa thuận trong đ n đặt hàng để kiểm 

tra hàng hóa khi nhận. Nhà cung cấp vận chuyển hàng đ n kho chân công trình, thủ 

kho sẽ nhận được vật tư, Phi u giao hàng và Hóa đ n GTGT của nhà cung cấp giao. 

Khi kiểm nhận vật tư đ ng, đủ về tên vật tư, số lượng, số lô, quy c ch đóng gói, n i 

sản xuất,… như trên giao nhận, các lô vật tư phải còn nguyên vẹn niêm phong, n u 

kiểm tra vật tư nào bị hỏng đều được điều tra, ghi chép lại và báo cho nhà cung cấp. 

N u phát hiện các sai phạm vật tư giao không khớp đ ng với phi u giao hàng thì vật tư 

đó sẽ được trả lại. Kiểm tra vật tư đạt yêu cầu xong, Thủ kho sẽ ký vào Phi u giao 

hàng của nhà cung cấp giao và giữ lại một liên. 

 

 ơn vị: CÔ G TY T HH SẢ  XUẤT THƯƠ G MẠI VÀ DỊCH VỤ  HƯ Ý 

 ị   hỉ: Q  1A, Tổ 05, Khu vực 7,  hường  ùi Thị Xuân, Quy  h n,  ình Định 

 
P           À   

Số  000036 

 g ời nhận hàng: Công ty T HH Kiểu Việt 

 ị   hỉ: 

 g ời  hở hàng: 

STT   n vật t   vt  hối   ợng  ơn gi   hành tiền 

1 Cát Xây M
3 

150 145.454,545 21.818.182 

      

      

      

      

      

      

 ổng  ộng số tiền  h    ó thu : 21.818.182 

 iền thu     : 2.181.818 

 ổng  ộng số tiền đã  ó    : 24.000.000 
 

 

 gày 20 tháng 12 năm 2020 

   Ờ    Ậ   À      Ờ        À    

         (Ký tên)                     (Ký tên) 
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 Ó            Ị      Ă   

M u số (Form): 01GTKT0/001 

   ý hiệu (Serial): NY/20E    

(VAT INVOICE) 
  

     Số (No.): 0000439 
        

    ản thể hiện  ủ  hó  đơn điện tử    
   (Electronic invoice display)      

  Ngày (date) 20 tháng (month) 12 năm (year) 2020    
         

  ơn vị b n hàng (Seller):  Ô           SẢ    Ấ         M    À  Ị    Ụ     Ý    

 Mã số thu  (Tax code): 4100755682         

  ị   hỉ (Address):    1     ổ 05   hu  ự  7 - Ph ờng  ùi  hị  uân -  hành phố  u   hơn -   nh  ịnh.  

  iện thoại (Tel): 02563510185 Fax: Website:    

 Số tài khoản (Account No.):  55810000001284 Ngân hàng (Bank):       hi  h nh  u   hơn    nh  ịnh  
           

  ọ t n ng ời mu  hàng (Customer's name):         

   n đơn vị (Company's name):  Ô             Ể    Ệ         

 Mã số thu  (Tax code): 4100596520         

  ị   hỉ (Address): 60  hu  ăn  n  Ph ờng  u ng trung   P.  u   hơn    nh  ịnh    

 Số tài khoản (Account No.): 55810000001284 Ngân hàng (Bank): Đông Á       

   nh thứ  th nh to n (Payment method): TGNH         

 Ghi chú (Note):         
           

 STT   n hàng hó    ị h vụ   ơn vị tính  Số l ợng   ơn gi    hành tiền 

 (No.) (Description)  (Unit)  (Quantity)  (Unit price)  (Amount) 
           

 1 2  3  4  5  6 = 4 x 5 
           

 1 Cát xây  m3  150  145.454,545  21.818.182 
          

           

           

           

           

           

           

           

           

           
       ộng tiền hàng (Total amount):  21.818.182 
        

   hu  suất      (VAT rate): 10 %    iền thu       (VAT amount):  2.181.818 
       

    Ổ    Ộ     Ề             (Total payment):  24.000.000 
        

 Số tiền vi t bằng  hữ (Amount in words): Mười bảy triệu một trăm hai mư i nghìn đồng      
          

   g ời mu  hàng (Buyer)     g ời b n hàng (Seller)  

  (Ký, ghi rõ họ tên)    (Ký, ghi rõ họ tên)  

  (Sign, full name)    (Sign, full name)  

 
 ý bởi  Ô           SẢ    Ấ   
       M    À  Ị    Ụ     Ý  

Ký ngày 20/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử:  ập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MS : 0100109106  
 ra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://sinvoice viettel vn/tracuuhoadon   Mã số bí mật: H30RQRG04M 
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Thủ kho sau khi kiểm tra số lượng, quy cách, chủng loại… vật tư cho nhập kho 

rồi ti n hành lập Phi u nhập kho. Phi u nhập kho trước h t phải có chữ ký xác nhận 

của đại diện Nhà cung cấp và Thủ kho để chuyển giao trách nhiệm đối với vật tư từ 

Nhà cung cấp sang thủ kho. Phi u nhập kho lập thành 03 liên: một liên lưu tại Bộ phận 

Kho, một liên gửi cho Bộ phận K  toán cùng với Phi u giao hàng và Hóa đ n GTGT 

và một liên gửi cho Bộ phận Kỹ thuật để theo dõi.  

 ơn vị: CÔ G TY T HH KIỂU VIỆT 

 ị   hỉ: Số 60, Đường Chu Văn An, Quy  h n,  ình Định 

 

P       ẬP     

Số    00733 

 ọ t  ng ời gi o hàng: 

 ơn vị: Công ty T HH Sản xuất Thư ng mại và Dịch vụ  hư Ý 

 ị   hỉ: Q  1A, Tổ 05, Khu vực 7,  hường  ùi Thị Xuân, Quy  h n,  ình Định 

Số hó  đơn: 0000439 

 ội  ung:  hập c t xây 

 ài khoản  ó: 331111 –  hải trả ngắn hạn người b n 

STT Mã VT   n vật t  TK TKCP  vt 
 hối 

  ợng 
 ơn gi   hành tiền 

1 104 Cát xây 1521 621 M
3 

150 145.454,545 21.818.182 

         

         

         

         

         

         

 ổng  ộng số tiền  h    ó thu : 21.818.182 

 iền thu     : 2.181.818 

 ổng  ộng số tiền đã  ó    : 24.000.000 
 

 

 ổng số tiền hàng ( i t bằng  hữ): Hai mư i bốn triệu đồng chẵn./ 

 gày 20 tháng 12 năm 2020 

         Ờ        À                          Ờ    Ậ   À                                 Ủ     

              (Ký tên)                                                  (Ký tên)                                             (Ký tên) 
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Sau mỗi lần mua hàng, k  toán công nợ sẽ ti p nhận Phi u nhập kho, Hóa đ n 

GTGT và các chứng từ kh c, đối chi u các chứng từ với nhau để đảm bảo nghiệp vụ 

mua hàng được xét duyệt đầy đủ, hàng hóa nhận được đ ng số lượng, giá cả theo đ ng 

thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên. N u có sai sót trên hóa đ n, k  toán nhanh chóng 

liên lạc với nhà cung cấp để tìm hiểu nguyên nhân và xử lý sớm. Sau khi kiểm tra sự 

chính xác của hóa đ n, k  toán công nợ sẽ lưu vào hồ s  theo dõi công nợ theo từng 

nhà cung cấp riêng để làm báo cáo công nợ. Hàng ngày, k  toán công nợ theo dõi và 

liệt kê danh sách những khoản phải trả đ n hạn thanh toán và lập chứng từ thanh toán. 

K  toán công nợ tập hợp tất cả chứng từ liên quan và đính kèm ủy nhiệm chi trình k  

to n trưởng và Gi m đốc ký duyệt. Sau khi đã được phê duyệt, ủy nhiệm chi được gửi 

tới ngân hàng để chuyển tiền thanh toán cho nhà cung cấp. Khi thực hiện thanh toán 

xong, k  toán công nợ nhận được Giấy báo Nợ và đóng dấu “Đã thanh to n” vào hóa 

đ n đã thanh to n để tránh thanh toán trùng lặp. Toàn bộ chứng từ liên quan đ n 

nghiệp vụ mua hàng đều được lưu vào hồ s . 
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 gân  àng  M P  ông  h ơng  iệt   m 
 

Chứng từ giao dịch  
         ỷ nhiệm  hi Payment order   
            

        Số 
No

   UNC00661 Ngày
Date

19/01/2021 

 ý hiệu Invoice sign    Số    Invoice No Mẫu số 01GTKT2/003   Liên 2. Giao cho khách hàng Copy 2. Customer's Copy 
            

  n ng ời trả tiền  Applicant Name  Công ty T HH Kiểu Việt      

Số  ài khoản Debit Account No  58010000526726      

 ại  gân hàng With bank  gân hàng TMC  Công Thư ng Việt  am     

  n ng ời h ởng  Beneficiary Name  Công ty T HH SẢ  XUẤT THƯƠ G MẠI VÀ DỊCH VỤ  HƯ Ý     

Số  ài khoản Credit Account No 55810000001284      

Số  M /    IP/PP No     gà   ấp Date of Issue  Place of Issue 

 ại Ngân hàng With bank Đông Á      

Số tiền bằng số Amount in figures 24.000.000 VND      

Số tiền bằng  hữ Amount in words Hai mươi bốn triệu đồng chẵn.     

 
 ội  ung Remarks: Chi tiền mua hàng Công ty T HH sản xuất thư ng mại và dịch vụ  hư Ý theo hóa đ n 0000439  

   to n tr ởng 
 hủ    A/c holder 

 i o  ị h vi n  iểm so t vi n 
    

Chief accountant Ký tên, đóng dấu 
Signature & Stamp 

Teller Supervisor 
    

M ẫ u  s ố 0 1 G T K T 2 / 0 0 3 
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 gân  àng  M P  ông  h ơng  iệt   m 

 

 

 GIẤY BÁO NỢ 

 Số 00661 

 

  Ngày in: 19/01/2021  

  Giờ in  16h15’  

 

Số tài khoản: 58010000526726 

Tên tài khoản: Công ty TNHH Kiểu Việt 

 gân hàng TMC  Công Thư ng Việt Nam xin trân tr ng thông báo: tài khoản của quý khách 

đã được ghi nợ với nội dung sau: 

Ngày giờ hiệu 

lực 

Số tiền Loại 

tiền 

Diễn giải 

07/12/2019 

16h05’ 

24.000.000 VND Ngân hàng phát lệnh: Ngân hàng TMCP 

Công Thư ng Việt Nam 

Ngân hàng giữ tài khoản:  Ngân hàng TMCP 

Đông Á 

Số tài khoản: 55810000001284 

 gười thụ hưởng  Công ty T HH  hư Ý 

 

 Giao dịch viên Kiểm soát 

 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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2.2.2.4. Thông tin và truyền thông 

Bảng 2.8. Bảng câu hỏi về thông tin và truyền thông 

STT  âu hỏi 

  t quả 

Có Không 
Không 

ý ki n 

31 

Công tác k  to n của đ n vị có được thực hiện 

bằng phần mềm và quản lý kiểm so t được toàn 

bộ nghiệp vụ k  toán không? 

X   

32 

Công ty có kênh thu nhận thông tin về những 

gian lận của nhân viên mua hàng – thanh toán 

không? 

X   

33 

 hững thông tin của nhà cung cấp về c c vi phạm 

của nhân viên có được chuyển đ n bộ phận có 

thẩm quyền để xử lý không? 

X   

34 

Công ty có xây dựng c  ch  để thu thập thông tin 

từ bên ngoài liên quan đ n chu trình mua hàng – 

thanh to n như  thay đổi thị trường, phản ứng của 

c c đối thủ cạnh tranh, sự thay đổi của luật ph p 

và những thay đổi kinh t  hay không? 

X   

35 

Công ty có thi t lập những kênh truyền thông để 

m i người có thể thông b o những sai phạm được 

h  ph t hiện liên quan đ n mua hàng, thanh to n 

như đường dây nóng, email… không? 

X   

36 

Công ty có lấy ý ki n phản hồi về gi  cả, chất 

lượng hàng mua… từ c c phòng ban kh c hay 

không? 

X   

Thông tin và truyền thông là nhiệm vụ quan tr ng phục vụ công tác quản lý, điều 

hành của đ n vị. Nhận thức được vấn đề này, Công ty rất chú tr ng đầu tư về trang 

thi t bị truyền thông (Hệ thống thi t bị h p trực tuy n, văn phòng điện tử, máy chủ, 

đường truyền, website, phần mềm...), hoạt động thông tin truyền thông của Công ty rất 
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đa dạng dưới nhiều hình thức (Công văn, điện thoại, mail, website, h p trực tuy n, h p 

giao ban, thông báo, mạng nội bộ...), được chia làm 02 nhóm loại thông tin truyền 

thông (g i tắt là nhóm thông tin): Nhóm thông tin bên ngoài và thông tin bên trong. 

 Nhóm thông tin bên ngoài: qua các mạng xã hội, b o chí để ti p nhận các ý 

ki n, cảm nhận về Công ty, liên hệ qua đường dây nóng khi u nại các hành vi hối lộ 

hay lạm dụng tiền của nhân viên trong Công ty,… 

 Nhóm thông tin bên trong: báo cáo của c c công trình để theo dõi ti n độ thi 

công; các hoạt động thông tin truyền thông trong nội bộ đ n vị, để phổ bi n chủ 

trư ng, chính s ch, ti p nhận thông tin hoạt động để quản lý, giám sát, xử lý, điều 

hành, phối hợp triển khai đồng bộ, kịp thời hiệu quả; các bộ phận phối hợp với nhau để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Đối với công tác quản lý, thông tin và truyền thông góp phần quan tr ng trong hệ 

thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Hệ thống thông tin k  to n, s  đồ hạch toán, sổ 

tay hướng dẫn về các chính sách và các báo cáo k  to n là phư ng tiện truyền thông 

hữu hiệu. Nó giúp cho việc xử lý các nghiệp vụ đ ng đắn và thống nhất trong toàn đ n 

vị. Thông qua đó cấp quản lý bi t được tình hình tài chính, hoạt động chung của đ n vị 

cũng như của từng bộ phận. 

2.2.2.5. Giám sát 

Bảng 2.9. Bảng câu hỏi về giám sát 

STT  âu hỏi 

  t quả 

Có Không 
Không 

ý ki n 

37 

Trưởng bộ phận mua hàng có thường xuyên theo 

dõi ti n độ thực hiện mua hàng không? 
 X  

38 

Định kỳ, Công ty có đ nh gi  năng lực, đạo đức 

và kinh nghiệm của nhân viên trong bộ phận mua 

hàng không? 

 X  

39 

Công ty có kiểm tra việc tuân thủ c c quy định 

trong quá trình mua hàng – thanh toán không? 
 X  

Giám sát là qu  trình mà người quản lý đ nh gi  chất lượng của hệ thống KSNB. 

Điều quan tr ng của giám sát là phải x c định hệ thống KSNB có hoạt động hữu hiệu 

hay không và có cần phải sửa đổi để phù hợp với đ n vị mình hay không. 

Tại Công ty, hoạt động giám sát diễn ra dưới hai hình thức: 
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 Gi m s t thường xuyên: thể hiện ở việc giám sát nhân viên thực hiện đ ng nội 

quy và chức trách nhiệm vụ được giao. Công việc này được Công ty ủy quyền cho các 

trưởng bộ phận chịu trách nhiệm giám sát quản lý hoạt động nhân viên của bộ phận 

mình, trường hợp nhân viên vi phạm mà không phát hiện hoặc che dấu không báo cáo, 

trưởng bộ phận phải chịu trách nhiệm với Gi m đốc. Tuy nhiên, việc thực hiện chưa 

được hữu hiệu, c c trưởng bộ phận không thường xuyên theo dõi ti n độ thực hiện 

mua hàng, chỉ theo dõi khi Gi m đốc nhắc nhở.  goài ra, định kỳ, công ty cũng chưa 

có hệ thống tiêu chí đ nh gi  năng lực, đạo đức và kinh nghiệm của nhân viên trong bộ 

phận mua hàng. 

 Gi m s t định kỳ: Công ty có hệ thống báo cáo cho phép phát hiện các sai lệch 

so với chỉ tiêu, k  hoạch đã định. Khi phát hiện sai lệch, công ty đã triển khai các biện 

ph p điều chỉnh thích hợp. Tuy nhiên, việc kiểm soát nội bộ của công ty kiểm tra việc 

tuân thủ c c quy định trong quá trình mua hàng – thanh toán chưa được thực hiện cụ 

thể. Do đó, Công ty chưa có một c  ch  giám sát cụ thể đối với quy trình mua hàng. 

Công ty cũng chưa đưa ra được c c bước thực hiện cụ thể hay một hệ thống tiêu chí 

đ nh gi  chất lượng hoạt động của kiểm soát nội bộ nào về chu trình mua hàng để làm 

căn cứ cho quá trình thực hiện giám sát tại công ty. Ngoài ra, công ty chỉ thực hiện 

gi m s t định kỳ thông qua các cuộc kiểm toán mỗi năm một lần do kiểm toán viên 

độc lập thực hiện. Những khi m khuy t của hệ thống kiểm soát nội bộ được kịp thời 

phát hiện và được các cấp phụ tr ch cao h n, ban lãnh đạo điều chỉnh đ ng l c. 

2.2.4. Đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại 

Công ty 

Một hệ thống kiểm so t hữu hiệu phụ thuộc vào nhiều y u tố, trong đó quan 

tr ng nhất là công t c xây dựng và thi t lập hệ thống KS  . Qua một thời gian ngắn 

thực tập với sự gi p đỡ nhiệt tình của m i người, đặc biệt là c c anh chị phòng k  

to n để tìm hiểu và nghiên cứu hệ thống kiểm so t nội bộ của công ty.  ằng những gì 

tìm hiểu và quan s t trong thời gian thực tập, em nhận thấy hệ thống KSNB đặc biệt 

là KSNB chu trình mua hàng – thanh to n có những mặt ưu điểm và nhược điểm như 

sau: 

2 2 4 1  Ưu điểm 

 Môi trường kiểm soát 

 Giữa các phòng ban đều có sự phối hợp, có mối quan hệ mật thi t và chặt chẽ 

với nhau tạo thành một thể thống nhất, tạo điều kiện cho việc thực hiện mục tiêu chung 

của công ty. 
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 Quyền hạn và trách nhiệm phê duyệt cũng như thực hiện nghiệp vụ mua hàng 

được phân chia rõ ràng cho các bộ phận và từng cá nhân trong mỗi bộ phận có liên 

quan. 

 Lãnh đạo của công ty là người liêm chính, có tinh thần trách nhiệm cao trong 

công việc, có năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cao, đồng thời am hiểu về lĩnh 

vực kinh doanh của công ty, đặc biệt luôn là tấm gư ng s ng để nhân viên noi theo. 

Luôn quan tâm đ n công việc của nhân viên và trao đổi công việc với nhân viên một 

c ch nghiêm t c nhưng thân thiện tạo ra môi trường làm việc thoải m i, c  sở vật chất 

được trang bị đầy đủ đã tạo điều kiện phát triển năng lực cá nhân. 

 Bộ máy quản lý năng động, sáng tạo, có trách nhiệm, luôn đề cao trách nhiệm 

và ý thức rất rõ tầm quan tr ng của việc quản lý, kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng 

– thanh toán, không ngừng nỗ lực tìm các giải pháp khắc phục tốt nhất đối với các sai 

sót, gian lận nhằm mục đích bảo đảm chất lượng công trình, nâng cao uy tín của Công 

ty. 

 Chính sách nhân sự luôn được Công ty coi tr ng bởi nhân tố con người bao 

giờ cũng quan tr ng, tạo tiền đề làm ra m i thứ và đồng thời cũng là mục tiêu, mục 

đích của m i sự kiểm soát. Một đội ngũ công nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ, 

nhiệt tình năng nổ trong công việc và có thời gian công tác làm việc lâu dài tại Công ty 

là một điều h t sức cần thi t và là một nhân tố rất quan tr ng. Công ty luôn quan tâm 

và bảo vệ quyền lợi người lao động, m i chính sách, k  hoạch của Công ty đều hướng 

đ n người lao động, tạo lòng tin và động lực phát triển. 

 Đ nh gi  rủi ro: Công ty bước đầu nhận thức được tầm quan tr ng của công tác 

đ nh gi  rủi ro đối với chu trình mua hàng – thanh toán. Công tác này giúp cho Công 

ty đi vào nề n p, sẽ giảm thiểu được hậu quả không hay xảy ra để đem lại hiệu quả cao 

cho hoạt động của Công ty. 

 Hoạt động kiểm soát: 

 C  ch  kiểm soát khá chặt chẽ, sự phân chia công việc, trách nhiệm, nhiệm vụ 

cho các bộ phận rõ ràng 

 Các thủ tục kiểm so t tư ng đối đảm bảo ba nguyên tắc c  bản: nguyên tắc 

phân công phân nhiệm, nguyên tắc bất kiêm nhiệm, nguyên tắc ủy quyền và phê 

chuẩn. 

 Có sự tách biệt bộ phận đặt hàng (Phòng Kỹ thuật) và bộ phận nhận hàng (Thủ 

kho nhận hàng và k  toán lập Phi u nhập kho…); 

 Có sự tách biệt giữa trách nhiệm thực hiện công việc và trách nhiệm ghi sổ. 
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 Có sự tách biệt giữa chức năng thực hiện và chức năng kiểm soát: K  toán 

trưởng đảm nhiệm vai trò chỉ đạo chung không tham gia thực hiện vào một phần hành 

nào, tránh việc là vừa đảm nhiệm vai trò kiểm tra và vừa thực hiện công việc. 

 Nguyên tắc ủy quyền và phê chuẩn cũng được đảm bảo (Các chứng từ trước 

khi thực hiện hầu như đều có đầy đủ sự ký duyệt của người quản lý cấp trên). 

 Thông tin và truyền thông 

 Công ty đầu tư tốt về trang thi t bị phục vụ công tác thông tin và truyền thông: 

hệ thống trang thi t bị phục vụ cho công tác thông tin truyền thông như  máy chủ, 

đường truyền, phần mềm, mạng nội bộ, Website, camera, thi t bị đầu-cuối... đảm bảo 

đ p ứng được toàn bộ các hoạt động thông tin truyền thông của Công ty. 

 Đ n vị đã thi t lập các kênh thông tin cho phép nhân viên báo cáo về các hành 

vi, các sự kiện bất thường có khả năng gây ra thiệt hại cho công ty (sử dụng mạng nội 

bộ để việc trao đổi chia sẽ thông tin giữa các bộ phận, c c b o c o liên quan đ n chu 

trình) 

2.2.4.2. Tồn tại 

Bên cạnh những ưu điểm trên, vẫn còn những hạn ch  phát sinh từ những điểm 

y u của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty: 

 Môi trường kiểm soát 

 Các chính sách, thủ tục chưa được quy định và ban hành đ n m i phòng ban, 

đ n từng nhân viên trong công ty, vì vậy việc tuân thủ các yêu cầu của nhà quản lý đưa 

ra vẫn dựa trên ý thức tự giác của nhân viên, uy tín của lãnh đạo, và sự tin tưởng để đạt 

mục tiêu đề ra. 

 Những quy định chưa thành văn bản, chỉ tồn tại như một thói quen và các 

mệnh lệnh được phổ bi n qua hình thức truyền miệng. Điều này dẫn đ n tình trạng đôi 

lúc nhân viên thực hiện sẽ quên hoặc không nhớ cụ thể mình sẽ thực hiện theo trình tự 

như th  nào thì l c đó sai sót là điều khó có thể tránh khỏi. 

 Việc phân công, phân chia trách nhiệm cho mỗi nhân viên đều được thực hiện 

bằng miệng chứ không thông qua Biên bản bàn giao công việc. Đây là một hạn ch  vì 

sự phân công, phân nhiệm phải rõ ràng thì nhân viên mới làm tròn trách nhiệm của 

mình tốt nhất.  

 Mặc dù công ty quan tâm đ n chính sách nhân sự nhưng qu  trình thực hiện 

chưa tốt, công ty chưa có quy trình tuyển dụng cụ thể đối với việc tuyển dụng nhân 

viên bộ phận mua hàng. Công ty còn ưu  i tuyển dụng người thân được giới thiệu bởi 

nhân viên công ty nên trình độ chuyên môn của một số nhân viên có liên quan trong 

chu trình chưa phù hợp với yêu cầu công việc. Công ty chưa thường xuyên tổ chức tập 

huấn, mở các lớp đào tạo nâng cao trình độ cho nhân viên. Công ty cũng chưa có hệ 

thống văn bản quy định thống nhất chi ti t việc tuyển dụng, đào tạo, đ nh giá nhân 
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viên, đề cử, tăng lư ng, phụ cấp để khuy n khích khen thưởng nhân viên làm việc liêm 

chính, hiệu quả hay xử phạt với những hành vi bất hợp ph p, phi đạo đức. Việc bổ 

nhiệm luân chuyển nhân sự chưa mang tính khoa h c, còn cảm tính, chủ y u dựa vào 

k t quả làm việc lâu dài của nhân viên. 

 Đ nh gi  rủi ro 

Công ty chưa có tổ chức được bộ phận riêng biệt để thực hiện chức năng phân 

tích, đ nh gi  rủi ro; xây dựng hệ thống tiêu chí đ nh gi  rủi ro; chưa có c  ch  nhận 

dạng được các sự kiện tiềm tàng có thể xảy ra; không lượng hóa được các rủi ro có thể 

xảy ra để có biện ph p đề phòng; không có quy định cụ thể c c trường hợp đối phối 

với rủi ro khi có rủi ro xảy ra.  

 Hoạt động kiểm soát 

 Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp vì th  việc luân chuyển chứng từ từ 

công trình về phòng k  toán đôi khi gặp khó khăn, trở ngại, thậm chí có thể bị thất lạc. 

 Nhân viên đặt mua hàng và theo dõi việc mua hàng là những người cố định 

trong nhiều năm mà không được ho n đổi dễ dẫn đ n tình trạng một người có quan hệ 

với một số nhà cung cấp trong thời gian dài và dễ thông đồng với thủ kho để báo cáo 

khống số lượng hàng đã nhập kho nhằm lợi ích cá nhân. 

 Công ty ch n nhà cung cấp là bạn hàng lâu năm nhưng định kỳ không xem xét 

lại chất lượng, giá cả so sánh với giá thị trường. 

  Công ty ch n nhà cung cấp là bạn hàng lâu năm điều này dễ dẫn đ n tình 

trạng bộ phận nhận hàng nhận hoa hồng từ nhà cung cấp nên l  là trong việc kiểm tra 

chất lượng mà chỉ về số lượng tổng quát, số kiện hàng 

 Khi ti n hành nhập vật tư vào kho, Công ty không quy định thành lập Ban 

kiểm nghiệm để kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa trước khi nhập kho. Việc lập Biên bản 

này là cần thi t, làm căn cứ để giải quy t, xử lý hay quy trách nhiệm khi phát sinh 

thừa, thi u, sai quy c ch,… 

 K  toán công nợ vừa theo dõi công nợ, vừa giao dịch với ngân hàng để thanh 

toán sẽ dễ xảy ra gian lận, biển thủ tiền gửi ngân hàng. 

 Công ty ch n thanh toán cho nhà cung cấp h t một lần sau khi mua hàng đ n 

hạn thanh to n, điều này làm cho lượng vốn của Công ty bị chôn chân tại chỗ. 

 Thông tin và truyền thông 

 Thông tin sau khi mua hàng thành công từ bộ phận thu mua truyền đ n các bộ 

phận kh c như kho, k  to n,… là chưa rõ ràng và chưa có quy định thời gian cụ thể, 

gây nên hạn ch  trong khâu ước tính tồn kho và k  hoạch thanh toán. 

 Chưa nhận dạng đầy đủ các rủi ro trong hoạt động thông tin và truyền thông. 

Công tác quản lý hoạt động thông tin truyền thông còn dựa trên sự tin tưởng của nhân 
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viên thực hiện là chính, chưa lường trước những bất lợi, khó khăn do việc thông tin 

truyền thông không được kiểm soát mang lại. 

 Giám sát: 

 KSNB không chú tr ng kiểm tra thường xuyên công tác mua hàng thanh toán, 

chưa có bộ phận chịu trách nhiệm giám sát thực hiện chu trình mua hàng. 

 Công việc hàng ngày của nhân viên không được thống kê rõ ràng. Định kỳ, 

đ n vị chưa có kiểm tra, đ nh gi  k t quả làm việc của từng cá nhân, bộ phận có liên 

quan đ n chu trình. Chưa thực hiện việc xem x t, đ nh gi  sự phù hợp của các thủ tục 

kiểm soát trong chu trình mua hàng. 

 Công ty chưa có c  ch  giám sát cụ thể, chưa đưa ra được c c bước thực hiện 

cụ thể hay hệ thống đ nh gi  chất lượng đối với chu trình mua hàng – thanh toán. 

 Công tác kiểm tra, kiểm so t chưa được chú tr ng đ ng mức trong việc ngăn 

chặn và hạn ch  các gian lận, sai sót. Việc kiểm tra, kiểm kê tuy được thực hiện định 

kỳ song về c  bản chỉ mang tính chất hình thức, thủ tục, chưa có chiều sâu. Bởi lẽ, chỉ 

khi nào xảy ra bất cập như không cân đối giữa các chứng từ, sổ sách thì mới ti n hành 

kiểm tra.  

 Việc uỷ quyền kiểm so t vào c c Trưởng phòng dễ dẫn đ n tình trạng có gian 

lận và sai sót và n u có xảy ra thì rất khó phát hiện. 
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       3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ 

CHU TRÌNH MUA HÀNG – THANH TOÁN T I CÔNG TY 

TNHH KIỂU VIỆT 

3.1.  ịnh h ớng phát triển tại Công ty TNHH Kiểu Việt 

Trên c  sở lý luận khoa h c về KSNB chu trình mua hàng – thanh toán tại các 

doanh nghiệp xây dựng được trình bày ở chư ng 1 đã khẳng định tầm quan tr ng và 

lợi ích mang lại của công tác KSNB chu trình mua hàng – thanh toán trong quá trình 

hoạt động kinh doanh của c c đ n vị. Đồng thời, việc phân tích tình hình thực t  và 

đ nh gi  về công tác kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng – thanh toán tại 

Công ty TNHH Kiểu Việt ở chư ng 2 đã phản ánh một c ch tư ng đối toàn diện về 

những mặt tốt và còn một số sự tồn tại, bất cập trong công tác KSNB chu trình mua 

hàng – thanh toán tại Công ty nói riêng và các công ty xây dựng khác ở Việt Nam nói 

chung. 

Với tình hình kinh t  trong nước ngày càng phát triển và tình hình hội nhập kinh 

t  quốc t  của nước ta hiện nay thì sự cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các doanh 

nghiệp nội địa mà còn diễn ra rất khốc liệt giữa doanh nghiệp trong nước với các 

doanh nghiệp nước ngoài ngay tại thị trường nội địa. Đây một thách thức rất lớn mà 

các doanh nghiệp trong nước đang phải đối mặt. Thật vậy, hội nhập kinh t  quốc t  là 

quá trình tất y u khách quan mà không một doanh nghiệp xây dựng nào có thể tránh né 

và tư tưởng trông chờ vào sự bảo hộ của  hà nước sẽ bị đào thải. Do vậy, các doanh 

nghiệp xây dựng nói chung và Công ty TNHH Kiểu Việt nói riêng phải thực sự bắt tay 

vào cuộc vì sự sống còn của Công ty và phải năng động, sáng tạo trong hoạt động kinh 

doanh. Mặt khác, kinh doanh trong thời kỳ mở cửa và hội nhập nhanh chóng như hiện 

nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp xây dựng nước ngoài đầu tư vào thị trường nước 

ta. Do vậy, hoạt động quản lý ở các doanh nghiệp xây dựng trong nước càng phải nâng 

cao tính chuyên nghiệp, đặc biệt là vấn đề KSNB về chu trình mua hàng – thanh toán. 

Để gia tăng năng lực cạnh tranh, uy tín trên thị trường, đ p ứng nhu cầu phát triển kinh 

t  - xã hội của đất nước, Công ty TNHH Kiểu Việt cần định hướng công tác KSNB 

chu trình mua hàng – thanh toán trên c  sở lý luận và phư ng ph p khoa h c phù hợp 

với nền kinh Việt Nam. 

Thêm vào đó, thực t  quan sát và nghiên cứu cho thấy chưa thể có một hệ thống 

kiểm soát nội bộ nào là hoàn hảo. Vì vậy, việc định hướng kiểm soát nội bộ chu trình 

mua hàng – thanh toán tại Công ty là thật sự cần thi t. 
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3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng 

– thanh toán tại Công ty TNHH Kiểu Việt 

3.2.1. Hoàn thiên môi trường kiểm soát 

Môi trường kiểm soát tại Công ty TNHH Kiểu Việt bên cạnh những mặt tốt thì 

vẫn tồn tại những mặt hạn ch  cần khắc phục, sau đây là những giải pháp nhằm giúp 

cho kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán tại đ n vị ngày càng hữu hiệu 

như: 

 Cần xây dựng văn bản cụ thể quy định về văn hóa công ty, về đạo đức nghề 

nghiệp của từng bộ phận, phổ bi n văn hóa công ty đ n nhân viên và cho h  ký cam 

k t về đảm bảo tính chính trực, các giá trị đạo đức ngay ở ngày đầu tiên nhận việc. 

Định kỳ thường xuyên tổ chức các cuộc tuyên truyền, giáo dục cho nhân viên về các 

giá trị đạo đức nghề nghiệp, giúp cho các nhân viên tự nhận thức được hành vi của 

mình là đ ng hay sai.  an hành quy định phân quyền phê duyệt rõ ràng cho tất cả các 

hoạt động của công ty nói chung và các hoạt động liên quan đ n chu trình mua hàng 

nói riêng bằng văn bản cụ thể và phổ bi n đ n tất cả các nhân viên công ty. 

 Công ty nên lập bảng mô tả công việc phân công công việc chi ti t, cụ thể cho 

tất cả c c nhân viên để mỗi c  nhân đều hiểu rõ công việc, quy định trách nhiệm cũng 

như quyền hạn đối với nhân viên phụ trách công việc được giao. Bảng này sẽ giúp cho 

nhân viên hiểu rõ những gì mình cần làm trong phạm vi công việc được giao. Đây 

cũng là căn cứ để quy k t trách nhiệm đối với m i hành vi cố ý làm trái của nhân viên 

và để tránh tình trạng đùn đẩy công việc cho nhau, trong đó cần đảm bảo việc thực 

hiện của các phòng ban, bộ phận liên quan theo đ ng s  đồ bên trên, không để xảy ra 

chồng chéo công việc trong chu trình mua hàng, n u trong quá trình thực hiện xảy ra 

trùng lắp cần thông b o đ n bộ phận KS   để thay đổi, điều chỉnh quy trình cho phù 

hợp. Ví dụ  ảng mô tả công việc của nhân viên mua hàng như sau   
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 Ả   MÔ  Ả  Ô     Ệ    Â       M    À   

 /   Ô        Ô     Ệ : 

 hứ    nh NV mua hàng  hời gi n làm việ  
 

 ộ phận  ộ phận Kỹ thuật Ca 
 

 uản lý trự  ti p Gi m đốc  gà  nghỉ 
 

 uản lý gi n ti p 
   

  / MỤ   Í    Ô     Ệ : 

Quản lý m i hoạt động mua hàng của công ty./. 

    /    ỆM  Ụ  Ụ   Ể: 

Stt  hiệm vụ  iễn giải  ông việ   u ền hạn 

1   m ki m  

đ nh gi  

nhà cung 

 ấp 

 Ti n hành nghiên cứu tìm hiểu nhà 

cung cấp nguyên vật liệu đ p ứng được 

c c yêu cầu kỹ thuật đồng thời ti t kiệm 

được chi phí vận chuyển 

 Đ nh gi  nhà cung cấp theo tiêu chuẩn 
của công ty. 

  ưu giữ toàn bộ hồ s  đ nh gi  nhà 
cung ứng. 

1. Được làm việc trong môi 

trường chuyên nghiệp, thân 

thiện, trẻ trung và tham gia c c 

hoạt động của công ty. 

2. Được tham gia c c chư ng 

trình đào tạo nâng cao chuyên 

môn. 

3. Có c  hội ph t triển cao n u 
thể hiện khả năng làm việc tốt. 

4. Ch  độ  ảo hiểm theo quy 

định nhà nước. 

5. Được sử dụng c c c  sở vật 
chất của phòng Kỹ thuật để thực 

hiện công việc. 

6. Có quyền bàn bạc, đề xuất 
giải ph p thực hiện những vấn đề 

liên quan đ n công việc với c c 

thành biên trong bộ phận để giải 

quy t công việc hiệu quả h n. 

 

2  hự  hiện 

thủ tụ  mu  

hàng 

  hận phi u đề nghị cấp vật tư của bộ 
phận Kho công trình 

 Thực hiện yêu cầu b o gi  với nhà 
cung cấp. 

 Trình  ảng b o gi  cho Gi m đốc 

công ty xem x t và phê duyệt. 

 Soạn thảo Đ n đặt hàng, hỗ trợ Gi m 

đốc công ty trong việc xem x t và đ nh 

gi  hợp đồng cung ứng. 

 Theo dõi quá trình giao hàng cho các 

bộ phận liên quan. 

  hận c c chứng từ giao hàng và 
chuyển cho k  toán mua hàng. 

 Định kỳ hàng th ng đ nh gi  c c nhà 
cung cấp, b o c o Gi m đốc k t quả đ nh 

gi  và đề xuất biện ph p thích hợp nhằm 

cải ti n hoạt động mua hàng. 

    /      Ộ        : 

Theo quy định ch  độ b o c o của công ty. 

Ngày    tháng   năm  

Phụ trách mua hàng   Phòng Kỹ thuật     i m đốc 
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 Xây dựng một hệ thống văn bản thống nhất quy định chi ti t cho từng công 

việc, trong đó phải quy định phân công rõ ràng về công việc cũng như tr ch nhiệm đối 

với từng nhân viên liên quan đ n quá trình mua hàng – thanh toán. 

 Ban hành quy trình tuyển dụng cụ thể, rõ ràng, quy định tiêu chí đ nh gi  ứng 

viên theo từng yêu cầu cụ thể. Thực hiện tuyển dụng trên c  sở công khai, minh bạch 

không ưu tiên người thân. Xây dựng c  ch  khen thưởng, xử phạt nhân viên rõ ràng và 

công khai như định kỳ hằng th ng khen thưởng đối với cá nhân, bộ phận hoạt động tốt 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, như vậy tạo ra môi trường làm việc chuyên 

nghiệp, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy h t năng lực của bản thân. Cử ra một cá 

nhân đứng ra quản lý quá trình kiểm soát nội bộ mua hàng – thanh to n, như vậy tốt 

h n là để Gi m đốc quản lý kiêm giám sát. Ngoài ra, cần ban hành c c văn bản quy 

định cụ thể mức xử phạt và hình thức kỷ luật đối với từng hoạt động cụ thể, chi ti t 

theo mức độ thiệt hại đ n mục tiêu chung của công ty.  

 Công t c đào tạo, kiểm tra và nâng cao tay nghề cho công nhân đóng một vai 

trò quan tr ng. Chính s ch đào tạo công nhân phải được lập k  hoạch trong năm và 

thực hiện đầy đủ, sau khi đào tạo phải sát hạch lại để đ nh gi  đ ng khả năng và phân 

công công việc phù hợp. 

3.2.2. Hoàn thiện đánh giá rủi ro 

Điều kiện tiên quy t mà doanh nghiệp phải thực hiện là phải x c định được mục 

tiêu rõ ràng, ti p theo phải đ nh gi  được các rủi ro ảnh hưởng đ n mục tiêu đã đề ra. 

Hiện nay công t c đ nh gi  rủi ro chưa được doanh nghiệp chú tr ng, đây là khuy t 

điểm khá lớn trong KSNB chu trình mua hàng – thanh toán tại công ty. Một số giải 

ph p đưa ra dưới đây sẽ giúp khắc phục phần nào khuy t điểm này, khi áp dụng thì có 

thể giúp doanh nghiệp phát hiện được các rủi ro nghiêm tr ng ảnh hưởng đ n mục tiêu 

lợi nhuận của doanh nghiệp: 

– Mặc dù công ty đã x c định mục tiêu nhưng chỉ dưới dạng chung chung, vì vậy 

công ty cần x c định mục tiêu cụ thể h n và phù hợp với công ty trong chu trình mua 

hàng như: đảm bảo chất lượng hàng mua và mua hàng với chi phí thấp nhất, mua đ ng 

đủ kịp thời về số lượng, chủng loại, chất lượng, thời gian, tránh lãng phí do gian lận, 

chi tiêu bất chính hoặc cấu k t giữa nhân viên với các nhà cung cấp; vào những tháng 

cao điểm thì mục tiêu đặt ra là lợi nhuận phải tăng được bao nhiêu % so với cùng kỳ 

năm ngo i. 

– Thành lập ban chuyên tr ch đ nh gi  rủi ro: Công ty cần lựa ch n những cá 

nhân có trình độ chuyên môn cao, am hiểu sâu. Ban này có trách nhiệm nhiệm tổng 

hợp, phân tích, đ nh gi  c c nhận định rủi ro được nhận dạng không những trong công 

tác mua hàng – thanh toán mà tất cả c c lĩnh vực, toàn bộ hoạt động của Công ty. 

Tham gia ý ki n trong xây dựng k  hoạch hoạt động của Công ty để đảm bảo y u tố 
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rủi ro đã được cân nhắc, lường trước trong toàn bộ k  hoạch hoạt động trước khi ban 

hành, triển khai và tổ chức thực hiện các thủ tục KSNB.  

– Thi t lập một c  ch  nhận diện rủi ro rõ ràng đối với từng rủi ro bên trong và 

bên ngoài công ty. 

 Rủi ro bên ngoài:  

 Ví dụ như thay đổi chính sách bán hàng nhà cung cấp thì công ty cần xây 

dựng c  ch  đ nh gi  lại nhà cung cấp định kỳ, thường xuyên liên lạc và theo dõi 

thông tin các nhà cung cấp các mặt hàng tr ng y u của công ty, tạo mối quan hệ tốt 

với các nhà cung cấp.  

 Giá cả vật liệu xây dựng trên thị trường không phải l c nào cũng ổn định, 

đặc biệt trong những năm gần đây gi  cả vật liệu xây dựng liên tục có những bi n động 

lớn. Để qu  trình thi công được diễn ra một cách liên tục đồng thời đảm bảo chi phí 

không bị “ đội lên cao”,Công ty cần có chi n lược cụ thể trong việc thu mua và dự trữ 

vật tư. Do khối lượng vật liệu cần cho một công trình lớn nên việc dự trữ vật liệu trong 

kho là không khả thi vì chi phí dữ trữ và vận chuyển rất lớn. Muốn giảm được tổn thất 

do giá cả tăng cao, Công ty nên quan hệ với những bạn hàng uy tín và ký k t hợp đồng 

dài hạn với những điều khoản có lợi nhất cho công ty. Ngoài ra, Công ty nên tích cực 

tìm ki m những nhà cung cấp mới bởi đôi khi những nhà cung cấp này có những chính 

s ch ưu đãi.  àm được như vậy sẽ giúp cho quá trình sản xuất thi công diễn ra liên tục, 

không bị gi n đoạn ngay cả khi nguyên vật liệu trên thị trường khan hi m.   

 Trong giai đoạn dịch bệnh covid đang diễn bi n phức tạp, làm ảnh hưởng 

đ n hoạt động của công ty, phải giảm ti n độ thi công để đảm bảo c c quy định an toàn 

theo yêu cầu của Chính phủ. Công ty cần thực hiện một chuỗi các k  hoạch hành động. 

Ví dụ như Công ty cần bổ sung ch  độ bảo hiểm, cũng như kinh phí cho từng nhân 

viên để h  chủ động mua khẩu trang, thực hiện các quy trình kiểm soát dịch bệnh tại 

công trường và n i làm việc theo hướng dẫn của chính phủ, đồng thời áp dụng các 

biện pháp phòng ngừa như khử trùng, đo thân nhiệt, giảm h p trực ti p,… 

 Rủi ro bên trong: công ty phải phân tích tất cả các rủi ro của từng hoạt động 

trong chu trình, tổng hợp lại thành một bảng tổng hợp các rủi ro có thể gặp phải làm c  

sở để thi t lập các thủ tục kiểm soát. 

– Xây dựng quy trình đ nh gi  và đối phó rủi ro cho chu trình mua hàng – thanh 

toán tại Công ty: Tổ chức cho bộ phận mua hàng và k  toán công nợ soạn thảo các rủi 

ro, c c đề xuất đối phó rủi ro liên quan đ n hoạt động chủ y u của bộ phận mình và 

tính vào khối lượng công việc hàng năm cho c n bộ tham gia soạn thảo. Ban chuyên 

tr ch đ nh gi  rủi ro sẽ tổng hợp, bổ sung và soạn thảo thành quy trình đ nh gi , xử lý 

rủi ro cho chu trình mua hàng và thanh toán và mở rộng phạm vi toàn Công ty. Quy 

trình có thể bao gồm c c bước sau: 
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 Phân tích từ mục tiêu (mục tiêu mua hàng chất lượng tốt, đ ng gi , được thanh 

toán chậm,...); 

 Nhận diện các y u tố ảnh hưởng tới mục tiêu của Công ty; 

 Phân tích rủi ro: xem xét khả năng xảy ra rủi ro và mức độ ảnh hưởng của rủi 

ro; 

 Lựa ch n các biện ph p đối phó rủi ro: cân nhắc giữa lợi ích và chi phí, tính 

khả thi của các biện pháp mà có sự lựa ch n thích hợp như n  tr nh, giảm thiểu, chia 

sẽ, chấp nhận rủi ro; 

 Xây dựng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các rủi ro đã xảy ra; 

 Giám sát và kiểm soát rủi ro: giảm sát rủi ro đã ph t hiện, nhận bi t rủi ro mới, 

đ nh gi  hiệu quả xử lý rủi ro. 

3.2.3. Hoàn thiện hoạt động kiểm soát 

Để có một hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán hữu hiệu 

thì NQL phải thi t lập được các hoạt động kiểm soát tối ưu nhất cho công ty, sau đây 

là các giải pháp hoàn thiện mà công ty có thể áp dụng như  

 Công ty cần có quy định về luân chuyển chứng từ nhằm bảo đảm c c hóa đ n, 

chứng từ được chuyển ngay đ n Phòng K  to n, quy định thời gian cụ thể luân chuyển 

chứng từ. Ví dụ như quy định chứng từ luân chuyển trong ngày từ Thủ kho sang K  

toán, lập sổ giao nhận chứng từ để khi giao nhận, người xác nhận nộp đã nộp để n u có 

mất mát xảy ra thì có thể quy trách nhiệm đ ng người. 

–  ên ho n đổi nhân viên mua hàng để tránh tình trạng một người có quan hệ lâu 

dài với một số nhà cung cấp trong một thời gian dài và thông đồng với thủ kho báo cáo 

khống số lượng hàng đã nhập kho. Nên áp dụng chính sách kỷ luật chặt chẽ khi phát 

hiện nhân viên nhận tiền hoa hồng và ti n hành hiểm tra việc này bằng c ch như g i 

điện trực ti p cho nhà cung cấp để kiểm tra hay đóng giả làm người mua hàng rồi đề 

nghị mua số lượng hàng tư ng tự xem khoản hoa hồng nhà cung cấp trả là bao nhiêu. 

– Ban hành các quy tắc đạo đức trong đó nghiêm cấm nhân viên mua hàng nhận 

quà cáp hay các lợi ích khác từ nhà cung cấp. Ti n hành kỷ luật nghiêm khắc n u phát 

hiện nhân viên nhận tiền hoa hồng kể cả Gi m đốc Công ty. 

– Định kỳ, Công ty cần xem xét lại chất lượng, giá cả của các nhà cung cấp so 

sánh với giá thị trường. Vì khi mua hàng, công ty ch n nhà cung cấp chính, bạn hàng 

lâu năm để xây dựng mối quan hệ làm ăn lâu dài, bền vững dựa trên c  sở tin tưởng và 

gi p đỡ lẫn nhau.  

– Bên cạnh duy trì các mối quan hệ với các nhà cung cấp trước đây, thì công ty 

nên tìm hiểu thông tin về các nhà cung cấp khác, các thông tin về bi n động giá giữa 

các nhà cung cấp. Tìm n i bán giá rẻ h n, chất lượng vật tốt để từ đó thi công với giá 
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cả hợp lý h n, nâng cao được uy tín và sức cạnh tranh của công ty trên thị trường.  tạo 

sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp. Khi doanh nghiệp tỏ ý định mua hàng của nhiều 

người thì bản thân các nhà cung cấp sẽ đưa ra những điều kiện hấp dẫn về giá cả, giao 

nhận, thanh to n để thu h t người mua về phía mình. 

– Khi ti n hành giao nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, bộ phận nhận hàng phải 

kiểm tra về mặt số lượng, chất lượng, chủng loại… và so s nh đối chi u với đ n đặt 

hàng. N u hàng hóa nhà cung cấp giao đ ng theo c c yêu cầu về số lượng, chất lượng, 

chủng loại…thì mới ti n hành giao nhận. Nên thành lập Ban kiểm nghiệm để kiểm 

nghiệm vật tư, hàng hóa trước khi nhập kho và lập Biên bản kiểm nghiệm nguyên vật 

liệu, biên bản goomg có tất cả c c đặc điểm quan tr ng của hàng mua cần kiểm tra khi 

nhận hàng (như số lượng, quy cách, chất lượng,…) và lập thành hai liên: một liên giao 

cho Thủ kho công trình và một liên giao cho phòng K  toán.  

 ơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂU VIỆT 

 ị   hỉ: Số 60, Đường Chu Văn An, Quy  h n,  ình Định 

 
      Ả    ỂM     ỆM         Ậ    Ệ  

 

Căn cứ …………………….số……ngày…th ng…năm…của……………………………………….. 

 an kiểm nghiệm gồm  

– Ông / bà  …………..........………Chức vụ …………….Đại diện ……………………..Trưởng ban 

– Ông/ bà  ………………………...Chức vụ …………….Đại diện ……………………..Ủy viên 

– Ông/ bà  ………………………...Chức vụ …………….Đại diện ……………………..Ủy viên 

STT 

Tên, nhãn 

hiệu  qu  

   h vật 

liệu  sản 

phẩm  hàng 

hóa 

Mã 

số 

Ph ơng 

thứ  

kiểm 

nghiệm 

    

Số l ợng 

theo 

 hứng từ 

  t quả kiểm nghiệm 

Ghi 

chú 

Số l ợng 

đ ng qu  

   h phẩm 

 hất 

Số l ợng 

không 

đ ng qu  

cách, 

phẩm  hất 

         

         

         

Ý ki n của ban kiểm nghiệm vật liệu   

          ại  iện kỹ thuật                                      hủ kho                                    r ởng b n 

           (Ký, h  tên)                                           (Ký, h  tên)                                (Ký, h  tên) 

 

 Công ty nên phân chia trách nhiệm giữa nhân viên giao dịch với ngân hàng và 

k  toán công nợ như vậy sẽ hạn ch  khả năng biển thủ tiền gửi ngân hàng. Công ty cần 

có thêm k  to n thanh to n để thực hiện việc lập các chứng từ thu, chi trong Công ty 

khi có các nhu cầu cần thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản, giao dịch với ngân 
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hàng. K  toán công nợ chỉ theo dõi các khoản công nợ, tình hình thu hồi nợ và trả nợ 

nhà cung cấp,… chứ không kiêm luôn thanh toán, thu, chi hay giao dịch ngân hàng 

như trước giờ. 

 Công ty nên ch n thanh toán bằng hình thức trả bằng tiền tạm ứng và trả chậm 

có nghĩa là khi thanh to n mua vật tư Công ty sẽ thanh toán bằng tiền tạm ứng từ công 

trình thi công và sẽ trả h t khi công trình được hoàn thành.  hư th  sẽ đảm bảo lượng 

vốn không bị chon chân tại chỗ và đảm bảo uy tín của doanh nghiệp. 

3.2.4. Hoàn thiện thông tin và truyền thông 

Một công ty được xem là hoạt động hiệu quả khi nắm bắt được thông tin nhanh, 

kể cả thông tin bên trong và bên ngoài đ n vị. Vì thông tin chính là chìa khóa giúp 

công ty nắm bắt được c c c  hội kinh doanh, đi trước c c đối thủ cạnh tranh và giúp 

quản lý công ty tốt nhất. Vì vậy công ty nên chú tr ng đ n công tác truyền thông tại 

đ n vị như: 

– Xây dựng kênh truyền thông nội bộ, để khi có yêu cầu từ NQL thì m i nhân 

viên đều bi t. Ví dụ như lập một trang mạng xã hội Facebook riêng cho đ n vị. 

– Công ty quy định rõ thời gian cụ thể của c c thông tin sau khi đặt hàng hàng 

đ n các bộ phận liên quan. Cần nhận dạng đầy đủ các rủi ro trong hoạt động thông tin 

và truyền thông để hoạt động được hiệu quả h n trong Công ty. 

– Công ty cần đặc biệt quan tâm và hoàn thiện hệ thống thông tin k  toán vì nó là 

một bộ phận quan tr ng mang tính chất quy t định đ n chất lượng thông tin trong DN. 

Hệ thống thông tin k  toán, xét về mặt quy trình bao gồm ba bộ phận: Chứng từ, sổ 

sách và các báo cáo. Bên cạnh đó, Công ty cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống truyền 

thông cả bên trong lẫn bên ngoài. 

3.2.5. Hoàn thiện giám sát 

Khi công tác xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh 

toán tại đ n vị được hoàn thành, thì NQL cần quan tâm đ n vấn đề giám sát, vì hệ 

thống tuy đã được thi t lập nhưng chưa chắc đã được đảm bảo và không có khi m 

khuy t. Vì vậy công tác giám sát cần được thực hiện chặt chẽ, nhằm phát hiện các vấn 

đề xấu xảy ra, từ đó tìm c ch khắc phục chúng nhanh nhất, như vậy mới nâng cao được 

tính hiệu quả của hệ thống KSNB: 

– Thi t lập một bộ phận chuyên phụ trách việc giám sát các hoạt động trong chu 

trình mua hàng. Công việc cụ thể như  

 Quản lý, trực ti p theo dõi, đ nh gi , kiểm tra quá trình mua hàng và cập nhật 

tình hình, thông tin. 
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 Theo dõi đ n hàng trong c c qu  trình và đảm bảo giao kịp thời, cung cấp đủ 

vật tư cho c c dự  n đang thi công và lên k  hoạch 

 Phối hợp với các bộ phận liên quan (Kỹ thuật, K  to n, Kho,…) để đảm bảo 

đ ng ti n độ nhận, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu vật tư tại kho; phối hợp giải 

quy t hay báo cáo các tình huống sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện 

 Cập nhật, quản lý hồ s  của sản phẩm đã mua, thông tin giao hàng và hóa đ n.  

 Báo cáo công việc gi m s t và c c đề xuất cải ti n cho nhà quản lý. 

– Việc xây dựng bảng đ nh gi  về công việc nhiệm vụ cho từng nhân viên là h t 

sức cần thi t, từ đó hằng tháng công ty có thể có những buổi h p để đ nh gi  năng lực, 

đạo đức của nhân viên trong các bộ phận mua hàng – thanh toán. 

– Công ty nên lắp camera theo dõi kho công trình để bảo vệ tài sản như vậy sẽ 

gi p Gi m đốc quản lý và giám sát tốt h n.  goài ra công ty nên thường xuyên kiểm 

tra tính tuân thủ c c quy định trong quá trình xử lý phi u đề nghị cấp vật tư, đ n đặt 

hàng, phi u nhập kho và theo dõi công nợ phải trả và thanh toán.  hư vậy mới đảm 

bảo tính chính xác và hợp lý trong chu trình mua hàng – thanh toán của công ty. 

– Định kỳ hoặc đột xuất, Ban kiểm kê ti n hành kiểm kê hàng tồn kho để ngăn 

chặn hành động biển thủ hàng hóa đồng thời x c định chính xác số lượng và chất 

lượng hàng còn lại trong kho để có k  hoạch mua hàng kịp thời nhằm đảm bảo có đủ 

hàng hóa tiêu thụ. 
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K T LUẬN 

Kiểm soát nội bộ đóng một vai trò h t sức quan tr ng trong hoạt động kinh t  của 

các doanh nghiệp và tổ chức nói chung và của Công ty TNHH Kiểu Việt nói riêng. 

Kiểm soát nội bộ giúp các nhà quản trị quản lý hữu hiệu và hiệu quả h n c c nguồn 

lực kinh t  của công ty mình như  con người, tài sản, vốn, góp phần hạn ch  tối đa 

những rủi ro phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp doanh 

nghiệp xây dựng được một nền tảng quản lý vững chắc phục vụ cho quá trình mở rộng, 

và phát triển đi lên của doanh nghiệp. 

Và trong đó, công t c kiểm soát chu trình mua hàng - thanh to n đặc biệt có 

nghĩa quan tr ng trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bởi lẽ, hoạt động của chu 

trình này t c động mạnh đ n đầu vào chính. Kiểm soát tốt được chu trình này xem như 

là đã thành công một phần đ ng kể, góp phần rất lớn trong m i công t c cũng như m i 

hoạt động kinh doanh, là bàn đạp tạo niềm tin và uy tín thư ng hiệu cho thị trường tiêu 

thụ và người tiêu dùng. 

Trên c  sở nghiên cứu lý luận và thực t , đề tài đã hoàn thành c c vấn đề sau: 

- Thứ nhất, trình bày c  sở lý luận về hệ thống Kiểm soát nội bộ, khái niệm và 

các y u tố cấu thành trong hệ thống Kiểm soát nội bộ. 

- Thứ hai, tìm hiểu nghiên cứu về thực trạng chu trình mua hàng – thanh toán và 

công tác KSNB chu trình mua hàng – thanh toán tại Công ty TNHH Kiểu Việt. 

- Thứ ba, trên c  sở lý nghiên cứu lý luận và thực trạng Kiểm soát nội bộ chu 

trình mua hàng – thanh to n, đề tài đã đưa ra một số phư ng hướng nhằm hoàn thiện 

h n hệ thống Kiểm soát nội bộ tại Công ty. 

Với những gì đã đạt được cùng với những cố gắng đang được triển khai thực 

hiện, Công ty TNHH Kiểu Việt đã và đang ti n những bước ti n mạnh và vững chắc, 

ắt hẳn n u hệ thống Kiểm soát nội bộ của Công ty mà được quan tâm và hoàn thiện 

h n thì k t quả đạt được sẽ còn vư n cao vư n xa h n nữa. 
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PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHẢO SÁT 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Vư ng Xuân Sỹ Gi m đốc 

2 Trư ng Quang Đức  hó Gi m đốc Kỹ thuật 

3 Phan Tấn Lợi  hó Gi m đốc Tài chính 

4 Nguyễn Lê Gia Cát Trưởng phòng Kỹ thuật 

5 Trần Quốc Kha Phó phòng Kỹ thuật 

6 Phan Hữu Khải Trưởng phòng Tài chính – K  toán 

7 Đào  hư ng Trinh Phó phòng Tài chính – K  toán 

8 Nguyễn Thị Thoa K  to n trưởng 

9 Lê Bích Nga K  toán công nợ 

10 Bùi Ti n Đạt Thủ kho 

11 Lê Thị Ánh Nhân viên kho 

12 Trần Thị Y n Nhân viên Phòng Kỹ thuật 

13 Trần Văn Toàn Nhân viên Phòng Kỹ thuật 

14 Nguyễn Thu Sư ng Nhân công xây dựng 

15 Phạm Tuân Nhân công xây dựng 
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PHỤ LỤC 2 

BẢNG KHẢO SÁT VỀ HỆ THỐNG KSNB CHU TRÌNH MUA 

HÀNG – THANH TOÁN T I CÔNG TY TNHH KIỂU VIỆT 

1. H  và tên người tham gia khảo sát:  

2. Bộ phận: 

3. Chức vụ: 

4. Số năm công t c tại Công ty TNHH Kiểu Việt: 

Vui lòng đ nh dấu “X” vào c c ô lựa ch n theo bảng câu hỏi bên dưới. 

 

STT Câu hỏi 
K t quả 

Có Không Không ý 

ki n 

1 Công ty có ban hành quy tắc đạo đức bằng văn 

bản không? 

   

2 

C c quy tắc đạo đức về thực hiện mua hàng n u 

không được quy định thành văn bản thì có được 

thông qua trao đổi tại c c cuộc h p nhân viên 

không? 

   

3 
 gười quản lý có làm tấm gư ng cho cấp dưới qua 

hành động chấp hành đ ng chính s ch mua hàng – 

thanh toán hay không? 

   

4 

Công ty có HĐQT và  an kiểm so t để tham gia 

xây dựng chính s ch trong chu trình mua hàng – 

thanh toán hay không? 

   

5 
 ộ m y tổ chức c c bộ phận của công ty có phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ đã được giao không? 
   

6 

Công ty có phân công nhiệm vụ cụ thể cho c c c  

nhân có liên quan trong chu trình mua hàng – 

thanh toán không? 

   

7 Có sự phối hợp làm việc giữa c c bộ phận không?    
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8 

Công ty có thường xuyên luân chuyển nhân viên 

chủ chốt trong chu trình mua hàng – thanh toán 

không? 

   

9 

Thông tin tuyển dụng của đ n vị có được công bố 

rộng rãi trên b o chí hoặc c c trang web của đ n 

vị không? 

   

10 
Đ n vị có ưu tiên tuyển dụng người quen, người 

thân của nhân viên trong đ n vị không? 
   

11 
Công ty có thường xuyên tổ chức huấn luyện, đào 

tạo nâng cao trình độ nhân viên không? 
   

12 
Công ty có quy định chính s ch lư ng thưởng, 

khuy n khích cho nhân viên không? 
   

13 

Công ty có quy định c c mức phạt hay hình thức 

kỷ luật khi ph t hiện nhân viên nhận hoa hồng của 

nhà cung cấp để chấp nhận mua hàng không đ ng 

tiêu chuẩn chất lượng không? 

   

14 
Công ty có thi t lập mục tiêu chung cho chu trình 

mua hàng – thanh toán không? 
   

15 

Công ty có xây dựng c  ch  thích hợp để nhận 

diện rủi ro ph t sinh từ c c nhân tố bên ngoài 

không? Ví dụ như  

 Thay đổi trong chính s ch b n hàng của nhà 

cung cấp. 

 Thay đổi trong chính s ch của nhà nước. 

 Thay đổi của đối thủ cạnh tranh. 
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16 

Công ty có xây dựng c  ch  thích hợp để nhận 

diện rủi ro ph t sinh từ nhân tố nội bộ có liên quan 

đ n  

 Việc thay đổi về nguồn lực, chẳng hạn sự 

bi n động nhân sự chủ chốt trong bộ phận mua 

hàng… 

 Hệ thống thông tin, chẳng hạn xử lý thông tin 

khi gặp sự cố. 

 Tồn trữ vật tư. 

   

17 

Công ty có thường xuyên đ nh gi  ảnh hưởng của 

c c rủi ro đ n hoạt động mua hàng – thanh toán 

không? 

   

18 
Công ty có tổ chức bộ phận mua hàng độc lập 

không? 
   

19 

Công ty có t ch bạch c c chức năng  đề nghị mua 

hàng, chuẩn bị việc mua hàng, ch n nhà cung cấp, 

lập đ n đặt hàng, nhận hàng, bảo quản, ghi ch p 

hàng mua và trả tiền hay không? 

   

20 
Công ty có đưa ra quy định về tiêu thức và thủ tục 

lựa ch n nhà cung cấp không? 
   

21 

Công ty có quy định rằng tất cả c c nghiệp vụ mua 

hàng đều phải có phi u đề nghị mua hàng, và phải 

ghi đầy đủ thông tin trên phi u làm c  sở cho việc 

x t duyệt mua hàng hay không? 

   

22 

Đ n đặt hàng có được đ nh số thứ tự liên tục 

trước khi sử dụng và có được gửi cho tất cả c c bộ 

phận liên quan không? 
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23 

Có theo dõi riêng hàng đặt mua đã nhận và chưa 

nhận không? Có theo dõi những lô hàng đặt mua 

đã qu  hạn giao nhưng vẫn chưa nhận được hàng 

không? 

   

24 

Định kỳ bộ phận mua hàng có xem x t và so s nh 

gi  của nhà cung cấp hiện tại với gi  thị trường 

không? 

   

25 
Danh s ch nhà cung cấp có được cập nhật thường 

xuyên không? 
   

26 
C c tài liệu có liên quan đ n việc điều chỉnh đ n 

đặt hàng có được đính kèm với bản gốc không? 
   

27 

Khi nhận hàng có lập b o c o nhận hàng và b o 

c o nhận hàng có được đ nh số thứ tự liên tục 

trước khi sử dụng không? 

   

28 

 hi u nhập kho có được lập cho hàng mua và có 

được ghi đầy đủ thông tin về số lượng, chủng loại 

hàng,… và có chữ ký của thủ kho không? 

   

29 

Khi nhận hóa đ n, k  to n công nợ có đối chi u 

hóa đ n với đ n đặt hàng, hợp đồng, b o c o nhận 

hàng, phi u nhập kho không? 

   

30 
Có đóng dấu “Đã thanh to n” đối với những hóa 

đ n đã thanh to n tiền không? 
   

31 

Công tác k  to n của đ n vị có được thực hiện 

bằng phần mềm và quản lý kiểm so t được toàn bộ 

nghiệp vụ k  toán không? 

   

32 

Công ty có kênh thu nhận thông tin về những gian 

lận của nhân viên mua hàng – thanh toán không? 
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33 

 hững thông tin của nhà cung cấp về c c vi phạm 

của nhân viên có được chuyển đ n bộ phận có 

thẩm quyền để xử lý không? 

   

34 

Công ty có xây dựng c  ch  để thu thập thông tin 

từ bên ngoài liên quan đ n chu trình mua hàng – 

thanh to n như  thay đổi thị trường, phản ứng của 

c c đối thủ cạnh tranh, sự thay đổi của luật ph p 

và những thay đổi kinh t  hay không? 

   

35 

Công ty có thi t lập những kênh truyền thông để 

m i người có thẻ thông b o những sai phạm được 

h  ph t hiện liên quan đ n mua hàng, thanh to n 

như đường dây nóng, email… không? 

   

36 

Công ty có lấy ý ki n phản hồi về gi  cả, chất 

lượng hàng mua… từ c c phòng ban kh c hay 

không? 

   

37 

Trưởng bộ phận mua hàng có thường xuyên theo 

dõi ti n độ thực hiện mua hàng không? 
   

38 

Định kỳ, Công ty có đ nh gi  năng lực, đạo đức và 

kinh nghiệm của nhân viên trong bộ phận mua 

hàng không? 

   

39 

Công ty có kiểm tra việc tuân thủ c c quy định 

trong quá trình mua hàng – thanh toán không? 
   

(Nguồn: Giáo trình Kiểm soát nội bộ, Bộ môn kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán (2012), trường 

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.) 
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